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H  TH NG CÂU H I THI H C  PH NỆ Ố Ỏ Ọ Ầ

H c ph n: Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lêninọ ầ ữ ơ ả ủ ủ

SĐVHT : 7; Kh i K11; H : Cao Đ ngố ệ ẳ

Th i gian làm bài: 150 phútờ

(Thí sinh không đ c s  d ng tài li u khi làm bài)ượ ử ụ ệ

PH NG ÁN 2 CÂU/ĐÊ (4-6)ƯƠ

I. Lo i câu h i 4 đi m (12 câu)ạ ỏ ể

Câu 1 (4 đi m)ể : Phân tích n i dung đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin. ýộ ị ậ ấ ủ  

nghĩa c a đ nh nghĩa đ i v i s  phát tri n c a ch  nghĩa duy v t và nh nủ ị ố ớ ự ể ủ ủ ậ ậ  

th c khoa h c. ứ ọ

Câu 2 (4 đi m)ể : Trình bày m i quan h  bi n ch ng gi a v t ch t và yố ệ ệ ứ ữ ậ ấ  

th c. T  đó rút ra ý nghĩa ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c aứ ừ ươ ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ  

b n thân.ả

Câu 3 (4 đi m)ể : Làm rõ n i dung hai nguyên lý c  b n c a ch  nghĩaộ ơ ả ủ ủ  

Mác-Lênin. T  đó rút ra ý nghĩa ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th cừ ươ ậ ố ớ ạ ộ ự  

ti n c a b n thân.ễ ủ ả

Câu 4 (4 đi m)ể : Phân tích c p ph m trù cái chung và cái riêng.T  đó rútặ ạ ừ  

ra ý nghĩa ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân. ươ ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả



Câu 5 (4 đi m)ể : Trình bày quy lu t chuy n hoá t  nh ng s  thay đ iậ ể ừ ữ ự ổ  

v  l ng thành nh ng s  thay đ i v  ch t và ng c l i. T  đó rút ra ý nghĩaề ượ ữ ự ổ ề ấ ượ ạ ừ  

ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân.ươ ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

Câu 6 (4 đi m)ể : Trình bày quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh. T  đó làm rõ sậ ủ ị ủ ủ ị ừ ự 

v n d ng quy lu t này c a Vi t Nam trong viêc l a chon con đ ng đi lênậ ụ ậ ủ ệ ̣ ự ̣ ườ  

CNXH.

Câu 7 (4 đi m)ể : Làm rõ vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c. T  đó ch ngủ ự ễ ố ớ ậ ứ ừ ứ  

minh r ng con đ ng bi n ch ng c a s  nh n th c chân lý là ằ ườ ệ ứ ủ ự ậ ứ “T  tr c quanừ ự  

sinh đ ng đ n t  duy tr u t ng, t  t  duy tr u t ng đ n th c ti nộ ế ư ừ ượ ừ ư ừ ượ ế ự ễ ”.

Câu 8 (4 đi m)ể : Trình bày m i quan h  bi n ch ng gi a l c l ng s nố ệ ệ ứ ữ ự ượ ả  

xu t và quan h  s n xu t. T  đó làm rõ s  v n d ng quy lu t này trong ti nấ ệ ả ấ ừ ự ậ ụ ậ ế  

trình xây d ng ch  nghĩa xã h i   Vi t Nam.ự ủ ộ ở ệ

Câu 9 (4 đi m)ể : Hàng hoá là gì? Làm rõ các thu c tính c a hàng hoá.ộ ủ  

T  đó k  tên nh ng hàng hoá đ c bi t mà em bi t và lý gi i vì sao nó là hàngừ ể ữ ặ ệ ế ả  

hoá đ c bi t?ặ ệ

Câu 10 (4 đi m)ể : Làm rõ n i dung và tác đ ng c a quy lu t giá tr . Vi tộ ộ ủ ậ ị ệ  

Nam đã v n d ng quy lu t này nh  th  nào trong quá trình xây d ng n n kinhậ ụ ậ ư ế ự ề  

t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ế ị ườ ị ướ ộ ủ

Câu 11 (4 đi m)ể : Hàng hoá s c lao đ ng là gì? Khi nào s c lao đ ngứ ộ ứ ộ  

tr  thành hàng hoá? Làm rõ hai thu c tính c a hàng hoá s c lao đ ng. ở ộ ủ ứ ộ

Câu 12 (4 đi m)ể : L y ví d  v  m t quá trình s n xu t giá tr  th ng d .ấ ụ ề ộ ả ấ ị ặ ư  

T  đó cho bi t giá tr  th ng d  là gì? T  b n b t bi n là gì? T  b n kh  bi nừ ế ị ặ ư ư ả ấ ế ư ả ả ế  

là gì? 

II.Lo i câu h i 6 đi m (12 câu)ạ ỏ ể

 Câu 1 (6 đi m)ể : Phân bi t giá tr  th ng d  tuy t đ i, giá tr  th ng dệ ị ặ ư ệ ố ị ặ ư 

t ng đ i và giá tr  th ng d  siêu ng ch. T i sao s n xu t giá tr  th ng dươ ố ị ặ ư ạ ạ ả ấ ị ặ ư 

đ c coi là quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b n? ượ ậ ế ệ ố ủ ủ ư ả

Câu 2 (6 đi m)ể : So sánh đ  ch  ra đi m gi ng và khác nhau gi a giá trể ỉ ể ố ữ ị 

th ng d  và l i nhu nặ ư ợ ậ . Phân bi t gi a l i nhu n th ng nghi p, l i t c choệ ữ ợ ậ ươ ệ ợ ứ  



vay, l i nhu n ngân hàng và đ a tô t  b n ch  nghĩa. T i sao nói đó là các hìnhợ ậ ị ư ả ủ ạ  

thái bi n t ng c a giá tr  th ng d ?ế ướ ủ ị ặ ư

Câu 3 (6 đi m)ể : Phân tích n i dung và nh ng đi u ki n khách quan quyộ ữ ề ệ  

đ nh s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân? Hi n nay giai c p công nhân cóị ứ ệ ị ử ủ ấ ệ ấ  

còn th c hi n s  m nh l ch s  c a giai c p mình n a hay không? T i sao? ự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ ữ ạ

Câu 4 (6 đi m)ể : Th  nào là cách m ng xã h i ch  nghĩa, nguyên nhânế ạ ộ ủ  

cua cách m ng xã h i ch  nghĩa? Phân tích quan ni m c a ch  nghĩa Mác –̉ ạ ộ ủ ệ ủ ủ  

Lênin v  m c tiêu, n i dung c a cách m ng xã h i ch  nghĩa. ề ụ ộ ủ ạ ộ ủ

 Câu 5 (6 đi m)ể : Phân tích quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin vệ ủ ủ ề 

tính t t y u và n i dung c  b n c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giaiấ ế ộ ơ ả ủ ữ ấ ớ  

c p nông dân và các t ng l p lao đ ng khác trong cách m ng xã h i chấ ầ ớ ộ ạ ộ ủ 

nghĩa. S  v n d ng c a Đ ng và Nhà n c ta trong vi c xây d ng kh i liênự ậ ụ ủ ả ướ ệ ự ố  

minh gi a công nhân v i nông dân và t ng l p trí th c  Vi t Nam.ữ ớ ầ ớ ứ ở ệ

Câu 6 (6 đi m)ể : T i sao ph i quá đ  t   ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩaạ ả ộ ừ ủ ư ả ủ  

xã h i? Làm rõ quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  nh ng đ c tr ng cộ ệ ủ ủ ề ữ ặ ư ơ 

b n c a xã h i xã h i ch  nghĩa. Đ ng và Nhà n c ta đã v n d ng và phátả ủ ộ ộ ủ ả ướ ậ ụ  

tri n nh ng đ c tr ng này nh  th  nào trong s  nghi p đ i m i xây d ng chể ữ ặ ư ư ế ự ệ ổ ớ ự ủ 

nghĩa xã h i  Vi t Nam.ộ ở ệ

Câu 7 (6 đi m)ể : T i sao nói th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên chạ ờ ộ ừ ủ ư ả ủ 

nghĩa xã h i là t t y u? Phân tích đ c đi m, th c ch t và n i dung c a th iộ ấ ế ặ ể ự ấ ộ ủ ờ  

kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i. ộ ừ ủ ư ả ủ ộ

Câu 8 (6 đi m)ể : Cho bi t quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  dânế ệ ủ ủ ề  

ch  và n n dân ch . Phân tích nh ng đ c tr ng c  b n c a n n dân ch  xãủ ề ủ ữ ặ ư ơ ả ủ ề ủ  

h i ch  nghĩa. T  đó làm rõ tính t t y u c a vi c xây d ng n n dân ch  xãộ ủ ừ ấ ế ủ ệ ự ề ủ  

h i ch  nghĩa.ộ ủ

Câu 9  (6 đi m)ể : Khái ni m dân t c đ c hi u nh  th  nào? Làm rõệ ộ ượ ể ư ế  

nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy tữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế  

v n đ  dân t c. Liên h  th c t  đ a ph ng.ấ ề ộ ệ ự ế ị ươ



Câu 10 (6 đi m)ể : Làm rõ hai xu h ng phát tri n c a dân t c. Cho bi tướ ể ủ ộ ế  

nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy tữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế  

v n đ  dân t c.  Liên h  th c t  đ a ph ng. ấ ề ộ ệ ự ế ị ươ

Câu 11 (6 đi m)ể : Tôn giáo là gì? Làm rõ nguyên nhân t n t i c a tônồ ạ ủ  

giáo trong ti n trình xây d ng CNXH và trong XH XHCN. Cho bi t nh ngế ự ế ữ  

nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy t v n đắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề 

tôn giáo. Liên h  th c t  đ a ph ng.ệ ự ế ị ươ

Câu 12 (6 đi m)ể : T i sao nói “Ch  nghĩa xã h i là t ng lai c a xã h iạ ủ ộ ươ ủ ộ  

loài ng i”. L y d n ch ng ch ng minh.ườ ấ ẫ ứ ứ

PH NG ÁN 1 CÂU/ Đ :  (10 CÂU)ƯƠ Ề

Câu 1 (10 đi m). ể

a. Phân tích n i dung đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin. ý nghĩa c a đ nhộ ị ậ ấ ủ ủ ị  

nghĩa đ i v i s  phát tri n c a ch  nghĩa duy v t và nh n th c khoa h c. ố ớ ự ể ủ ủ ậ ậ ứ ọ

b. Phân bi t giá tr  th ng d  tuy t đ i, giá tr  th ng d  t ng đ i và giáệ ị ặ ư ệ ố ị ặ ư ươ ố  

tr  th ng d  siêu ng ch. T i sao s n xu t giá tr  th ng d  đ c coi là quy lu tị ặ ư ạ ạ ả ấ ị ặ ư ượ ậ  

kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b n? ế ệ ố ủ ủ ư ả

Câu 2 (10 đi m). ể

         a.Trình bày m i quan h  bi n ch ng gi a v t ch t và y th c. T  đó rútố ệ ệ ứ ữ ậ ấ ứ ừ  

ra ý nghĩa ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân.ươ ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

        b. So sánh đ  ch  ra đi m gi ng và khác nhau gi a giá tr  th ng d  và l iể ỉ ể ố ữ ị ặ ư ợ  

nhu nậ .  Phân bi t gi a l i nhu n th ng nghi p, l i t c cho vay, l i nhu nệ ữ ợ ậ ươ ệ ợ ứ ợ ậ  

ngân hàng và đ a tô t  b n ch  nghĩa. T i sao nói đó là các hình thái bi nị ư ả ủ ạ ế  

t ng c a giá tr  th ng d ?ướ ủ ị ặ ư

Câu 3 (10 đi m). ể

a. Trình bày quy lu t chuy n hoá t  nh ng s  thay đ i v  l ng thànhậ ể ừ ữ ự ổ ề ượ  

nh ng s  thay đ i v  ch t và ng c l i. T  đó rút ra ý nghĩa ph ng phápữ ự ổ ề ấ ượ ạ ừ ươ  

lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân.ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

b. Phân tích n i dung và nh ng đi u ki n khách quan quy đ nh s  m nhộ ữ ề ệ ị ứ ệ  

l ch s  c a giai c p công nhân? Hi n nay giai c p công nhân có còn th c hi nị ử ủ ấ ệ ấ ự ệ  

s  m nh l ch s  c a giai c p mình n a hay không? T i sao? ứ ệ ị ử ủ ấ ữ ạ



Câu 4 (10 đi m). ể

a. Trình bày quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh. T  đó làm rõ s  v n d ngậ ủ ị ủ ủ ị ừ ự ậ ụ  

quy lu t này c a Vi t Nam trong công cu c đ i m i xây d ng ch  nghĩa xãậ ủ ệ ộ ổ ớ ự ủ  

h i hi n nay.ộ ệ

b. Phân tích quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  tính t t y u vàệ ủ ủ ề ấ ế  

n i dung c  b n c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dânộ ơ ả ủ ữ ấ ớ ấ  

và các t ng l p lao đ ng khác trong cách m ng xã h i ch  nghĩa. S  v nầ ớ ộ ạ ộ ủ ự ậ  

d ng c a Đ ng và Nhà n c ta trong vi c xây d ng kh i liên minh gi a côngụ ủ ả ướ ệ ự ố ữ  

nhân v i nông dân và t ng l p trí th c  Vi t Nam.ớ ầ ớ ứ ở ệ

Câu 5 (10 đi m). ể

a. Làm rõ vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c. T  đó ch ng minhủ ự ễ ố ớ ậ ứ ừ ứ  

r ng con đ ng bi n ch ng c a s  nh n th c chân lý là ằ ườ ệ ứ ủ ự ậ ứ “T  tr c quan sinhừ ự  

đ ng đ n t  duy tr u t ng, t  t  duy tr u t ng đ n th c ti nộ ế ư ừ ượ ừ ư ừ ượ ế ự ễ ”.

b. T i sao ph i quá đ  t   ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i? Làmạ ả ộ ừ ủ ư ả ủ ộ  

rõ quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  nh ng đ c tr ng c  b n c a xãệ ủ ủ ề ữ ặ ư ơ ả ủ  

h i xã h i ch  nghĩa. Đ ng và Nhà n c ta đã v n d ng và phát tri n nh ngộ ộ ủ ả ướ ậ ụ ể ữ  

đ c tr ng này nh  th  nào trong s  nghi p đ i m i xây d ng ch  nghĩa xãặ ư ư ế ự ệ ổ ớ ự ủ  

h i  Vi t Nam.ộ ở ệ

Câu 6 (10 đi m). ể

a.Trình bày m i quan h  bi n ch ng gi a l c l ng s n xu t và quanố ệ ệ ứ ữ ự ượ ả ấ  

h  s n xu t. T  đó làm rõ s  v n d ng quy lu t này trong ti n trình xây d ngệ ả ấ ừ ự ậ ụ ậ ế ự  

ch  nghĩa xã h i   Vi t Nam.ủ ộ ở ệ

b. Cho bi t quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  dân ch  và n nế ệ ủ ủ ề ủ ề  

dân ch . Phân tích nh ng đ c tr ng c  b n c a n n dân ch  xã h i chủ ữ ặ ư ơ ả ủ ề ủ ộ ủ 

nghĩa. T  đó làm rõ tính t t y u c a vi c xây d ng n n dân ch  xã h i chừ ấ ế ủ ệ ự ề ủ ộ ủ 

nghĩa.

Câu 7 (10 đi m). ể

a. Hàng hoá là gì? Làm rõ các thu c tính c a hàng hoá. T  đó k  tênộ ủ ừ ể  

nh ng hàng hoá đ c bi t mà em bi t và lý gi i vì sao nó là hàng hoá đ c bi t?ữ ặ ệ ế ả ặ ệ



b. Khái ni m dân t c đ c hi u nh  th  nào? Làm rõ nh ng nguyên t cệ ộ ượ ể ư ế ữ ắ  

c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  dân t c. Liênơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề ộ  

h  th c t  đ a ph ng.ệ ự ế ị ươ

Câu 8 (10 đi m). ể

a. Làm rõ n i dung và tác đ ng c a quy lu t giá tr . Vi t Nam đã v nộ ộ ủ ậ ị ệ ậ  

d ng quy lu t  này nh  th  nào trong quá  trình  xây d ng n n kinh t  thụ ậ ư ế ự ề ế ị 

tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ườ ị ướ ộ ủ

b.Tôn giáo là gì? Làm rõ nguyên nhân t n t i c a tôn giáo trong ti nồ ạ ủ ế  

trình xây d ng CNXH và trong XH XHCN. Cho bi t nh ng nguyên t c c  b nự ế ữ ắ ơ ả  

c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  tôn giáo. Liên hủ ủ ệ ả ế ấ ề ệ 

th c t  đ a ph ng.ự ế ị ươ

Câu 9 (10 đi m). ể

a. Hàng hoá s c lao đ ng là gì? Khi nào s c lao đ ng tr  thành hàngứ ộ ứ ộ ở  

hoá? Làm rõ hai thu c tính c a hàng hoá s c lao đ ng. ộ ủ ứ ộ

b. Làm rõ hai xu h ng phát tri n c a dân t c. Cho bi t nh ng nguyênướ ể ủ ộ ế ữ  

t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  dân t c.ắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề ộ  

Liên h  th c t  đ a ph ng.ệ ự ế ị ươ

Câu 10  (10 đi m). ể

a. L y ví d  v  m t quá trình s n xu t giá tr  th ng d . T  đó cho bi tấ ụ ề ộ ả ấ ị ặ ư ừ ế  

giá tr  th ng d  là gì? T  b n b t bi n là gì? T  b n kh  bi n là gì? ị ặ ư ư ả ấ ế ư ả ả ế

b.T i sao nói “Ch  nghĩa xã h i là t ng lai c a xã h i loài ng i”.ạ ủ ộ ươ ủ ộ ườ  

L y d n ch ng ch ng minh.ấ ẫ ứ ứ



ĐÁP ÁN

Câu 1 (4 đi m)ể : Phân tích n i dung đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin. ýộ ị ậ ấ ủ  

nghĩa c a đ nh nghĩa đ i v i s  phát tri n c a ch  nghĩa duy v t và nh nủ ị ố ớ ự ể ủ ủ ậ ậ  

th c khoa h c. ứ ọ

Điể

m

N i dungộ

2,5 đ 1. N i dung đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin.ộ ị ậ ấ ủ

*  Lênin đã đưa ra đ nh nghĩa v  ph m trù v t ch t nhị ề ạ ậ ấ  sau: “V t ch tư ậ ấ  

là m t ph m trù tri t h c dùng đ  ch  th c t i khách quan đ c đemộ ạ ế ọ ể ỉ ự ạ ượ  

l i cho con ng i trong c m giác đ c c m giác c a chúng ta chép l i,ạ ườ ả ượ ả ủ ạ  

ch p l i, ph n ánh, và t n t i không l  thu c vào c m giác”.ụ ạ ả ồ ạ ệ ộ ả

*  đ nh nghĩa này Lênin phân bi t hai v n đ  quan tr ngỞ ị ệ ấ ề ọ  :

- “V t ch t là m t ph m trù tri t h c” có nghĩa là v t ch t khôngậ ấ ộ ạ ế ọ ậ ấ  

t n t i c m tính, không đ ng nh t v i các d ng t n t i c  th  mà taồ ạ ả ồ ấ ớ ạ ồ ạ ụ ể  

thư ng g i là v t th . ờ ọ ậ ể



1,5 đ

    - Thu c tính chung nh t c a v t ch t “ Th c t i khách quan” t n t iộ ấ ủ ậ ấ ự ạ ồ ạ  

bên ngoài, không l  thu c vào c m giác. Nó đ c xem là tiêu chu n đệ ộ ả ượ ẩ ể 

phân bi t gi a v t ch t v i nh ng cái không ph i là v t ch t, c  trongệ ữ ậ ấ ớ ữ ả ậ ấ ả  

t  nhiên l n trong xã h i.ự ẫ ộ

* Nh  v y, đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin g m nh ng n i dung c  b nư ậ ị ậ ấ ủ ồ ữ ộ ơ ả  

sau:

- V t ch t là cái t n t i khách quan bên ngoài ý th c và không phậ ấ ồ ạ ứ ụ 

thu c vào ý th c, b t k  s  t n t i y con ng i đã nh n th c đ cộ ứ ấ ể ự ồ ạ ấ ườ ậ ứ ượ  

hay ch a nh n th c đ c.ư ậ ứ ượ

- V t ch t là cái gây nên c m giác  con ng i khi gián ti p ho cậ ấ ả ở ườ ế ặ  

tr c ti p tác đ ng lên giác quan c a con ng iự ế ộ ủ ườ

- C m giác, t  duy, ý th c ch  là s  ph n ánh c a v t ch t, v t ch tả ư ứ ỉ ự ả ủ ậ ấ ậ ấ  

là cái đ c ý th c ph n ánhượ ứ ả

2. ý nghĩa c a đ nh nghĩa v t ch t.ủ ị ậ ấ

-  Khi kh ng đ nh v t ch t là “th c t i khách quan đ c đem l i choẳ ị ậ ấ ự ạ ượ ạ  

con ng i trong c m giác” “t n t i  không l  thu c vào c m giác”ườ ả ồ ạ ệ ộ ả  

Lênin đã th a nh n r ng, v t ch t là tính th  nh t, là ngu n g c kháchừ ậ ằ ậ ấ ứ ấ ồ ố  

quan c a c m giác, ý th c. Và khi kh ng đ nh v t ch t là cái “đ củ ả ứ ẳ ị ậ ấ ượ  

c m giác c a chúng ta chép l i,  ch p l i,  ph n ánh” ch ng t  conả ủ ạ ụ ạ ả ứ ỏ  

ng i có th  nh n th c đ c th  gi i v t ch t. ườ ể ậ ứ ượ ế ớ ậ ấ

=> Nh  v y đ nh nghĩa này đã kh c ph c nh ng sai l m, thi u sótư ậ ị ắ ụ ữ ầ ế  

trong các quan đi m siêu hình máy móc v  v t ch t c a ch  nghĩa duyể ề ậ ấ ủ ủ  

v t cũ và bác b  quan đi m c a duy tâm, bác b  thuy t không th  bi t,ậ ỏ ể ủ ỏ ế ể ế  

đã kh c ph c đ c nh ng h n ch  trong các quan đi m c a ch  nghĩaắ ụ ượ ữ ạ ế ể ủ ủ  

duy v t  trậ ư c Mác v  v t ch tớ ề ậ ấ

- Đ nh h ng cho s  phát tri n c a các khoa h c c  th  trong vi c tìmị ướ ự ể ủ ọ ụ ể ệ  

ki m các d ng ho c các hình th c m i c a v t th  trong th  gi i.ế ạ ặ ứ ớ ủ ậ ể ế ớ

- Cho phép xác đ nh cái gì là v t ch t, trong lĩnh v c xã hôi là c  s  lýị ậ ấ ự ơ ở  

lu n đ  gi i thích nguyên nhân cu i cùng c a xã h i – nh ng nguyênậ ể ả ố ủ ộ ữ  

nhân thu c v  s  v n đ ng c a ph ng th c s n xu t t  đó tìm raộ ề ự ậ ộ ủ ươ ứ ả ấ ừ  



ph ng án t i ươ ố u đ  ho t đ ng thúc đ y xã h i.ư ể ạ ộ ẩ ộ

Câu 2 (4 đi m)ể : Trình bày m i quan h  bi n ch ng gi a v t ch t và ý th c.ố ệ ệ ứ ữ ậ ấ ứ  

T  đó rút ra ý nghĩa ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b nừ ươ ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả  

thân.

Đi mể N i dungộ



   0,5đ

  

  1 đ

   1 đ

1. Khái ni mệ

- V t ch t: Là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  th c t i lhách quanậ ấ ạ ế ọ ể ỉ ự ạ  

đ c đem l i  cho con ng i trong c m giác đ c c m giác c aượ ạ ườ ả ượ ả ủ  

chúng ta chép l i, ch p l i, pháp ánh, và t n t i không l  thu c vàpạ ụ ạ ồ ạ ệ ộ  

c m giác.ả

- Ý th c là s  ph n ánh năng đ ng, sáng t o th  gi i khách quan c aứ ự ả ộ ạ ế ơ ủ  

b  óc con ng i; là hìn nh ch  quan c a th  gi i khách quan.ộ ườ ả ủ ủ ế ớ

2. M i quan h  bi n ch ng giũa v t ch t và ý th c ố ệ ệ ứ ậ ấ ứ

Tri t h c Mác – Lênin kh ng đ nh trong m i quan h  gi a v t ch tế ọ ẳ ị ố ệ ữ ậ ấ  

và ý th c thì v t ch t quy t đ nh ý th c và ý th c có tính đ c l pứ ậ ấ ế ị ứ ứ ộ ậ  

t ng  đ i và tác đ ng tr  l i v t ch t thông qua ho t đ ng th cươ ố ộ ở ạ ậ ấ ạ ộ ự  

ti n c a con ng i.ễ ủ ườ

a. Vai trò c a v t ch t đ i v i ý th củ ậ ấ ố ớ ứ

  Trong m i quan h  v i ý th c, v t ch t là cái có tr c, ý th c làố ệ ớ ứ ậ ấ ướ ứ  

cái có sau; v t ch t là ngu n g c c a ý th c; v t ch t quy t đ nh ýậ ấ ồ ố ủ ứ ậ ấ ế ị  

th c; ý th c là s  ph n ánh đ i v i v t ch t.ứ ứ ự ả ố ớ ậ ấ

-  V t ch t là ti n đ , ngu n g c cho s  ra đ i, t n t i và phát tri nậ ấ ề ề ồ ố ự ờ ồ ạ ể  

c a ý th c.ủ ứ

-  Đi u ki n v t ch t nh  th  nào thì ý th c nh  th  đó.ề ệ ậ ấ ư ế ứ ư ế

-  V t ch t bi n đ i thì ý th c bi n đ i theo.ậ ấ ế ổ ứ ế ổ

-  V t ch t là đi u ki n đ  bi n ý th c thành hi n th cậ ấ ề ệ ể ế ứ ệ ự

b. Vai trò c a ý th c đ i v i v t ch tủ ứ ố ớ ậ ấ

- Trong m i quan h  v i v t ch t, ý th c có th  tác đ ng tr  l i v tố ệ ớ ậ ấ ứ ể ộ ở ạ ậ  

ch t thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ng i. Nh  có ý th cấ ạ ộ ự ễ ủ ườ ờ ứ  

con ng i nh n th c đ c quy lu t v n đ ng, phát tri n c a thườ ậ ứ ựơ ậ ậ ộ ể ủ ế 

gi i khách quanớ

- Ý th c tác đ ng l i v t ch t theo hai chi u h ng:ứ ộ ạ ậ ấ ề ướ

+  Tích c c:  ý th c có th  tr  thành đ ng l c phát tri n cu  v tự ứ ể ở ộ ự ể ả ậ  

ch t.ấ

+ Tiêu c c: Ý th c có th  là l c c n phá v   s  v n đ ng và phátự ứ ể ự ả ỡ ự ậ ộ  



 1đ

0,5đ

tri n c a v t ch t khi ý th c ph n ánh sai, ph n ánh xuyên t c cácể ủ ậ ấ ứ ả ả ạ  

quy lu t v n đ ng khách quan c a v t ch t.ậ ậ ộ ủ ậ ấ

2. Ý nghĩa ph ng pháp lu n.ươ ậ

- Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng  kh ng đ nh: V t ch t có tr c, ýủ ậ ệ ứ ẳ ị ậ ấ ướ  

th c có sau, v t ch t là ngu n g c c a ý th c, song ý th c có th  tácứ ậ ấ ồ ố ủ ứ ứ ể  

đ ng tr  l i v t ch t thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ng i;ộ ở ạ ậ ấ ạ ộ ự ễ ủ ườ  

vì v y con ng i ph i tôn tr ng tính khách quan, đ ng th i phát huyậ ườ ả ọ ồ ờ  

tính năng đ ng, ch  quan c a mình.ộ ủ ủ

- Ý có th  quy t đ nh làm cho con ng i ho t đ ng đúng và thànhể ế ị ườ ạ ộ  

công  khi ph n ánh đúng đ n, sâu s c th  gi i khách quan. Ng cả ắ ắ ế ớ ượ  

l i, ý th c, t  t ng có th  làm cho con ng i ho t đ ng sai và th tạ ứ ư ưở ể ườ ạ ộ ấ  

b i khi con ng i ph n ánh sai th  gi i khách quan.ạ ưọ ả ế ớ

=> Vì v y, ph i phát huy tính năng đ ng sáng t o c a ý th c đ ngậ ả ộ ạ ủ ứ ồ  

th i kh c ph  b nh b o th  trì tr , thái đ  tiêu c c, th  đ ng.  l iờ ắ ụ ệ ả ủ ệ ộ ự ụ ộ ỷ ạ  

ho c bênh ch  quan duy ý chí.ặ ủ

- Đ ng  ta đã ch  rõ: M i đ ng l i ch  ch ng c a Đ ng ph iả ỉ ọ ườ ố ủ ươ ủ ả ả  

xu t phát t  th c t , tôn tr ng quy lu t khách quanấ ừ ự ế ọ ậ

* Đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân:ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

- Phát huy năng đ ng, sáng t o c a ý th c trong quá trình h c t p vàộ ạ ủ ứ ọ ậ  

công tác

- Ch ng b nh ch  quan duy ý chí, có thái đ  tích c c trong h c t pố ệ ủ ộ ự ọ ậ  

và công tác.



Câu 3 (4 đi m)ể : Làm rõ n i dung hai nguyên lý c  b n c a ch  nghĩaộ ơ ả ủ ủ  

Mác-Lênin. T  đó rút ra ý nghĩa ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th cừ ươ ậ ố ớ ạ ộ ự  

ti n c a b n thân.ễ ủ ả

Đi mể N i dungộ
  2 đ I. Nuyên lý v  m i liên h  ph  bi nề ố ệ ổ ế

1.  N i dung c a nguyên lý v  m i liên h  ph  bi nộ ủ ề ố ệ ổ ế

* Khái ni m m i liên h , m i liên h  ph  bi nệ ố ệ ố ệ ổ ế

 -  M i liên h  dùng đ  ch  s  quy đ nh, s  tác đ ng qua l i, s  chuy n hoáố ệ ể ỉ ự ị ự ộ ạ ự ể  

l n nhau gi a các s  v t, hi n t ng hay gi a các m t c a s  v t, hi nẫ ữ ự ậ ệ ượ ữ ặ ủ ự ậ ệ  

t ng trong th  gi i.ượ ế ớ

- M i liên h  ph  bi n dùng đ  ch  tính ph  bi n c a các m i liên h  c aố ệ ổ ế ể ỉ ổ ế ủ ố ệ ủ  

các s  v t, hi n t ng c a th  gi i, đ ng th i cũng dùng đ  ch  các m iự ậ ệ ượ ủ ế ớ ồ ờ ể ỉ ố  

liên h  n i t i  nhi u s  v t, hi n t ng c a th  gi i, trong đó nh ngệ ộ ạ ở ề ự ậ ệ ượ ủ ế ớ ữ  

m i liên h  t n t i  m i s  s t, hi n t ng c a th  gi i.ố ệ ồ ạ ở ọ ự ậ ệ ượ ủ ế ớ

* Các tính ch t c a m i liên h  ph  bi n.ấ ủ ố ệ ổ ế

- M i liên h  mang tính khách quan: Các m i liên h  là v n có c a m i số ệ ố ệ ố ủ ọ ự 

v t hi n t ng, nó không ph  thu c vào ý th c c a con ng iậ ệ ượ ụ ộ ứ ủ ườ

- M i liên h  mang tính ph  bi n: B t ký m t s  v t, hi n t ng nào ố ệ ổ ế ấ ộ ự ậ ệ ượ ở 

b t kỳ không gian nào và  bát kỳ th i gian nào cũng có nh ng m i liên hấ ở ờ ữ ố ệ 

v i nh ng s  v t, hi n t ng khác ớ ữ ự ậ ệ ượ

- Tính đa d ng và phong phú: Các s  v t hi n t ng hay quá trình khácạ ự ậ ệ ượ  

nhau đ u có nh ng m i liên h  c  th  khác nhau, gi  v  tí, vai trò  khácề ữ ố ệ ụ ể ữ ị  

nhau đ i v i s  t n t i và phát tri n c a nó ố ớ ự ồ ạ ể ủ

Có nhi u lo i m i liên h  khác nhauề ạ ố ệ

+ M i liên h  bên trong - liên h  bên ngoàiố ệ ệ

+ M i liên h  ch  y u – th  y uố ệ ủ ế ứ ế

+ M i liên h  t t nhiên – ngâu nhiênố ệ ấ

+ M i liên h  tr c ti p – gián ti pố ệ ự ế ế

 S  phân chia các c p m i liên h  ch  mang tính t ng đ i. Con ng iự ặ ố ệ ỉ ươ ố ườ  

ph i n m b t đúng các mói liên h  đó đ  có tác đ ng phù h p đ t hi uả ắ ắ ệ ể ộ ợ ạ ệ  



   2 đ

qu  cao nh t cho ho t đ ng th c ti n c a mìnhả ấ ạ ộ ự ễ ủ

2. Ý nghĩa ph ng pháp lu nươ ậ

B t c  s  v t hi n t ng nào trong th  gi i cũng t n t i trong m i liên hấ ứ ự ậ ệ ượ ế ớ ồ ạ ố ệ 

v i các s  v t hi n t ng khác và m i liên h  r t phong phú, đa d ng.ớ ự ậ ệ ượ ố ệ ấ ạ

-  Quan đi m toàn di n:ể ệ

+ Quan đi m toàn di n đòi h i khi nh n th c s  v t,  hi n t ng ph iể ệ ỏ ậ ứ ự ậ ệ ượ ả  

trong t t c  các m i liên h  qua l i gi a các b  ph n, các y u t , các m tấ ả ố ệ ạ ữ ộ ậ ế ố ặ  

c a chính s  v t, trong s  tác đ ng qua l i gi a các s  v t đó v i các sủ ự ậ ự ộ ạ ữ ự ậ ớ ự 

v t khácậ

+ Quan đi m toàn di n đ i l p v i quan đi m phi n di n, siêu hình trongể ệ ố ậ ớ ể ế ệ  

nh n th c và trong th c ti nậ ứ ự ễ

- Quan đi m líc s  - c  thể ử ụ ể

+  Trong vi c nh n th c và s  lý các tình hu ng trong ho t đ ng th c ti nệ ậ ứ ử ố ạ ộ ự ễ  

c n ph i xét đ n nh ng tính ch t đ c thù c a đ i t ng nh n th c và tìnhầ ả ế ữ ấ ặ ủ ố ượ ậ ứ  

hu ng ph i gi i quy t khác nhau trong th c ti n.ố ả ả ế ự ễ

=> Trong nh n th c và th c ti n không nh ng c n ph i tránh và kh cậ ứ ự ễ ữ ầ ả ắ  

ph c quan đi m phi n di n, siêu hình mà còn ph i tránh và kh c ph cụ ể ế ệ ả ắ ụ  

quan đi m chi t trung, ngu  bi nể ế ỵ ệ

II. Nguyên lý v  s  phát tri nề ự ể

1. N i dung c a nguyên lý ộ ủ

a. Khái ni m phát tri nệ ể

 - Quan đi m siêu hình cho r ng phát tri n c a các s  v t, hi n t ng chể ằ ể ủ ự ậ ệ ượ ỉ 

là s  tăng, gi m đ n thu n v  s  l ng, không có s  thay đ i gì v  ch tự ả ơ ầ ề ố ượ ự ổ ề ấ  

c  s  v tủ ự ậ

- Quan đi m bi n ch ng (Tri t h c Mác - Lênin)ể ệ ứ ế ọ

 Phát tri n dùng đ  ch  quá trình v n đ ng c a s  v t theo khuynh h ngể ể ỉ ậ ộ ủ ự ậ ướ  

đi lên: t  trình đ  th p đén trình đ  cao, t  kém hoàn thi n đ n hoàn thi nừ ọ ấ ộ ừ ệ ế ệ  

h nơ

=> Phát tri n cũng là qua trình phát sinh và gi i quyêt mâu thu n kháchể ả ẫ  

quan v n có c a s  v t; là quá trình th ng nh t gi a ph  đ ng các nhân tố ủ ự ậ ố ấ ữ ủ ị ố 



tiêu c c t  s  v t cú trong hình thái m i c a s  v tự ừ ự ậ ớ ủ ự ậ

b. Tính ch t c a s  phát tri nấ ủ ự ể

- Tính khách quan c a s  phát tri n bi u hi n trong ngu n g c c a s  v nủ ự ể ể ệ ồ ố ủ ự ậ  

đ ng và phát tri n. Đó là quá trình b t ngu n t  b n thân s  v t, hi nộ ể ắ ồ ừ ả ự ậ ệ  

t ng; là quá trình gi i quy t mâu thu n c a s  v t, hi n t ng đó.ượ ả ế ẫ ủ ự ậ ệ ượ

- Tính ph  bi n c a s  phát tri n đ c th  hi n  các quá trình phát tri nổ ế ủ ự ể ượ ể ệ ở ể  

di n ra trong m i lĩnh v c t  nhiên, xã h i và t  duy; trong t t c  m i sễ ọ ự ự ộ ư ấ ả ọ ự 

v t hi n t ng và trong m i quá trình, m i giai đo n c a s  v t, hi nậ ệ ượ ọ ọ ạ ủ ự ậ ệ  

t ngượ

- Tính đa d ng và phong phú:  Phát tri n là khuynh h ng chung c a m iạ ể ướ ủ ọ  

s  v t hi n t ng, song m i s  v t, m i hi n t ng, m i lĩnh v c hi nự ậ ệ ượ ỗ ự ậ ỗ ệ ượ ỗ ự ệ  

th c l i có quá trình phát tri n không hoàn toàn gi ng nhau.ự ạ ể ố

2. Ý nghĩa ph ng pháp lu nươ ậ

Nguyên lý v  s  phát tri n là c  s  lý lu n khoa h c đ  đ nh h ng vi cề ự ể ơ ở ậ ọ ể ị ướ ệ  

nh n th c th  gi i và c i t o th  gi i.ậ ứ ế ớ ả ạ ế ớ

- Theo nguyên lý này, trong m i nh n th c và th c ti n c n ph i có quanọ ậ ứ ự ễ ầ ả  

đi m phát tri n.ể ế

+Quan đi m này ch  ra khi xem xét b t kỳ s  v t, hi n t ng nào cũngể ỉ ấ ự ậ ệ ượ  

ph i đ t chúng trong s  v n đ ng, phát tri n, v ch ra xu h ng bi n đ i,ả ặ ự ậ ộ ể ạ ướ ế ổ  

chuy n hóa c a chúngể ủ

- Có quan đi m l ch s , c  th  trong nh n th c và gi i quy t các v n đèể ị ử ụ ể ậ ứ ả ế ấ  

trong th c ti n, phù h p v i tính ch t phong phú, đa d ng, ph c ap c aự ễ ợ ớ ấ ạ ứ ỵ ủ  

nó. 

+ Quan đi m phát tri n đòi h i ph i kh c ph c t  t ng b o th , trì tr ,ể ể ỏ ả ắ ụ ư ưở ả ủ ệ  

đ nh ki n, đ i l p v i s  phát tri n.ị ế ố ậ ớ ự ể



Câu 4 (4 đi m)ể : Phân tích c p ph m trù cái chung và cái riêng. T  đó rút ra ýặ ạ ừ  

nghĩa ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân. ươ ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

Đi mể N i dungộ
2 ,5 đ 1. C p ph m trù cái chung và cái riêngặ ạ

a. Khái ni m cái chung, cái riêng, cái đ n nh t ệ ơ ấ

-  Ph m trù cái riêngạ  dùng đ  ch  m t s  v t , m t hi n t ng, m tể ỉ ộ ự ậ ộ ệ ượ ộ  

quá trình nh t đ nh.ấ ị

-  Ph m trù cái chungạ  dùng đ  ch  nh ng m t, nh ng thu c tính,ể ỉ ữ ặ ữ ộ  

nh ng y u t ,  nh ng quan h  ...t n t i ph  bi n  nhi u s  v t,ữ ế ố ữ ệ ồ ạ ổ ế ở ề ự ậ  

hi n t ng.ệ ượ

-   Cái đ n nh tơ ấ , đó là nh ng đ c tính, nh ng tính ch t ... ch  t n t iữ ặ ữ ấ ỉ ồ ạ  

 m t s  v t, m t hi n t ng náo đó mà không l p l i  các s  v t,ở ộ ự ậ ộ ệ ưở ặ ạ ở ự ậ  

hi n t ng khác.ệ ượ

b. Quan h  bi n ch ng gi a cái chung và cái riêngệ ệ ứ ữ

  Theo quan đi m duy v t bi n ch ng cái chung, cái riêng  và cái đ nể ậ ệ ứ ơ  

nh t đèu t  t i khách quan.ấ ồ ạ

-  Cái chung ch  t n t i trong cái riêng, thông qua cái riêng mà bi uỉ ồ ạ ể  

hi n s  t n t i c a nóệ ự ồ ạ ủ

-  Cái chunh không t n t i bi t l p, tách r i cái riêng ồ ạ ệ ậ ờ

- Cái riêng ch  t n t i trong mói quan h  v i cái chung; không có cáiỉ ồ ạ ệ ớ  

t n t i đ c l p tuy t đ i tách r i cái chungồ ạ ộ ậ ệ ố ờ

- Cái riêng là cái toàn b , phong phú đa d ng h n cái chung, cái chungộ ạ ơ  

là cái b  ph n nh ng sâu s c h n cái riêngọ ậ ư ắ ơ

- Cái chung và cái đ n nh t có th  chuy n hoá cho nhau trong nh ngơ ấ ể ể ữ  

đi u ki n xác đ nh ề ệ ị

M i quan h  này đ c th  hi n:ố ệ ượ ể ệ



1,5 đ

   

2. Ý nghĩa ph ng pháp lu nươ ậ

-  Ch  có th  tìm cái chung trong cái riêng ch  không th   ngoài cáiỉ ể ứ ể ở  

riêng

-  B t c  cái chung nào khi áp d ng vào t ng tr ng h p riêng cũngấ ứ ụ ừ ườ ợ  

c n đ c cà bi t hoá. N u đem áp d ng nguyên xi cái chung, tuy tầ ượ ệ ế ụ ệ  

đ i hoá cái chung d  d n đ n sai l m t  khuynh giáo đi u.ố ễ ẫ ế ầ ả ề

N u xem th ng cái chung, ch  chú ý đ n cái đ n nh t d  d n đ nế ườ ỉ ế ơ ấ ễ ẫ ế  

sai l m h u khuynh xét l iầ ữ ạ

-  Trong quá trình phát tri n c a s  v t, trong nh ng đi u ki n nh tể ủ ự ậ ữ ề ệ ấ  

đ nh cái đ n nh t có th  bi n thành cái chung và ng c l i cái chungị ơ ấ ể ế ượ ạ  

có th  bi n thành cái  đ n nh t. Trong ho t đ ng th c ti n c n t oể ế ơ ấ ạ ộ ự ễ ầ ạ  

đi u ki n thu n l i cho cái đ n nh t chuy n thành cái chung n u cáiề ệ ậ ợ ơ ấ ể ế  

đ n nh t có l i cho con ng i. Và ng c l i bi n cái chung thành cáiơ ấ ợ ườ ượ ạ ế  

đ n nh t n u cái chung t n t i b t l i cho con ng iơ ấ ế ồ ạ ấ ợ ườ

* Ho t đ ng th c ti n ạ ộ ự ễ

-  Vân d ng c p ph m trù này vào trong quá trình nh n th c và đánhụ ặ ạ ậ ứ  

giá các s  v t hi n t ng m t cách khách quan và khoa h cự ậ ệ ượ ộ ọ

Cái riêng  = cái chung + cái đ n nh tơ ấ



Câu 5 (4 đi m)ể : Trình bày quy lu t chuy n hoá t  nh ng s  thay đ i vậ ể ừ ữ ự ổ ề 

l ng thành nh ng s  thay đ i v  ch t và ng c l i. T  đó rút ra ý nghĩaượ ữ ự ổ ề ấ ượ ạ ừ  

ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân.ươ ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

Đi mể N i dungộ

 0,5đ

  2 đ

1. Quy lu t l ng ậ ượ chuy n hoá t  nh ng s  thay đ i v  l ng thànhể ừ ữ ự ổ ề ượ  

nh ng s  thay đ i v  ch t và ng c l iữ ự ổ ề ấ ượ ạ

a. Khái ni mệ

 * Ch tấ  là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  tính quy đ nh khách quan v nạ ế ọ ể ỉ ị ố  

có c a s  v t, là s  th ng nh t h u c  c a nh ng thu c tính làm cho sủ ự ậ ự ố ấ ữ ơ ủ ữ ộ ự 

v t là nó ch  không ph i là cái khác.ậ ứ ả

* L ngượ  là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  tính quy đ nh kh ch quan v nạ ế ọ ể ỉ ị ỏ ố  

có c a s  v t v  c c ph ng di n s  l ng các  y u t  c u thành, quyủ ự ậ ề ỏ ươ ệ ố ượ ế ố ấ  

mô c a s  t n t i, t c đ , nh p đi u c a các quá trình  v n đ ng và phátủ ự ồ ạ ố ộ ị ệ ủ ậ ộ  

tri n c a s  v t.ể ủ ự ậ

=> S  phân bi t gi a l ng và ch t ch  là t ng đ i, trong m i quan hự ệ ữ ượ ấ ỉ ươ ố ố ệ 

này nó là l ng, trong m i quan h  khác nó l i là ch tượ ố ệ ạ ấ

b.  M i quan h  bi n ch ng gi a l ng và ch tố ệ ệ ứ ữ ượ ấ

* Nh ng thay đ i v  l ng d n đ n nh ng thay đ i v  ch tữ ổ ề ượ ẫ ế ữ ổ ề ấ

 - S  v t bao gi  cũng là s  th ng nh t c a hai m t đ i l p, l ng vàự ậ ờ ự ố ấ ủ ặ ố ậ ượ  

ch t, l ng nào, ch t y, ch t nào l ng y.ấ ượ ấ ấ ấ ượ ấ

- S  th ng nh t gi a l ng và ch t đ c th  hi n trong gi i h n nh tự ố ấ ữ ượ ấ ượ ể ệ ớ ạ ấ  

đ nh g i là “đ ”.ị ọ ộ

+ Đ  là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  kho ng gi i h n trong đó s  thayộ ạ ế ọ ể ỉ ả ớ ạ ự  

đ i v  l ng c a s  v t ch a làm thay đ i căn b n ch t c a s  v t, hi nổ ề ượ ủ ự ậ ư ổ ả ấ ủ ự ậ ệ  

t ng.ượ



    1đ

+ Đi m nút là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  đi m gi i h n mà t i đó sể ạ ế ọ ể ỉ ể ớ ạ ạ ự 

thay đ i v  l ng đã đ  làm thay đ i v  ch t c a s  v t, hi n t ng.ổ ề ượ ủ ổ ề ấ ủ ự ậ ệ ượ

S  v t tích lu  đ  v  l ng t i đi m nút s  t o ra b c nh y, ch tự ậ ỹ ủ ề ượ ạ ể ẽ ạ ướ ả ấ  

m i ra đ iớ ờ

+ B c nh y là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  s  chuy n hoá v  ch tướ ả ạ ế ọ ể ỉ ự ể ề ấ  

c a s  v t do s  thay đ i v  l ng c a s  v t trủ ự ậ ự ổ ề ượ ủ ự ậ c đó gây nên.ướ

* Nh ng thay đ i v  ch t d n đ n nh ng thay đ i v  l ngữ ổ ề ấ ẫ ế ữ ổ ề ượ

Ch t m i c a s  v t ra đ i s  tác đ ng tr  l i l ng c a s  v t. Sấ ớ ủ ự ậ ờ ẽ ộ ở ạ ượ ủ ự ậ ự 

tác đ ng y th  hi n : ch t m i có th  làm thay đ i k t c u, quy mô,ộ ấ ể ệ ấ ớ ể ổ ế ấ  

trình đ , nh p đi u c a s  v n đ ng và phát tri n c a s  v t.ộ ị ệ ủ ự ậ ộ ể ủ ự ậ

Như v y, không ch  nh ng thay đ i v  l ng d n đ n nh ng thayậ ỉ ữ ổ ề ượ ẫ ế ữ  

đ i v  ch t mà nh ng thay đ i v  ch t cũng đã d n đ n nh ng thay đ iổ ề ấ ữ ổ ề ấ ẫ ế ữ ổ  

v  l ng.ề ượ

- Căn c  vào quy mô th c hi n b c nh y c a s  v t có b c nh y toànứ ự ệ ướ ả ủ ự ậ ướ ả  

b  và b c nh y c c b :ộ ướ ả ụ ộ

- Khi xem xét s  thay đ i v  ch t c a xã h i ng i ta còn phân chia sự ổ ề ấ ủ ộ ườ ự 

thay đ i đó thành thay đ i có tính ch t cách m ng và thay đ i có tính ti nổ ổ ấ ạ ổ ế  

hoá.

=> M i s  v t đ u là s  th ng nh t gi a l ng và ch t, s   thay đ i d nọ ự ậ ề ự ố ấ ữ ượ ấ ự ổ ầ  

d n v  l ng t i đi m nút s  d n đ n s  thay đ i v  ch t c a s  v tầ ề ượ ớ ể ẽ ẫ ế ự ổ ề ấ ủ ự ậ  

thông qua b c nh y; ch t m i ra đ i tác đ ng tr  l i s  thay đ i c aướ ả ấ ớ ờ ộ ở ạ ự ổ ủ  

l ng m i l i có ch t m i cao h n… Quá trình tác đ ng đó di n ra liênượ ớ ạ ấ ớ ơ ộ ễ  

t c làm cho s  v t không ng ng bi n đ iụ ự ậ ừ ế ổ

2. ý nghĩa ph ng pháp lu n:ươ ậ

- Trong nh n th c và  ho t đ ng th c ti n, con ng i ph i bi t tích luậ ứ ạ ộ ự ễ ườ ả ế ỹ 

v  l ng đ  làm bi n đ i v  ch t theo quy lu t.ề ượ ể ế ổ ề ấ ậ

-  Khi đã tích lu  đ  v  s  l ng ph i có quy t tâm đ  ti n hành b cỹ ủ ề ố ượ ả ế ể ế ướ  

nh y, ph i k p th i chuy n nh ng s  thay đ i v  l ng thành nh ng thayả ả ị ờ ể ữ ự ổ ề ượ ữ  

đ i v  ch t, t  nh ng thay đ i mang tính ch t ti n hoá sang nh ng thayổ ề ấ ừ ữ ổ ấ ế ữ  

đ i mang tính ch t cách m ng.ổ ấ ạ



0,5d

- Trong ho t đ ng nh n th c và th c ti n, tuỳ theo m c đích c  th , c nạ ộ ậ ứ ự ễ ụ ụ ể ầ  

t ng b c tích lu  v  l ng đ  có th  làm thay đ i v  ch t c a s  v t;ừ ướ ỹ ề ượ ể ể ổ ề ấ ủ ự ậ  

đ ng th i có th  phát huy tác đ ng c a ch t m i theo h ng làm thay đ iồ ờ ể ộ ủ ấ ớ ướ ổ  

v  l ng c a s  v t.ề ượ ủ ự ậ

-  Ch ng khuynh h ng “t ” khuynh, ch  quan, nóng v i, ch a có s  tíchố ướ ả ủ ộ ư ự  

lũy v  l ng đó mu n th c hi n b c nh y v  ch t.  Ch ng khuynhề ượ ố ự ệ ướ ả ề ấ ố  

h ng “h u” khuynh, b o th , trì tr , ng i khó  không dám th c hi nướ ữ ả ủ ệ ạ ự ệ  

b c nh y v  ch t khi đó có đ  tích lũy v  l ng.ướ ả ề ấ ủ ề ượ

3. Trong ho t đ ng th c ti n ph i bi t v n d ng linh ho t các hìnhạ ộ ự ễ ả ế ậ ụ ạ  

th c c a b c nh yứ ủ ướ ả .

- Tích lu  v n ki n th c trong quá trình h c t p đ  có đ  đi u ki n thâyỹ ố ế ứ ọ ậ ể ủ ề ệ  

đ i sang m t quá trình h g t p cao h nố ộ ọ ậ ơ

- Khi đã tích lu  đ  các đi u ki n thì s n sàng thay đ i sang m t giaiỹ ủ ề ệ ẫ ổ ộ  

đo n m i c  v  ch t và l ng.ạ ớ ả ề ấ ượ



Câu 6 (4 đi m)ể : Trình bày quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh. T  đó làmậ ủ ị ủ ủ ị ừ  

rõ s  v n d ng quy lu t này c a Vi t Nam trong vi c l a ch n con đ ng điự ậ ụ ậ ủ ệ ệ ự ọ ườ  

lên ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

Đi mể N i dungộ
2đ 1. Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh ậ ủ ị ủ ủ ị

a. Khái ni m ph  đ nh và ph  đ nh bi n ch ngệ ủ ị ủ ị ệ ứ

- Ph  đ nh là s  that th  s  vv t này b ng s  v t khác trong quá trìnhủ ị ự ế ự ạ ằ ự ậ  

v n đ ng và phát tri n .ậ ộ ể

- Ph  đ nh bi n ch ng là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  s  ph  đ nh tủ ị ệ ứ ạ ế ọ ể ỉ ự ủ ị ự 

th n, là m t khâu trong qua trình dán t i s  ra đ i s  v t m i, ti n bậ ắ ơ ự ờ ự ậ ớ ế ộ 

h n cái cũ ơ

Đ c tr ng c  b n c a ph  đ nh bi n ch ng là tính khách quan và tính kặ ư ơ ả ủ ủ ị ệ ứ ế 

th aừ

b. Ph  đ nh c a ph  đ nh ủ ị ủ ủ ị

- Trong quá trình v nđ ng c a s  v t y, nh ng nhân t  m i xu t hi nậ ộ ủ ự ậ ấ ữ ố ớ ấ ệ  

s  thay th  nh ng nhân t  cũ, s  ph  đ nh bi n ch ng di n ra - s  v tẽ ế ữ ố ự ủ ị ệ ứ ễ ự ậ  

đó không còn n a mà b  thay th  b i s  v t m i, trong đó có nh ng nhânữ ị ế ở ự ậ ớ ữ  

t  tích c c đ c gi  l i. Song s  v t m i này s  b  ph  đ nh b i s  v tố ự ượ ữ ạ ự ậ ớ ẽ ị ủ ị ở ự ậ  

m i khác. S  v t m i khác y d ng nh  là s  v t đã t n t i, songớ ự ậ ớ ấ ườ ư ự ậ ồ ạ  

không ph i là s  trùng l p hoàn toàn, mà nó đ c b  sung nh ng nhân tả ự ậ ượ ổ ữ ố 

m i và ch  b o t n  nhãng nhan t  tích c c thích h p v i s  phát tri nớ ỉ ả ồ ố ự ợ ớ ự ể  

ti p t c c a nó.ế ụ ủ

 Sau khi s  ph  đ nh hai l n ph  đ nh đ c th c hi n, s  v t m i hoànự ủ ị ầ ủ ị ượ ự ệ ự ậ ớ  

thành m t chu kỳ phát tri nộ ể



1 đ

 1 đ

 l n ph  đ nh  l n th  nh t Ở ầ ủ ị ầ ứ ấ

                                       A                   - >                 B 

                              Cái kh ng đ nh                    Cái ph  đ nhẳ ị ủ ị

 ph  đ nh lân th  haiỞ ủ ị ứ

                                   B                     - >                   A’

                          Cái ph  đ nh                   Cái ph  đ nh c a ph  đ nhủ ị ủ ị ủ ủ ị

                                                                       ( Cái kh ng đ nh)ẳ ị

 

                       A            - >         B               - > A’

                kh ng đ nh           Ph  đ nh          Ph  đ ng c a ph  đ nh ẳ ị ủ ị ủ ị ủ ủ ị

                                                                        ( Kh ng đ nh )ẳ ị

- Trong hi n th c, m t chu kỳ phát tri n c a s  v t hi n t ng có thệ ự ộ ể ủ ự ậ ệ ượ ể 

g m s  l ng các l n ph  đ nh nhi u h n hai l n. Có s  v t tr i qua haiồ ố ượ ầ ủ ị ề ơ ầ ự ậ ả  

l n ph  đ nh ....hoàn thành m t chu kỳ phát tri nầ ủ ị ộ ể

- Khuynh h ng c a s  phát tri n ( hình th c “xoáy c”).ứơ ủ ự ể ứ ố

S  phát tri n theo đ ng “xoáy c” là s  bi u th  rõ ràng, đày đ  cácự ể ườ ố ự ể ị ủ  

đ c  tr ng c a quá trình phát tri n bi n ch ng c a s  v t: ặ ư ủ ể ệ ứ ủ ự ậ

+ Tính k  th a ế ừ

+ Tính l p l iậ ạ

+ Tính ti n lênế

2. Ý nghĩa ph ng pháp lu nươ ậ

- Quy lu t này giúp chúng ta nh n th c đúng đ n v  xu h ng phát tri nậ ậ ứ ắ ề ướ ể  

c a s  v t. Qúa trình phát tri n c a b t kỳ s  v t nào cũng không baoủ ự ậ ể ủ ấ ự ậ  

gi  đi theo m t đ ng th ng, mà di n ra quanh co ph c t p, trong đó baoờ ộ ườ ẳ ễ ứ ạ  

g m nhi u chu kỳ khác nhau, chu kỳ sau ti n b  h n chu kỳ tr c.ồ ề ế ộ ơ ứơ

-C n  kh c ph c t  t ng b o th , trì tr , giáo đi u, kìm hãm s  phátầ ắ ụ ư ưở ả ủ ệ ề ự  

tri n c a cái m i, làm trái v i quy này  ể ủ ớ ớ

- Khi ph  đ nh ph i bi t k  th a nh ng nhân t  tích c c đã đ t đ c tủ ị ả ế ế ừ ữ ố ự ạ ượ ừ 

cái cũ và phát tri n sáng t o trong đi u ki n m i.ể ạ ề ệ ớ

3. V n d ng quy lu t này c a VN trong vi c l a ch n con đ ng điậ ụ ậ ủ ệ ự ọ ườ  



lên CNXH

- Quy lu t này ch  ra cách th c c a s  phát tri n là sau các l n ph  đ nhậ ỉ ứ ủ ự ể ầ ủ ị  

s  v t d ng nh  quay tr  l i cái ban đ u nh ng trên c  s  cao h n.ự ậ ườ ư ở ạ ầ ư ơ ở ơ  

L ch s  XH loài ng i t t y u s  ph  đinh các ch  đ  t  h u xây d ngị ử ườ ấ ế ẽ ủ ế ộ ư ữ ự  

ch  đ  công h u, gi i phóng con ng i kh i áp b c b t công...ế ộ ữ ả ườ ỏ ứ ấ

- Quy lu t này ch  ra s  phát tri n theo đ ng xoáy c, quá trình phátậ ỉ ự ể ườ ố  

tri n có b c quanh co ph c t p th m chí có b c th t lùi tam th i nênể ướ ứ ạ ậ ướ ụ ờ  

khi CNXH  Liên Xô và Đông Âu s p đ  Đ ng và Nhà n c ta không doở ụ ổ ả ướ  

d  l a ch n l i con đ ng đi lên CNXH. ..ự ự ọ ạ ườ

- Hi n nay CNXH hi n th c đang đ ng tr c nh ng khó khăn khôngệ ệ ự ứ ướ ữ  

nh  , nh ng nh ng khó khăn đó ch  là t m th i, nh t đ nh theo quy lu tỏ ư ữ ỉ ạ ờ ấ ị ậ  

t t y u c a nhân lo i ti n b  s  xây d ng thành công CNXH...ấ ế ủ ạ ế ộ ẽ ự



Câu 7 (4 đi m)ể : Làm rõ vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c. T  đó ch ngủ ự ễ ố ớ ậ ứ ừ ứ  

minh r ng con đ ng bi n ch ng c a s  nh n th c chân lý là ằ ườ ệ ứ ủ ự ậ ứ “T  tr c quanừ ự  

sinh đ ng đ n t  duy tr u t ng, t  t  duy tr u t ng đ n th c ti nộ ế ư ừ ượ ừ ư ừ ượ ế ự ễ

Điể

m

N i dungộ

0,25

đ

0,25

đ

1,5đ

* Khái ni m th c ti n:ệ ự ễ

 Th c ti n là toàn b  ho t đ ng v t ch t có m c đích, mang tính l chự ễ ộ ạ ộ ậ ấ ụ ị  

s  - xã h i c a con ng i nh m c i t o t  nhiên và xã h i.ử ộ ủ ườ ằ ả ạ ự ộ

* Khái ni m nh n th c:ệ ậ ứ  

   Là nh ng tri th c, nh ng hi u bi t c a con ng i v  th  gi i kháchữ ứ ữ ể ế ủ ườ ề ế ớ  

quan

1. Vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c.ủ ự ễ ố ớ ậ ứ

* Th c ti n là c  s  c a nh n th c, đ ng l c c a nh n th c, m cự ễ ơ ở ủ ậ ứ ộ ự ủ ậ ứ ụ  

đích c a nh n th c và là tiêu chu n đ  ki m tra chân lý củ ậ ứ ẩ ể ể ủa quá trình 

nh n th c:ậ ứ

+ Th c ti n đ  ra nhu c u, nhi m v , cách th c và khuynh h ng v nự ễ ề ầ ệ ụ ứ ướ ậ  

đ ng, phát tri n c a nh n th c. ộ ể ủ ậ ứ

+ Ho t đ ng th c ti n làm cho các giác quan c a con ng i ngày càngạ ộ ự ễ ủ ườ  

đ c hoàn thi n, năng l c t  duy lôgic không ng ng đ c c ng c  vàượ ệ ự ư ừ ượ ủ ố  

phát tri nể .

* Th c ti n là tiêu chu n c a chân lý, ki m tra tính chân lý c a quáự ễ ẩ ủ ể ủ  

trình nh n th c:ậ ứ

+ Th c ti n là th c đo giá tr  c a nh ng tri th c đã đ t đ c trongự ễ ướ ị ủ ữ ứ ạ ượ  



0,75

đ

nh n th c.ậ ứ

+ Nó b  sung đi u ch nh, s a ch a, phát tri n và hoàn thi n nh n th c.ổ ề ỉ ữ ữ ể ệ ậ ứ

=> Vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c đòi  h i chúng ta ph i luônủ ự ễ ố ớ ậ ứ ỏ ả  

qúan tri t  quan đi m th c ti n. Quan đi m này yêu c u vi c nh nệ ể ự ễ ể ầ ệ ậ  

th c ph i xu t phát t  th c ti n, d a trên c  s  th c ti n, ph i coiứ ả ấ ừ ự ễ ự ơ ở ự ễ ả  

tr ng công tác th c ti n.ọ ự ễ

2. Con đ ng bi n ch ng c a s  nh n th c chân lýườ ệ ứ ủ ự ậ ứ

Quan đi m c a Lênin v  con đ ng bi n ch ng c a s  nh nể ủ ề ườ ệ ứ ủ ự ậ  

th c chân lýứ

“T  tr c quan sinh đ ng đ n t  duy tr u t ng, t  t  duy tr uừ ự ộ ế ư ừ ượ ừ ư ừ  

t ng quay tr  v  th c ti n, đó là con đ ng bi n ch ng c a s  nh nượ ở ề ự ễ ườ ệ ứ ủ ự ậ  

th c chân lý, nh n th c hi n th c khách quan”ứ ậ ứ ệ ự

a. Giai đo n t  nh n th c c m tính đ n nh n th c lý tínhạ ừ ậ ứ ả ế ậ ứ

* Đ c đi mặ ể : 

- Là giai đo n đ u tiên c a quá trình nh n th c.ạ ầ ủ ậ ứ

- Là giai đo n con ng i s  d ng các giác quan đ  n m b t các sạ ườ ử ụ ể ắ ắ ự 

v t.ậ

- Giai đo n này giúp con ng i hi u đ c cái b  ngoài c a s  v t.ạ ườ ể ượ ề ủ ự ậ

* Tr c quan sinh đ ng g m 3 hình th c: C m giác, tri giác và bi uự ộ ồ ứ ả ể  

t ngượ

+ C m giác: là s  ph n ánh nh ng thu c tính riêng l  c a các s  v t,ả ự ả ữ ộ ẻ ủ ự ậ  

hi n t ng khi chúng đang tác đ ng tr c ti p vào các giác quan c aệ ượ ộ ự ế ủ  

con ng i.ườ

+Tri giác: là hình nh t ng đ i toàn v n v  s  v t khi s  v t đó đangả ươ ố ẹ ề ự ậ ự ậ  

tr c ti p tác đ ng vào các giác quan, nó là s  t ng h p c a nhi u c mự ế ộ ự ổ ợ ủ ề ả  

giác.

+ Bi u t ng: là hình th c ph n ánh cao nh t và ph c t p nh t c a giaiể ượ ứ ả ấ ứ ạ ấ ủ  

đo n tr c quan sinh đ ng, đó là hình nh c m tính và t ng đ i hoànạ ự ộ ả ả ươ ố  

ch nh còn l u l i trong b  óc ng i v  s  v t khi s  v t đó không cònỉ ư ạ ộ ườ ề ự ậ ự ậ  

tr c ti p tác đ ng vào các giác quan.ự ế ộ



0,75

đ

0,5đ

b. Giai đo n t  nh n th c lý tính đ n th c ạ ừ ậ ứ ế ự

* Đ c đi mặ ể :

- Là giai đo n ph n ánh gián ti p, tr u t ng v  s  v tạ ả ế ừ ượ ề ự ậ

- Khái quát nh ng thu c tính, nh ng đ c đi m b n ch t, quy lu t c a đ iữ ộ ữ ặ ể ả ấ ậ ủ ố  

t ngượ

* Các hình th c nh n th c lý tính:ứ ậ ứ

+ Khái ni m: là hình th c c  b n c a t  duy tr u t ng. Ph n ánhệ ứ ơ ả ủ ư ừ ượ ả  

nh ng đ c tính b n ch t c a s  v t. S  hình thành các khái ni m làữ ặ ả ấ ủ ự ậ ự ệ  

k t qu  c a s  khái quát, t ng h p bi n ch ng các đ c đi m, thu cế ả ủ ự ổ ợ ệ ứ ặ ể ộ  

tính c a s  v t hay m t l p s  v t. Hình th c bi u hi n khái ni m làủ ự ậ ộ ớ ự ậ ứ ể ệ ệ  

“t ”ừ

+ Phán đoán: Là m t hình th c c a t  duy liên k t các khái ni m l iộ ứ ủ ư ế ệ ạ  

v i nhau đ  kh ng đ nh ho c ph  đ nh m t đ c đi m, m t thu c tínhớ ể ẳ ị ặ ủ ị ộ ặ ể ộ ộ  

nào đó c a đ i t ng. Hình th c di n đ t khái ni m là “m nh đ ” ủ ố ượ ứ ễ ạ ệ ệ ề

+ Suy lý: Là hình th c c a t  duy liên k t các phán đoán l i v i nhauứ ủ ư ế ạ ớ  

đ  rút ra tri th c m i b ng phán đoán m i ể ứ ớ ằ ớ

*  M i quan h  gi a nh n th c c m tính, nh n th c lý tính v iố ệ ữ ậ ứ ả ậ ứ ớ  

th c ti n:ự ễ

- Là hai giai đo n, hai trình đ  khác nhau c a nh n th c chúng có quanạ ộ ủ ậ ứ  

h  bi n ch ng v i nhau. ệ ệ ứ ớ

- Nh n th c c m tính g n li n v i ho t đ ng th c ti n là c  s  c aậ ứ ả ắ ề ớ ạ ộ ự ễ ơ ở ủ  

nh n th c lý tính. Nh n th c lý tính nh  có tính khái quát cao l i cóậ ứ ậ ứ ờ ạ  

th  hi u bi t đ c b n ch t quy lu t v n đ ng và phát tri n c a sể ể ế ượ ả ấ ậ ậ ộ ể ủ ự 

v t giúp cho nh n th c c m tính có đ nh h ng đúng và tr  nên sâuậ ậ ứ ả ị ướ ở  

s c h n v  s  v tắ ơ ề ự ậ

Tuy nhiên, n u d ng l i  nh n th c lý tính thì con ng i m i chế ừ ạ ở ậ ứ ườ ớ ỉ 

có đ c nh ng tri th c v  đ i t ng còn b n thân nh ng tri th c yượ ữ ứ ề ố ượ ả ữ ứ ấ  

có chân th c hay không thì con ng i ch a nh n bi t đ c đ  nh nự ườ ư ậ ế ượ ể ậ  

th c đ c đi u đó ph i quay tr  v  th c ti n đ  ki m tra tri th cứ ượ ề ả ở ề ự ễ ể ể ứ



Câu 8 (4 đi m)ể : Trình bày m i quan h  bi n ch ng gi a l c l ng s n xu tố ệ ệ ứ ữ ự ượ ả ấ  

và quan h  s n xu t. T  đó làm rõ s  v n d ng quy lu t này trong ti n trìnhệ ả ấ ừ ự ậ ụ ậ ế  

xây d ng ch  nghĩa xã h i   Vi t Nam.ự ủ ộ ở ệ

Điể

m

N i dungộ

0,5đ

2,5 đ

1. Khái ni m l c l ng s n xu t và quan h  s n xu t ệ ự ượ ả ấ ệ ả ấ

 L c l ng s n xu t:ự ượ ả ấ

- L c l ng s n xu t bi u hi n m i quan h  gi a con ng i v i tự ượ ả ấ ể ệ ố ệ ữ ườ ớ ự 

nhiên trong quá trình s n xu t. ả ấ

L c l ng s n xu t là năng l c th c ti n c i bi n gi i t  nhiên c aự ượ ả ấ ự ự ễ ả ế ớ ự ủ  

con ng i nh m đáp ng nhu c u đ i s ng c a mìnhườ ằ ứ ầ ờ ố ủ

- Trong s  phát tri n c a l c l ng s n xu t, khoa h c đóng vai tròự ể ủ ự ượ ả ấ ọ  

ngày càng to l n. Ngày nay khoa h c đã tr  thành l c l ng s n xu tớ ọ ở ự ượ ả ấ  

tr c ti p ự ế

 Quan h  s n xu t:ệ ả ấ

- Quan h  s n xu t là hình th c xã h i c a ph ng th c s n xu t cóệ ả ấ ứ ộ ủ ươ ứ ả ấ  

tính  n  đ nh t ng  đ i  so  v i  s  phát  tri n  không ng ng c a  l cổ ị ươ ố ớ ự ể ừ ủ ự  

l ng s n xu tượ ả ấ



2. M i quan h  bi n ch ng gi a l c l ng s n xu t và quan h  s n xu t. ố ệ ệ ứ ữ ự ượ ả ấ ệ ả ấ

+ Trình đ  l c l ng s n xu t th  hi n trình đ  chinh ph c t  nhiênộ ự ượ ả ấ ể ệ ộ ụ ự  

c a con ng i: bi u hi n  trình đ  c a công c  lao đ ng, trình đ ,ủ ườ ể ệ ở ộ ủ ụ ộ ộ  

kinh nghi m và k  năng lao đ ng c a con ng i, trình đ  t  ch c vàệ ỹ ộ ủ ườ ộ ổ ứ  

phân công lao đ ng xã h i, trình đ  ng d ng khoa h c vào s n xu t.ộ ộ ộ ứ ụ ọ ả ấ

+ Tính ch t c a l c l ng s n xu t: khi s n xu t d a trên công c  thấ ủ ự ượ ả ấ ả ấ ự ụ ủ 

công, phân công lao đ ng kém phát tri n thì l c l ng s n xu t chộ ể ự ượ ả ấ ủ 

y u có tính ch t cá nhân. Khi s n xu t đ t t i trình đ  c  khí, hi n đ iế ấ ả ấ ạ ớ ộ ơ ệ ạ  

phân công lao đ ng xã h i phát tri n thì l c l ng s n xu t có tínhộ ộ ể ự ượ ả ấ  

ch t xã h i hoá.ấ ộ

- M i quan h  gi a LLSX và QHSX là m i quan h  th ng nh t bi nố ệ ữ ố ệ ố ấ ệ  

ch ng, trong đó LLSX quy t đ nh QHSX và QHSX tác đ ng tr  l iứ ế ị ộ ở ạ  

LLSX.

 + L c l ng s n xu t luôn luôn v n đ ng phát tri n, b t đ u t  côngự ượ ả ấ ậ ộ ể ắ ầ ừ  

c  lao đ ng, t  khoa h c công ngh ; quan h  s n xu t có tính n đ nhụ ộ ừ ọ ệ ệ ả ấ ổ ị  

t ng đ i. S  phát tri n c a l c l ng s n xu t đ n m t trình đươ ố ự ể ủ ự ượ ả ấ ế ộ ộ 

nh t đ nh mâu thu n v i quan h  s n xu t hi n có đòi h i ph i thayấ ị ẫ ớ ệ ả ấ ệ ỏ ả  

đ i b ng m t quan h  s n xu t m i phù h p v i m t trình đ  m i c aổ ằ ộ ệ ả ấ ớ ợ ớ ộ ộ ớ ủ  

l c l ng s n xu t.ự ượ ả ấ

+ M i quan h  th ng nh t gi a LLSX và QHSX tuân theo nguyên t cố ệ ố ấ ữ ắ  

khách quan:  QHSX ph  thu c vào th c tr ng phát tri n c a LLSX ụ ộ ự ạ ể ủ

- M i quan h  gi a LLSX và QHSX là m i quan h  th ng nh t baoố ệ ữ ố ệ ố ấ  

hàm kh  năng chuy n háo thành các m t đ i l p và phát sinh mâuả ể ặ ố ậ  

thu nẫ

+ Quan h  s n xu t phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s nệ ả ấ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả  

xu t có tác đ ng thúc đ y l c l ng s n xu t phát tri n. Ng c l iấ ộ ẩ ự ượ ả ấ ể ượ ạ  

quan h  s n xu t không phù h p v i l c l ng s n xu t (l c h uệ ả ấ ợ ớ ự ượ ả ấ ạ ậ  

ho c v t tr c) s  kìm hãm s  phát tri n c a l c l ng s n xu t.ặ ượ ướ ẽ ự ể ủ ự ượ ả ấ  

Khi quan h  s n xu t kìm hãm s  phát tri n c a l c l ng s n xu t,ệ ả ấ ự ể ủ ự ượ ả ấ  

thì theo quy lu t chung, quan h  s n xu t cũ s  đ c thay th  b ngậ ệ ả ấ ẽ ượ ế ằ  



 1 đ

quan h  s n xu t m i phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ngệ ả ấ ớ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ  

s n xu tả ấ

+ Quy lu t quan h  s n xu t phù h p v i trình đ  phát tri n c a l cậ ệ ả ấ ợ ớ ộ ể ủ ự  

l ng s n xu t là quy lu t ph  bi n tác đ ng trong toàn b  ti n trìnhượ ả ấ ậ ổ ế ộ ộ ế  

l ch s  nhân lo i.ị ử ạ

2. Vi t Nam đã v n d ng quy lu t này trong ti n trình xây d ngệ ậ ụ ậ ế ự  

ch  nghĩa xã h i ủ ộ

- Tr c 1986 VN ch a có s  phù h p gi a QHSX v i LLSX, QHSXướ ư ự ợ ữ ớ  

tiên ti n gi  t o đi tr c m t b c so v i LLSX...ế ả ạ ướ ộ ướ ớ

- Sau 1986 VN ti n hành đ i m i, b c đ u xây d ng QHSX phù h pế ổ ớ ướ ầ ự ợ  

v i LLSX, th  hi n  vi c th c hi n nhi u thành ph n kinh t , duy trìớ ể ệ ở ệ ự ệ ề ầ ế  

nhi u ki u QHSX t ng ng v i nhiêu trình đ  khác nhau c a LLSX...ề ể ươ ứ ớ ộ ủ

Câu 9 (4 đi m)ể : Hàng hoá là gì? Làm rõ các thu c tính c a hàng hoá. T  đóộ ủ ừ  

k  tên nh ng hàng hoá đ c bi t mà em bi t và lý gi i vì sao nó là hàng hoáể ữ ặ ệ ế ả  

đ c bi t?ặ ệ

Điể

m

N i dungộ

0,25

đ

0,75

đ

1. Hàng hoá và hai thu c tính c a hàng hoáộ ủ

a. Khái ni m:ệ   Hàng hoá là s n ph m c a lao đ ng có th  tho  mãn nhuả ẩ ủ ộ ể ả  

c u nh t đ nh  nào đó c a con ng i thông qua trao đ i và mua bánầ ấ ị ủ ườ ổ .

b. Hai thu c tính c a hàng hoá ộ ủ

- Giá tr  s  d ngị ử ụ : là công  d ng c a hàng hoá nh m tho  mãn  m t nhuụ ủ ằ ả ộ  

c u nào đó c a con ng i, thông qua trao đ i b ng mua và bán. V t ph mầ ủ ườ ổ ằ ậ ẩ  

nào cũng có m t s  công d ng nh t đ nh do thu c tính t  nhiên c a v tộ ố ụ ấ ị ộ ự ủ ậ  

ch t quy t đ nh.ấ ế ị  Khoa h c k  thu t phát tri n, con ng i càng tìm thêmọ ỹ ậ ể ườ  

nhi u công d ng, thu c tính m i c a s n ph m.ề ụ ộ ớ ủ ả ẩ



 1đ

1,25

đ

+ Giá tr  s  d ng là thu c tính c a hàng hoá, là giá tr  s  d ng cho ng iị ử ụ ộ ủ ị ử ụ ườ  

khác, cho xã h i thông qua trao đ i và mua bán.ộ ổ

- Giá tr  c a hàng hoáị ủ :

+ Gi  tr  trao đ i là m t quan h  v  s  l ng, th  hi n t  l  trao đ i gi aỏ ị ổ ộ ệ ề ố ượ ể ệ ỷ ệ ổ ữ  

hàng hoá này v i hàng  hoá khác ớ

VD:  2m v i = 10 kg thúcả

 Hai hàng hoá trao đ i đ c v i nhau th  b n thõn 2 hàng hoá  ph i áổ ượ ớ ỡ ả ả ố  

m t cái  chung gi ng nhau. N u ta g t b  giá tr  s  d ng c a hàng hoáộ ố ế ạ ỏ ị ử ụ ủ  

đi, m i hàng hoá  đ u là s n  ph m c a lao đ ng. Chính lao đ ng là cọ ề ả ẩ ủ ộ ộ ơ 

s  c a trao đ i và t o thành giá tr  hàng hoá. V y th c ch t c a traoở ủ ổ ạ ị ậ ự ấ ủ  

đ i s n ph m là trao đ i lao đ ng.ổ ả ẩ ổ ộ

+ Giá tr  c a hàng hoá là lao đ ng xã h i c a ng i s n xu t k t tinhị ủ ộ ộ ủ ườ ả ấ ế  

trong hàng hoá. S n ph m nào mà lao đ ng hao phí đ  s n xu t raả ẩ ộ ể ả ấ  

chúng càng nhi u thì giá tr  càng cao. ề ị

c. M i quan h  gi a hai thu c tínhố ệ ữ ộ

Hai thu c tính c a hàng t m i quan h  ràng bu c v i nhau v a th ngộ ủ ố ố ệ ộ ớ ừ ố  

nh t v a mâu thu n nhau: Giá tr  là n i dung, là c  s  c a giá tr  traoấ ừ ẫ ị ộ ơ ở ủ ị  

đ i; còn giá tr  trao đ i là hình th c bi u hi n ra bên ngoài c a giá tr .ổ ị ổ ứ ể ệ ủ ị  

Gía tr  ph n ánh quan h  gi a ng i s n xu t hàng hoá, là ph m trùị ả ệ ữ ườ ả ấ ạ  

l ch s  ch  t n t i trong s n xu t hàng hóa. Giá tr  là thu c tính xã h iị ử ỉ ồ ạ ả ấ ị ộ ộ  

c a hàng hoá.ủ

-  Th ng nh tố ấ : Đó là hàng hoá ph i có hai thu c tính, n u thi u m tả ộ ế ế ộ  

trong hai thu c tính không ph i là hàng hoá.ộ ả

- Mâu thu nẫ  gi a hai thu c tính th  hi n:ữ ộ ể ệ

+ V i t  cách là giá tr  s  d ng các hàng hoá không đ ng nh t v  ch t.ớ ư ị ử ụ ồ ấ ề ấ

+ V i t  cách là giá tr  các hàng hoá đ ng nh t v  ch t đ u là lao đ ngớ ư ị ồ ấ ề ấ ề ộ  

đó đ c v t hoá.ượ ậ

+ Quá trình th c hi n giá tr  và giá tr  s  d ng là hai quá trình khácự ệ ị ị ử ụ  

nhau v  th i gian và không gian, đó n u giá tr  hàng hoá không đ cề ờ ế ị ượ  

th c hi n s  d n đ n kh ng ho ng s n xu t th a.ự ệ ẽ ẫ ế ủ ả ả ấ ừ



0,75

đ

2. Nh ng hang hoa đăc biêt.ữ ̀ ́ ̣ ̣

* S c lao đông la m t loai hang hoa đăc biêt:ứ ̣ ̀ ộ ̣ ̀ ́ ̣ ̣

Vi trong qua trinh lao đông, s c lao đông tao ra môt l ng gia tri m ì ́ ̀ ̣ ứ ̣ ̣ ̣ ượ ́ ̣ ớ  

l n h n gia tri cua ban thân no, phân d  ra so v i gia tri s c lao đông laớ ơ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ư ớ ́ ̣ ứ ̣ ̀ 

gia tri thăng d .́ ̣ ư

* Tiên tê: La hang hao đăc biêt đ c tach ra t  trong thê gi  hang haò ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ượ ́ ừ ́ ớ ̀ ́  

lam vât ngang gia chung thông nhât cho cac hang hoa khac, no thê hiêǹ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣  

lao đông xa hoi va biêu hiên quan hê gi a nh ng ng i san xuât hang̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ư ữ ườ ̉ ́ ̀  

hao.́

Câu 10 (4 đi m)ể : Làm rõ n i dung và tác đ ng c a quy lu t giá tr . Vi t Namộ ộ ủ ậ ị ệ  

đã v n d ng quy lu t này nh  th  nào trong quá trình xây d ng n n kinh t  thậ ụ ậ ư ế ự ề ế ị 

tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ườ ị ướ ộ ủ

Điể

m

N i dungộ

 1,5đ 1. N i dung quy lu t giá trộ ậ ị

Theo quy lu t giá tr , s n xu t và trao đ i ph i d a trên  c  s  hao phíậ ị ả ấ ổ ả ự ơ ở  

s c lao đ ng xã h i c n thi t.ứ ộ ộ ầ ế

- Trong s n xu t: ả ấ

   M i ng i s n xu t t  quy t đ nh hao phí lao đ ng cá bi t c aỗ ườ ả ấ ự ế ị ộ ệ ủ  

mình, nh ng giá tr  c a hàng hoá không ph i đ c quy t đ nh b i haoư ị ủ ả ượ ế ị ở  

phí cá bi t c a t ng ng i s n xu t hàng hoá mà b i hao phí lao đ ngệ ủ ừ ườ ả ấ ở ộ  

xã h i c n thi t. Vì v y, ng i s n xu t mu n bán đ c hàng hoáộ ầ ế ậ ườ ả ấ ố ượ  



1,5đ

ph i đi u ch nh làm sao cho m c hao phí lao đ ng cá bi t c a mìnhả ề ỉ ứ ộ ệ ủ  

phù h p v i m c chi phí lao đ ng mà xã h i có th  ch p nh n đ c;ợ ớ ứ ộ ộ ể ấ ậ ượ  

kh i l ng s n ph m mà nh ng ng i s n xu t t o ra ph i phù h pố ượ ả ẩ ữ ườ ả ấ ạ ả ợ  

nhu c u có kh  năng thanh toán c a xã h i.ầ ả ủ ộ

- Trong trao đ i: ổ

L u thông ph i th c hi n theo nguyên t c ngang giá. H n n a, vì giáư ả ự ệ ắ ơ ữ  

tr  là c  s  c a giá c , nên tr c h t giá c  ph  thu c vào giá tr .ị ơ ở ủ ả ướ ế ả ụ ộ ị  

Ngoài ra trên th  tr ng, giá c  còn ph  th c vào các nhân t : c nhị ườ ả ụ ụộ ố ạ  

tranh, cung c u, s c mua c a đ ng ti n nên giá c  th ng tách riêngầ ứ ủ ồ ề ả ườ  

giá tr , lên xu ng xoay quanh tr c giá tr  c a nó. Thông qua s  v nị ố ụ ị ủ ự ậ  

đ ng c a giá c  trên th  tr ng mà quy lu t giá tr  phát huy tác d ngộ ủ ả ị ườ ậ ị ụ  

c a nó.ủ

2.  Tác đ ng c a quy lu t giá trộ ủ ậ ị

- Đi u ti t s n xu t và l u thông hàng hoá.ề ế ả ấ ư

  + Đi u ti t s n xu t t c là đi u hoà phân b  các y u t  s n xu tề ế ả ấ ứ ề ổ ế ố ả ấ  

gi a các ngành, các lĩnh v c c a n n kinh t , thông qua s  bi n đ ngữ ự ủ ề ế ự ế ộ  

c a giá c  hàng hoá trên th  tr ng d i tác đ ng c a quy lu t giá tr . ủ ả ị ườ ướ ộ ủ ậ ị

 + Đi u ti t l u thông: thông qua s  lên xu ng c a giá c , phân ph iề ế ư ự ố ủ ả ố  

ngu n hàng hoá t  n i giá c  th p đ n n i có giá c  cao.ồ ừ ơ ả ấ ế ơ ả

- Kích thích c i ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t, tăng năng xu t laoả ế ỹ ậ ợ ả ấ ấ  

đ ng, l c l ng s n xu t phát tri n nhanhộ ự ượ ả ấ ể .

 + Trong n n kinh t  hàng hóa, ng i s n xu t mu n giành l i thề ế ườ ả ấ ố ợ ế 

trong c nh tranh và tránh nguy c  phá s n h  ph i h  th p m c haoạ ơ ả ọ ả ạ ấ ứ  

phí s c lao đ ng xã h i cá bi t c a mình sao cho b ng hao phí s c laoứ ộ ộ ệ ủ ằ ứ  

đ ng xã h i c n thi t. Mu n v y, h  ph i luôn luôn tìm cách c i ti nộ ộ ầ ế ố ậ ọ ả ả ế  

k  thu t, c i ti n qu n lý, tăng năng xu t lao đ ng.ỹ ậ ả ế ả ấ ộ

 + K t qu , l c l ng s n xu t xã h i đ c thúc đ y phát tri n m nhế ả ự ượ ả ấ ộ ượ ẩ ể ạ  

m .ẽ

- Th c hi n s  l a ch n t  nhiên và phân hoá ng i nghèo.ự ệ ự ự ọ ự ườ

Quá trình c nh tranh theo đu i giá tr  t t  y u d n đ n k t qu :ạ ổ ị ấ ế ẫ ế ế ả  



 

  1đ

Nh ng ng i có đi u ki n s n xu t thu n l i, có hao phí lao đ ng cáữ ườ ề ệ ả ấ ậ ợ ộ  

bi t th p h n hao phí lao đ ng xã h i c n thi t, nh  đó giàu lên nhanhệ ấ ơ ộ ộ ầ ế ờ  

chóng. H  mua s m thêm t  li u s n xu t, m  r ng ho t đ ng s nọ ắ ư ệ ả ấ ở ộ ạ ộ ả  

xu t kinh doanh. Ng c l i, nh ng ng i không có đi u ki n thu nấ ượ ạ ữ ườ ề ệ ậ  

l i, r i ro trong kinh doanh, nên b  thua l  nên m i d n t i phá s n trợ ủ ị ỗ ớ ẫ ớ ả ở 

thành nghèo khó.

*  Tác đ ng c a quy lu t giá tr  m t m t đào th i các y u kém, kíchộ ủ ậ ị ộ ặ ả ế  

thích các nhân t  tích c c phát tri n. M t khác l i phân hoá ng i s nố ự ể ặ ạ ườ ả  

xu t thành giàu – nghèo, t o nh ng đi u ki n xu t hi n quan h  s nấ ạ ữ ề ệ ấ ệ ệ ả  

xu t t  b n ch  nghĩa. Do v y, đ ng th i v i vi c thúc  đ y s n xu tấ ư ả ủ ậ ồ ờ ớ ệ ẩ ả ấ  

hàng hoá  phát tri n, nhà n c c n có  bi n pháp h n ch  m t tiêuể ướ ầ ệ ạ ế ặ  

c c, đ c bi t trong đi u ki n phát tri n kinh t  hàng hoá nhi u thànhự ặ ệ ề ệ ể ế ề  

ph n theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  n c ta hi n nay. ầ ị ướ ộ ủ ở ướ ệ

Câu 11 (4 đi m)ể : Hàng hoá s c lao đ ng là gì? Khi nào s c lao đ ng tr  thànhứ ộ ứ ộ ở  

hàng hoá? Làm rõ hai thu c tính c a hàng hoá s c lao đ ng. ộ ủ ứ ộ

Điể

m

Nội dung

0,5 đ

1,5 đ

Hàng hoá s c lao đ ng ứ ộ

 *    S c lao đ ng ứ ộ

- Khái ni m s c lao đ ngệ ứ ộ :  S c lao đ ng hay năng l c lao đ ng là toànứ ộ ự ộ  

b  nh ng năng l c th  ch t và tinh th n t n t i trong c  th , trongộ ữ ự ể ấ ầ ồ ạ ơ ể  

m t con ng i đang s ng, và đ c ng i đó đem ra s  d ng m i khiộ ườ ố ượ ườ ử ụ ỗ  

s n xu t ra m t giá tr  s  d ng nào đó.ả ấ ộ ị ử ụ

*  Đi u ki n bi n s c lao đ ng thành hàng hoá: ề ệ ế ứ ộ



 

2 đ

+ Th  nh tứ ấ , ng i lao đ ng ph i đ c t  do v  thân th  c a mình,ườ ộ ả ượ ự ề ể ủ  

ph i có kh  năng chi ph i s c lao đ ng y và ch  bán s c lao đ ngả ả ố ứ ộ ấ ỉ ứ ộ  

trong m t th i gian nh t đ nh.ộ ờ ấ ị

+ Th  haiứ , ng i lao đ ng không còn t  li u s n xu t c n thi t đ  tườ ộ ư ệ ả ấ ầ ế ể ự 

mình th c hi n lao đ ng và cũng không có c a c i gì khác, mu n s ngự ệ ộ ủ ả ố ố  

ch  còn cách bán s c lao đ ng cho ng i khác s  d ng.ỉ ứ ộ ườ ử ụ

=> S  t n t i đ ng th i hai đi u ki n núi tr n t t y u bi n s c laoự ồ ạ ồ ờ ề ệ ờ ấ ế ế ứ  

đ ng thành hàng hóa. S c lao đ ng bi n thành hàng ho  là đi u ki nộ ứ ộ ế ỏ ề ệ  

quy t đ nh đ  ti n bi n thành t  b n.ế ị ể ề ế ư ả

*  Hai thu c tính c a hàng hoá s c lao đ ngộ ủ ứ ộ

   Gi ng nh  hàng hoá khác, hàng hoá s c lao đ ng cũng có hai thu cố ư ứ ộ ộ  

tính: Giá tr  và giá tr  s  d ng.ị ị ử ụ

-  Giá tr  c a hàng hoá s c lao đ ngị ủ ứ ộ  do s  l ng lao đ ng xã h i c nố ượ ộ ộ ầ  

thi t đ  s n xu t và tái s n xu t ra nó quy t đ nh. Giá tr  c a s c laoế ể ả ấ ả ấ ế ị ị ủ ứ  

đ ng đ c quy v  giá tr  c a toàn b  t  li u sinh ho t c n thi t độ ượ ề ị ủ ộ ư ệ ạ ầ ế ể 

s n xu t và tái s n xu t ra s c lao đ ng quy t đ nh, đ  duy trì đ iả ấ ả ấ ứ ộ ế ị ể ờ  

s ng c a công nhân làm thuê và gia đình h .ố ủ ọ

+  Giá tr  hàng hoá s c lao đ ng khác v i hàng hoá thông th ng  chị ứ ộ ớ ườ ở ỗ 

nó bao hàm c  y u t  tinh th n và y u t  l ch s , ph  thu c vào hoànả ế ố ầ ế ố ị ử ụ ộ  

c nh l ch s  c a t ng n c, t ng th i kỳ, ph  thu c vào trình đ  vănả ị ử ủ ừ ướ ừ ờ ụ ộ ộ  

minh đã đ t đ c c a m i n c.ạ ượ ủ ỗ ướ

+  Giá tr  hàng hoá s c lao đ ng do nh ng b  ph n sau h p thành: ị ứ ộ ữ ộ ậ ợ

         M t làộ  giá tr  nh ng t  li u sinh ho t v  v t ch t và tinh th nị ữ ư ệ ạ ề ậ ấ ầ  

c n thi t đ  tái s n xu t s c lao đ ng, duy trì nòi gi ng công nhânầ ế ể ả ấ ứ ộ ố

Hai là, phí t n đào t o công nhânổ ạ

Ba là, giá tr  nh ng t  li u sinh ho t v t ch t và tinh th n c nị ữ ư ệ ạ ậ ấ ầ ầ  

thi t cho con cái công nhân.ế

- Giá tr  s  d ng c a hàng hoá s c lao đ ngị ử ụ ủ ứ ộ  ch  th  hi n ra trong quáỉ ể ệ  

trình tiêu dùng s c lao đ ng, t c là quá trình tiêu dùng s c lao đ ngứ ộ ứ ứ ộ  

c a ng i công nhân. Quá trình đó là quá trình s n xu t ra m t lo tủ ườ ả ấ ộ ạ  



hàng hoá nào đó; đ ng th i là quá trình t o ra giá tr  m i l n h n giá trồ ờ ạ ị ớ ớ ơ ị 

c a b n thân s c lao đ ng.  Ph n l n h n đó chính là giá tr  th ng dủ ả ứ ộ ầ ớ ơ ị ặ ư 

mà nhà t  b n chi m đo t. Đó chính là đ c đi m riêng c a giá tr  sư ả ế ạ ặ ể ủ ị ử 

d ng c a hàng hoá s c lao đ ng. Đ c đi m này là chìa khoá đ  gi iụ ủ ứ ộ ặ ể ể ả  

quy t mâu thu n trong công th c chung c a ch  nghĩa t  b n.ế ẫ ứ ủ ủ ư ả

Câu 12 (4 đi m)ể : L y ví d  v  m t quá trình s n xu t giá tr  th ng d . T  đóấ ụ ề ộ ả ấ ị ặ ư ừ  

cho bi t giá tr  th ng d  là gì? T  b n b t bi n là gì? T  b n kh  bi n là gì? ế ị ặ ư ư ả ấ ế ư ả ả ế

Điêm̉ Nôi dung̣
2,5 đ 1. S  thông nhât gi a qua trinh san xuât ra gia tri s  dung va quaự ́ ́ ữ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ử ̣ ̀ ́ 

trinh san xuât ra gia tri thăng d̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ư

- Qua trinh nha t  ban tiêu dung hang hoa s c lao đông va t  liêu saǹ ̀ ư ̉ ̀ ̀ ́ ứ ̣ ̀ ư ̣ ̉  

xuât ra gia tri thăng d  co hai đă điêm:́ ́ ̣ ̣ ư ́ ̣ ̉

+ Môt la, công nhân lam viêc d i s  kiêm soat cua nha TḄ ̀ ̀ ̣ ướ ự ̉ ́ ̉ ̀

+Hai la, san phâm lam ra thuôc tinh s  h u nha t  ban.̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ở ữ ̀ ư ̉

Vi du:́ ̣



-  Gia s , đe chê tao ra 10 kg s i, nha t  ban phai ng ra sô tiên 10$ để ử ̉ ́ ̣ ợ ̀ ư ̉ ̉ ứ ́ ̀ ̉ 

mua 10kg bông, 2$ cho hao mon may moc va 3$ mua s c lao đông cuà ́ ́ ̀ ứ ̣ ̉  

công nhân điêu khiên may moc trong môt ngay ( 12 gi  ); cuôi cung già ̉ ́ ́ ̣ ̀ ờ ́ ̀ ̉ 

đinh trong qua trinh san xuât s i đa hao phi theo th i gian lao đông xạ ́ ̀ ̉ ́ ợ ̃ ́ ờ ̣ ̃ 

hôi cân thiêṭ ̀ ́

- Gia s  keo 10 kg bông thanh s i mât 6 gi  va môi gi  công nhân tao rả ử ́ ̀ ợ ́ ờ ̀ ̃ ờ ̣  

môt gia tri 0,5 $:           0,5$ x 6 = 3$̣ ́ ̣

Vây gia tri cua 1 kg s i la:̣ ́ ̣ ̉ ợ ̀

    Gia tri 10kg bông chuyên vao:        10$́ ̣ ̉ ̀

   Gia tri cua may moc chuyên vao:     2$́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀

   Gia tri do công nhân tao ra:              3$́ ̣ ̣

    Tông  công :                                     15$̉ ̣

Nêu qua trinh lao đông chi d ng  đo (công nhân lam viêc 6 gi ) thí ́ ̀ ̣ ̉ ự ở ́ ̀ ̣ ờ ̀ 

không co gia tri thăng d . Nh ng nha t  ban đa mua s c lao đông tronǵ ́ ̣ ̣ ư ư ̀ ư ̉ ̃ ứ ̣  

12 gi  ch  không phai trong 6 gi . Viêc s  dung s c lao đông trongờ ứ ̉ ờ ̣ ử ̣ ứ ̣  

ngay đo la thuôc quyên cua nha t  baǹ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ư ̉

Nêu nha t  ban băt công nhân laḿ ̀ ư ̉ ́ ̀  

viêc  12  gi  trong  ngay  nh  đạ ờ ̀ ư ̃ 

thoa thuân thi: Chi phi san xuât:̉ ̣ ̀ ́ ̉ ́

- Tiên mua bông  20 kg la: 20$̀ ̀

- Hao mon may moc la:      4$̀ ́ ́ ̀

- Tiên mua SLĐ trong 1 ngay:  3$̀ ̀

Gia tri cua san phâm m i:  ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ớ

-  Gia  tri  cua  bông đ c  chuyêń ̣ ̉ ượ ̉  

vao s i :       20$̀ ợ

-  Gia tri may moc đ c chuyêń ̣ ́ ́ ượ ̉  

vao s i:       4$̀ ợ

-  Gia  tri  do  lao  đông  cua  cônǵ ̣ ̣ ̉  

nhân tao ra trong 12h lao đông: ̣ ̣

6 $

            Công: 27 $̣           Công:   30$̣
Gia tri thăng d :   30$ - 27$  = 3$ ́ ̣ ̣ ư

Nh  vây, 27$ ng tr c cua nha t  ban đa chuyên thanh 30$ư ̣ ứ ướ ̉ ̀ ư ̉ ̃ ̉ ̀  

đem lai môt gia tri  thăng d  3 $. Do đo tiên tê ng ra ban đâu đạ ̣ ́ ̣ ự ́ ̀ ̣ ứ ̀ ̃ 

chuyên hoa thanh TB̉ ́ ̀



1,5 đ

* Kêt luân:́ ̣

- Môt la, gia tri thăng d  la phân gia tri m i dôi ra ngoai gia trị ̀ ́ ̣ ư ̀ ̀ ́ ̣ ớ ́ ́ ̣ 

lao đông do công nhân tao ra va bi nha t  ban chiêm không.̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ư ̉ ́

- Hai la, ngay lao đông cua công nhân chia thanh hia phân: Th ì ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ờ  

gian lao đông cân thiêt; th i gian lao đông thăng d .̣ ̀ ́ ờ ̣ ̣ ư

- Ba la, gia tri cua hang hoa gôm hai phân: gia tri TLSX, gia trì ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ 

lao đông tr u t ng cua CN tao ra trong qua trinh lao đông, goi la giạ ừ ượ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ 

m i l n h n gia tri  cua ban thân no. Đây chinh la chi khoa đê giaiớ ớ ơ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉  

quyêt mâu thuân công th c chung cua CNTB.́ ̃ ứ ̉

   2. T  b n b t bi n và t  b n kh  bi nư ả ấ ế ư ả ả ế
a. Khái ni m t  b nệ ư ả

      T  b n là giá tr  mang l i giá tr  th ng d  b ng cách bóc l t laoư ả ị ạ ị ặ ư ằ ộ  
đ ng không công  c a công nhân làm thuê.ộ ủ  

          Đ nh nghĩa nói rõ b n ch t c a t  b n hi n đ i : t  b n là m tị ả ấ ủ ư ả ệ ạ ư ả ộ  
quan h  s n xu t xã h i th  hi n m i quan h  gi a giai c p t  s n vàệ ả ấ ộ ể ệ ố ệ ữ ấ ư ả  
giai c p công nhân  làm thuê. Hi u nh  v y, t  b n là m t ph m trùấ ể ư ậ ư ả ộ ạ  
l ch s .ị ử
 b. T  b n b t bi n và t  b n kh  bi nư ả ấ ế ư ả ả ế

-  T  b n b t bi n (ký hi u là c)ư ả ấ ế ệ

B  ph n t  b n bi u hi n thành giá tr  t  li u s n xu t mà giáộ ậ ư ả ể ệ ị ư ệ ả ấ  
tr  c a nó đ c b o t n và chuy n hoá nguyên vào s n ph m, t c làị ủ ượ ả ồ ể ả ẩ ứ  
giá tr  c a nó không có s  thay đ i v  l ng trong quá trình s n xu t,ị ủ ự ổ ề ượ ả ấ  
đ c g i là t  b n b t bi n.ượ ọ ư ả ấ ế

 - T  b n kh  bi n (ký hi u là v)ư ả ả ế ệ

           B  ph n t  b n dùng đ  mua s c lao đ ng mà giá tr  c a nó cóộ ậ ư ả ể ứ ộ ị ủ  
s  tăng thêm v  l ng trong quá trình s n xu t, đ c g i là t  b nự ề ượ ả ấ ượ ọ ư ả  
kh  bi n.ả ế

- ý nghĩa:

            Vi c phát hi n tính ch t hai m t c a lao đ ng s n xu t hàngệ ệ ấ ặ ủ ộ ả ấ  
hoá đã giúp C.Mác xác đ nh s  khác nhau gi a t  b n b t bi n và tị ự ữ ư ả ấ ế ư 
b n kh  bi n. Vi c phân chia t  b n thành t  b n b t bi n và t  b nả ả ế ệ ư ả ư ả ấ ế ư ả  
kh  bi n ch  rõ t  b n b t bi n ch  là đi u ki n c n, còn ngu n g cả ế ỉ ư ả ấ ế ỉ ề ệ ầ ồ ố  
th c s  t o ra giá tr  th ng d  là t  b n kh  bi n.ự ự ạ ị ặ ư ư ả ả ế



Lo i câu h i 6 đi m (12 câu)ạ ỏ ể

ĐÁP ÁN

Câu 1 (6 đi m)ể : Phân bi t giá tr  th ng d  tuy t đ i, giá tr  th ng d  t ngệ ị ặ ư ệ ố ị ặ ư ươ  

đ i và giá tr  th ng d  siêu ng ch. T i sao s n xu t giá tr  th ng d  đ c coiố ị ặ ư ạ ạ ả ấ ị ặ ư ượ  

là quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b n? ậ ế ệ ố ủ ủ ư ả

Bi u đi mể ể Đáp án

1 đ

1.Phân bi t giá tr  th ng d  tuy t đ i, giá tr  th ng d  t ng đ i và giáệ ị ặ ư ệ ố ị ặ ư ươ ố  

tr  th ng d  siêu ng ch ị ặ ư ạ

a.  S n xu t giá tr  th ng d  tuy t đ iả ấ ị ặ ư ệ ố  



1 đ

1 đ

- Là ph ng pháp SX giá tr  th ng d  thu đ c do kéo dài th i gian lao đ ngươ ị ặ ư ượ ờ ộ  

v t quá th i gian lao đ ng c n thi t, trong khi năng su t lao đ ng, giá trượ ờ ộ ầ ế ấ ộ ị 

s c lao đ ng và th i gian lao đ ng c n thi t không thay đ i.ứ ộ ờ ộ ầ ế ổ

- Nh  v y, khi kéo dài tuy t đ i ngày lao đ ng trong đi u ki n th i gian laoư ậ ệ ố ộ ề ệ ờ  

đ ng t t y u không thay đ i, thì th i gian lao đ ng th ng d  tăng lên, nên tộ ấ ế ổ ờ ộ ặ ư ỷ 

su t giá tr  th ng d  tăng lên. ấ ị ặ ư

 - Ph ng pháp nâng cao trình đ  bóc l t b ng cách kéo dài toàn b  ngày laoươ ộ ộ ằ ộ  

đ ng m t cách tuy t đ i g i là ph ng pháp s n xu t giá tr  th ng d  tuy tộ ộ ệ ố ọ ươ ả ấ ị ặ ư ệ  

đ i.ố

- Bóc l t giá tr  th ng d  tuy t đ i g p ph i gi i h n v  th  ch t và tinhộ ị ặ ư ệ ố ặ ả ớ ạ ề ể ấ  

th n, đ ng th i v p ph i s c đ u tranh ngày càng m nh m  c a công nhânầ ồ ờ ấ ả ứ ấ ạ ẽ ủ  

nên v i đ  dài ngày lao đ ng không thay đ i, nhà t  b n s  nâng cao trình đớ ộ ộ ổ ư ả ẽ ộ 

bóc l t b ng vi c tăng c ng đ  lao đ ng. Th c ch t tăng c ng đ  laoộ ằ ệ ườ ộ ộ ự ấ ườ ộ  

đ ng cũng gi ng nh  kéo dài ngày lao đ ng.ộ ố ư ộ

=> KL: kéo dài th i gian lao đ ng cũng nh  tăng c ng đ  lao đ ng là đ  s nờ ộ ư ườ ộ ộ ể ả  

xu t ra giá tr  th ng d  tuy t đ i.ấ ị ặ ư ệ ố

b. S n xu t giá tr  th ng d  t ng đ iả ấ ị ặ ư ươ ố

- Là giá tr  th ng d  thu đ c do rút ng n th i gian lao đ ng t t y u trongị ặ ư ượ ắ ờ ộ ấ ế  

đi u ki n đ  dài c a ngày lao đ ng không đ i, nh  đó tăng th i gian lao đ ngề ệ ộ ủ ộ ổ ờ ờ ộ  

th ng d .ặ ư

- SX m t ng đ i là ph ng pháp nâng cao trình đ  bóc l t b ng cách rútươ ố ươ ộ ộ ằ  

ng n th i gian lao đ ng c n thi t đ  kéo dài th i gian lao đ ng th ng dắ ờ ộ ầ ế ể ờ ộ ặ ư 

trong đi u ki n đ  dài c a ngày lao đ ng v n nh  cũ g i là ph ng pháp s nề ệ ộ ủ ộ ẫ ư ọ ươ ả  

xu t giá tr  th ng d  t ng đ iấ ị ặ ư ươ ố

- Mu n rút ng n th i gian lao đ ng t t y u thì ph i h  th p gía tr  s c laoố ắ ờ ộ ấ ế ả ạ ấ ị ứ  

đ ng, b ng cách gi m giá tr  t  li u sinh ho t và d ch v  c n thi t cho ng iộ ằ ả ị ư ệ ạ ị ụ ầ ế ườ  

CN. Do đó ph i tăng năng su t lao đ ng xã h i trong các ngành s n xu t tả ấ ộ ộ ả ấ ư 

li u sinh ho t, các ngành SX TLSX đ  trang b  cho ngành s n xu t ra các tệ ạ ể ị ả ấ ư 

li u tiêu dùng.ệ

C. S n xu t giá tr  th ng d  siêu ng chả ấ ị ặ ư ạ



    1 đ

  2  đ

- Là ph n giá tr  th ng d  thu đ c do áp d ng công ngh  m i s m h n cácầ ị ặ ư ượ ụ ệ ớ ớ ơ  

xí nghi p khác làm cho giá tr  cá bi t c a hàng hoá th p h n giá tr  th  tr ngệ ị ệ ủ ấ ơ ị ị ườ  

c a nó. Khi s  đông các xí nghi p đ u đ i m i k  thu t và công ngh  m tủ ố ệ ề ổ ớ ỹ ậ ệ ộ  

cách ph  bi n thì giá tr  th ng d  siêu ng ch c a doanh nghi p đó s  khôngổ ế ị ặ ư ạ ủ ệ ẽ  

còn n a.ữ

- Giá tr  th ng d  siêu ng ch là ph n giá tr  th ng d   ph  thêm xu t hi n khiị ặ ư ạ ầ ị ặ ư ụ ấ ệ  

doanh nghi p áp d ng công ngh  m i s m h n các doanh nghi p khác làmệ ụ ệ ớ ớ ơ ệ  

cho giá tr  cá bi t c a hàng hoá th p h n giá tr  xã h i.ị ệ ủ ấ ơ ị ộ

-   Giá  tr  th ng d  siêu ng ch là  hi n t ng  t m th i  trong t ng  doanhị ặ ư ạ ệ ượ ạ ờ ừ  

nghi p, nh ng trong ph m vi xã h i nó th ng xuyên t n t i. Theo đu i giáệ ư ạ ộ ườ ồ ạ ổ  

tr  th ng d  siêu ng ch là khát v ng c a nhà t  b n và là đ ng l c m nhị ặ ư ạ ọ ủ ư ả ộ ự ạ  

nh t thúc đ y các nhà t  b n c i ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t, tăngấ ẩ ư ả ả ế ỹ ậ ợ ả ấ  

năng su t lao đ ng, làm cho năng su t lao đ ng tăng lên nhanh chóng.ấ ộ ấ ộ

* So sánh giá tr  th ng d  siêu ng ch và giá tr  th ng d  t ng đ iị ặ ư ạ ị ặ ư ươ ố

  - Đi m gi ng nhau: Giá tr  th ng d  siêu ng ch và giá tr  th ng d  t ngể ố ị ặ ư ạ ị ặ ư ươ  

đ i có m t c  s  chung là chúng đ u d a trên c  s  tăng năng su t lao đ ng. ố ộ ơ ở ề ự ơ ở ấ ộ

- Đi m khác nhau:ể

GTTD t ng đ iươ ố GTTD siêu ng chạ
-  Do tăng NSLĐ XH

- Toàn b  các nhà TB thuộ

- Bi u MQH gi a CN v i nhàể ữ ớ  

TB

-  Do  tăng  năng  su t  lao  đ ng  cáấ ộ  

bi t.ệ

- T ng nhà Tb thu ừ

- Bi u hi n MQH gi a CN v i nhàể ệ ữ ớ  

TB và gi a các nhà TB v i nhauữ ớ
2. S n xu t giá tr  th ng d  – quy lu t kinh t  tuy t đ i c a CNTBả ấ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ

- M c đích c a n n s n xu t t  b n ch  nghĩa là giá tr  th ng d  ngày càngụ ủ ề ả ấ ư ả ủ ị ặ ư  

nhi u.ề

   - Ph ng ti n và th  đo n đ  có nhi u giá tr  th ng d  là tăng c ng cácươ ệ ủ ạ ể ề ị ặ ư ườ  

ph ng ti n k  thu t và qu n lý (th  hi n  hai ph ng pháp s n xu t giá trươ ệ ỹ ậ ả ể ệ ở ươ ả ấ ị 

th ng d  )ặ ư

  -  M i ph ng th c s n xu t bao gi  cũng t n t i m t quy lu t kinh tỗ ươ ứ ả ấ ờ ồ ạ ộ ậ ế 

ph n ánh MQH b n ch t nh t c a ph ng th c s n xu t theo Các Mác, chả ả ấ ấ ủ ươ ứ ả ấ ế 



t o ra tr  th ng d  đó là quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ph ng th c s n xu tạ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ ươ ứ ả ấ  

TBCN

- Giá tr  th ng d  là ph n giá tr  dôi ra ngoài giá tr  s c lao đ ng do CN làmị ặ ư ầ ị ị ứ ộ  

thuê t o ra và b  nhà TB chi m không, ph n ánh MQH kinh t  b n ch t nh tạ ị ế ả ế ả ấ ấ  

c a CNTB – quan h  bóc l t lao đ ng làm thuê. Giá tr  th ng d  do lao đ ngủ ệ ộ ộ ị ặ ư ộ  

không công c a CN t o ra là ngu n g c làm giàu c a các nhà TB.ủ ạ ồ ố ủ

- Theo đu i giá tr  th ng d  t i đa là m c đích và đ ng c  thúc đ y s  ho tổ ị ặ ư ố ụ ộ ơ ẩ ự ạ  

đ ng c a m i nhà TB cũng nh  toàn b  XH TB. Nhà TB c  g ng SX ra hàngộ ủ ỗ ư ộ ố ắ  

hóa v i ch t l ng t t cũng là đ  thu đ c nhi u giá tr  th ng d .ớ ấ ượ ố ể ượ ề ị ặ ư

- SX giá tr  th ng d  t i đa không ch  ph n ánh m c đích c a n n SX hàngị ặ ư ố ỉ ả ụ ủ ề  

hóa TBCN mà còn v ch rõ ph ng ti n, th  đo n s  d ng đ  đ t đ c m cạ ươ ệ ủ ạ ử ụ ể ạ ượ ụ  

đích nh  tăng c ng bóc l t CN làm thuê b ng cách tăng c ng đ  lao đ ngư ườ ộ ằ ườ ộ ộ  

và kéo dài th i gian lao đ ng, tăng năng su t lao đ ng và m  r ng SX.ờ ộ ấ ộ ở ộ

=> Nh  v y s n xu t ra giá tr  th ng d  là quy lu t kinh t  tuy t đ i c aư ậ ả ấ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ  

CNTB là c  s  c a s  t n t i và phát tri n TBCN. N i dung c a nó là SX raơ ở ủ ự ồ ạ ể ộ ủ  

giá tr  th ng d  t i đa b ng cách tăng c ng bóc l t CN lao đ ng làm thuê.ị ặ ư ố ằ ườ ộ ộ  

Quy lu t giá tr  th ng d  ra đ i và t n t i cùng v i s  ra đ i và t n t i c aậ ị ặ ư ờ ồ ạ ớ ự ờ ồ ạ ủ  

CNTB . Nó là đ ng l c v n đ ng, phát tri n c a ch  nghĩa t  b n, đ ng th iộ ự ậ ộ ể ủ ủ ư ả ồ ờ  

nó cũng làm cho m i mâu thu n c a ch  nghĩa t  b n ngày càng sâu s c,ọ ẫ ủ ủ ư ả ắ  

đ a đ n s  thay th  t t y u ch  nghĩa t  b n b ng m t xã h i cao h n.ư ế ự ế ấ ế ủ ư ả ằ ộ ộ ơ

Câu 2 (6 đi m)ể : So sánh đ  ch  ra đi m gi ng và khác nhau gi a giá trể ỉ ể ố ữ ị 

th ng d  và l i nhu nặ ư ợ ậ . Phân bi t gi a l i nhu n th ng nghi p, l i t c choệ ữ ợ ậ ươ ệ ợ ứ  

vay, l i nhu n ngân hàng và đ a tô TBCN. T i sao nói đó là các hình thái bi nợ ậ ị ạ ế  

t ng c a giá tr  th ng d ?ướ ủ ị ặ ư

Bi u đi mể ể Đáp án
    1,75 đ 1. So sánh giá tr  th ng d  và l i nhu nị ặ ư ợ ậ

a. Khái ni m giá tr  th ng d :ệ ị ặ ư  Giá tr  th ng d  là ph n giá tr  m i dôi raị ặ ư ầ ị ớ  

ngoài giá tr  s c lao đ ng do CN t o ra b  nhà TB chi m không (ký hi u là m)ị ứ ộ ạ ị ế ệ



 

      1 đ

        1 đ

b. Khái ni m l i nhu nệ ợ ậ : L i nhu n là s  ti n l i mà nhà t  b n thu đ c doợ ậ ố ề ờ ư ả ượ  

có s  chênh l ch gi a giá tr  hàng hoá và chi phí t  b n. (ký hi u là p)ự ệ ữ ị ư ả ệ

(Hay l i nhu n chính là giá tr  th ng d  đ c so v i toàn b  t  b n ngợ ậ ị ặ ư ượ ớ ộ ư ả ứ  

tr c, đ c quan ni m là con đ  c a toàn b  t  b n ng tr c)ướ ượ ệ ẻ ủ ộ ư ả ứ ướ

c. So sánh giá tr  th ng d  và l i nhu nị ặ ư ợ ậ

+ V  m t l ng:ề ặ ượ  l i nhu n và giá tr  th ng d  th ng không b ng nhau,l iợ ậ ị ặ ư ườ ằ ợ  

nhu n có th  cao h n ho c th p h n giá tr  th ng d  tuỳ thu c vào giá cậ ể ơ ặ ấ ơ ị ặ ư ộ ả 

hàng hoá do quan h  cung - c u quy đ nh. Nh ng xét trên ph m vi toàn xãệ ầ ị ư ạ  

h i, t ng s  l i nhu n luôn ngang b ng t ng s  giá tr  th ng dộ ổ ố ợ ậ ằ ổ ố ị ặ ư

+ V  m t ch t:ề ặ ấ  Th c ch t l i nhu n và giá tr  th ng d  đ u là m t, l iự ấ ợ ậ ị ặ ư ề ộ ợ  

nhu n ch ng qua ch  là m t hình thái th n bí hoá c a giá tr  th ng d . Ph mậ ẳ ỉ ộ ầ ủ ị ặ ư ạ  

trù l i nhu n ph n ánh sai l ch b n ch t quan h  s n xu t gi a nhà t  b nợ ậ ả ệ ả ấ ệ ả ấ ữ ư ả  

và lao đ ng làm thuê, vì nó làm cho ng i ta t ng r ng giá tr  th ng dộ ườ ưở ằ ị ặ ư 

không ph i ch  do lao đ ng làm thuê t o ra mà là do toàn b  Tb ng tr cả ỉ ộ ạ ộ ứ ướ  

sinh ra.

 2. Phân bi t gi a l i nhu n th ng nghi p, l i t c cho vay, l i nhu nệ ữ ợ ậ ươ ệ ợ ứ ợ ậ  

ngân hàng và đ a tô TBCN ị

 a. TB th ng nghi p và l i nhu n th ng nghi pươ ệ ợ ậ ươ ệ

- Trong CNTB, TB th ng nghi p là m t b  ph n c a TB công nghi p đ cươ ệ ộ ộ ậ ủ ệ ượ  

tách r i ra đ  ph c v  quá trình l u thông hàng hóa c a TB công nghi p. ờ ể ụ ụ ư ủ ệ

-  Vi c t o ra giá tr  th ng d  và phân chia giá tr  th ng d  là hai v n đệ ạ ị ặ ư ị ặ ư ấ ề  

khác nhau. Lĩnh v c l u thông cũng nh  ho t đ ng c a các nhà TB th ngự ư ư ạ ộ ủ ươ  

nghi p tuy không t o ra giá tr  th ng d  nh ng di v  trí, t m quan tr ng c aệ ạ ị ặ ư ư ị ầ ọ ủ  

l u thông đ i v i s  phát tri n c a SX và tái SX nên các nhà TB v n đ cư ố ớ ự ể ủ ẫ ượ  

tham gia vào vi c phân chia giá tr  th ng d  cùng v i các nhà TBCN, và ph nệ ị ặ ư ớ ầ  

giá tr  mà các nhà TB th ng nghi p đ c chia chính là l i nhu n th ngị ươ ệ ượ ợ ậ ươ  

nghi p.ệ

     => Vì v y, th c ch t thìậ ự ấ  l i nhu n th ng nghi p là m t ph n giá trợ ậ ươ ệ ộ ầ ị 

th ng d  đ c sáng t o ra  trong lĩnh v c s n xu t  mà nhà t  b n côngặ ư ượ ạ ự ả ấ ư ả  



          1 đ

        1 đ

nghi p nh ng cho nhà t  b n th ng nghi p đ  t  b n th ng nghi p bánệ ườ ư ả ươ ệ ể ư ả ươ ệ  

hàng hoá cho mình.

  b. TB cho vay và l i t c cho vayợ ứ

- TB cho vay là TB ti n t  t m th i nhàn r i mà ng i ch  s  h u nó choề ệ ạ ờ ỗ ườ ủ ở ữ  

ng i khác s  d ng trong m t th i gian nh m nh n đ c s  ti n l i nh tườ ử ụ ộ ờ ằ ậ ượ ố ề ờ ấ  

đ nh. S  ti n đó đ c g i là l i t c.ị ố ề ượ ọ ợ ứ

-Do có TB ti n t  đ  nhàn r i nên nhà TB cho vay đã chuy n ti n c a mình cho nhàề ệ ể ỗ ể ề ủ  

TB đi vay s  d ng. ti n nhàn r i khi vào tay nhà TB đi vay s  tr  thành TB l u đ ng.ử ụ ề ỗ ẽ ở ư ộ  

Trong quá trình v n đ ng nhà TB s  thu đ c l i nh n bình quân nh ng nhà TB điậ ộ ẽ ượ ợ ậ ư  

vay không đ c h ng toàn b  s  l i nhu n bình quân đó mà ph i trích ra m t ph nượ ưở ộ ố ợ ậ ả ộ ầ  

tr  cho nhà TB cho vay d i hình th c l i t c ả ướ ứ ợ ứ

- Nh  v yư ậ , l i t c chính là m t ph n l i nhu n bình quân mà nhà t  b n điợ ứ ộ ầ ợ ậ ư ả  

vay ph i tr  cho nhà t  b n cho vay v  quy n s  h u t  b n đ  đ c quy nả ả ư ả ề ề ở ữ ư ả ể ượ ề  

s  d ng t  b n trong m t th i gian nh t đ nh. L i t c ký hi u là z ử ụ ư ả ộ ờ ấ ị ợ ứ ệ

- Ngu n g c c a l i t c cũng là m t ph n giá tr  th ng d  do công nhân sángồ ố ủ ợ ứ ộ ầ ị ặ ư  

t o ra trong lĩnh v c s n xu t.ạ ự ả ấ

c. Ngân hàng và l i nhu n ngân hàngợ ậ

- Ngân hàng trong CNTB là xí nghi p kinh doanh ti n t , làm môi gi i gi aệ ề ệ ớ ữ  

ng i đi vay và ng i cho vay. Ngân hàng có hai nghi p v  : nh n g i và choườ ườ ệ ụ ậ ử  

vay. V  nguyên t c l i t c cho vay ph i cao h n l i t c nh n g i.ề ắ ợ ứ ả ơ ợ ứ ậ ử

- S  chênh l ch gi a l i t c cho vay và l i t c nh n g i sau khi tr  đi nh ngự ệ ữ ợ ứ ợ ứ ậ ử ừ ữ  

chi phí v  nghi p v  kinh doanh ngân hàng c ng v i các thu nh p khác về ệ ụ ộ ớ ậ ề 

kinh doanh t  b n ti n t  hình thành nên l i nhu n ngân hàng.ư ả ề ệ ợ ậ

- Ngu n g c c a l i nhu n ngân hàng là m t ph n giá tr  th ng d  do côngồ ố ủ ợ ậ ộ ầ ị ặ ư  

nhân sáng t o ra trong lĩnh v c s n xu t.ạ ự ả ấ

d. QHSX TBCN trong nông nghi p và đ a tô TBCN.ệ ị

- Cũng nh  các nhà t  b n kinh doanh trong công nghi p, các nhà t  b n kinhư ư ả ệ ư ả  

doanh trong nông nghi p cũng ph i thu đ c l i nhu n bình quân. Nh ngệ ả ượ ợ ậ ư  



       0,25 đ

mu n kinh doanh trong nông nghi p thì h  ph i thuê ru ng đ t c a đ a ch .ố ệ ọ ả ộ ấ ủ ị ủ  

Vì v y, ngoài l i nhu n bình quân ra nhà t  b n kinh doanh nông nghi p ph iậ ợ ậ ư ả ệ ả  

thu thêm đ c m t ph n l i nhu n siêu ng ch. L i nhu n siêu ng ch nàyượ ộ ầ ợ ậ ạ ợ ậ ạ  

t ng đ i n đ nh và lâu dài và nhà t  b n kinh doanh nông nghi p dùng đươ ố ổ ị ư ả ệ ể 

tr  cho ng i s  h u ru ng d i hình thái đ a tô t  b n ch  nghĩa.ả ườ ở ữ ộ ướ ị ư ả ủ

- Nh  v yư ậ ,đ a tô t  b n ch  nghĩa là ph n l i nhu n siêu ng ch ngoài l iị ư ả ủ ầ ợ ậ ạ ợ  

nhu n bình quân c a t  b n đ u t  trong nông nghi p do công nhân nôngậ ủ ư ả ầ ư ệ  

nghi p t o ra mà các nhà t  b n kinh doanh nông nghi p ph i n p cho đ aệ ạ ư ả ệ ả ộ ị  

ch .ủ

- Ngu n g c c a đ a tô t  b n ch  nghĩa là là m t ph n giá tr  th ng d  doồ ố ủ ị ư ả ủ ộ ầ ị ặ ư  

công nhân  nông nghi p sáng t o ra trong lĩnh v c s n xu t nông nghi p.ệ ạ ự ả ấ ệ

KL: l i nhu n th ng nghi p, l i t c cho vay, l i nhu n ngân hàng và đ a tôợ ậ ươ ệ ợ ứ ợ ậ ị  

TBCN đ u là các hình thái bi n t ng c a giá tr  th ng d  do công sáng t oề ế ướ ủ ị ặ ư ạ  

ra trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, nông nghi p.ự ả ấ ệ ệ

       Câu 3 (6 đi m)ể : Phân tích n i dung và nh ng đi u ki n khách quan quyộ ữ ề ệ  

đ nh s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân? Hi n nay giai c p công nhân cóị ứ ệ ị ử ủ ấ ệ ấ  

còn th c hi n s  m nh l ch s  c a giai c p mình n a hay không? T i sao? ự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ ữ ạ

Bi u đi mể ể Đáp án
  0,5 đ 1. Khái ni m GCCN.ệ

Trong ph m vi PTSX TBCN GCCN có hai đ c tr ng c  b n sau đây:ạ ặ ư ơ ả



    1,5đ

       2,5 đ

- M t là, GCCN là nh ng t p đoàn ng i lao đ ng tr c ti p hay gián ti pộ ữ ậ ườ ộ ự ế ế  

v n hành nh ng công c  SX có tính ch t công nghi p ngày càng hi n đ i,ậ ữ ụ ấ ệ ệ ạ  

ngày càng có trình đ  XHH cao.ộ

- Hai là, trong h  th ng QHSX c a XH TBCN ng i CN không có TLSX , hệ ố ủ ườ ọ 

bu c ph i bán s c lao đ ng cho nhà TB đ  ki m s ng.ộ ả ứ ộ ể ế ố

2. N i dung s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân.ộ ứ ệ ị ử ủ ấ

- Giai c p CN là s n ph m c a n n công nghi p hi n đ i, l c l ng đ iấ ả ẩ ủ ề ệ ệ ạ ự ượ ạ  

bi u  cho s  phát  tri n  c a  LLSX ti n  b ,  cho xu h ng phát  tri n  c aể ự ể ủ ế ộ ướ ể ủ  

ph ng th c SX t ng lai; do v y v  m t khách quan nó là giai c p có sươ ứ ươ ậ ề ặ ấ ứ 

mênh l ch s  lãnh đ o nhân dân lao đ ng, đ u tranh xóa b  ch  đ  TBCN,ị ử ạ ộ ấ ỏ ế ộ  

xóa b  ch  đ  áp b c bóc l t và xây d ng xã h i m i – XH XHCN và CSCN.ỏ ế ộ ứ ộ ự ộ ớ

- Vi c th c hi n s  m nh l ch s  c a giai c p CN c n ph i tr i qua hai b cệ ự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ ầ ả ả ướ

+ B c th  nh t: “GCVS chi m l y chính quy n nhà n c và bi n TLSXướ ứ ấ ế ấ ề ướ ế  

tr c h t thành s  h u nhà n c”.ướ ế ở ữ ướ

+ B c th  hai,  “...GCVS cũng t  th  tiêu v i t  cách là GCVS, chính vì thướ ứ ự ủ ớ ư ế 

mà nó cũng xóa b  m i s  phân bi t GC và m i đ i kh ng GC”; nó lãnh đ oỏ ọ ự ệ ọ ố ắ ạ  

nhân dân lao đ ng thông qua chính đ ng c a nó, ti n hành t  ch c xây d ngộ ả ủ ế ổ ứ ự  

XH m i – XHCN. ớ

=> Hai b c này có quan h  ch t ch  v i nhau, GC CN không th c hi nướ ệ ặ ẽ ớ ự ệ  

đ c b c th  nh t thì cũng không th c hi n đ c b c th  hai, nh ngượ ướ ứ ấ ự ệ ượ ướ ứ ư  

b c th  hai là quan tr ng nh t đ  GC CN hoàn thành s  m nh l ch s  c aướ ứ ọ ấ ể ứ ệ ị ử ủ  

mình.

- Đ  hoàn thành đ c s  m nh l ch s  c a mình, GCCN nh t đ nh ph i t pể ượ ứ ệ ị ử ủ ấ ị ả ậ  

h p đ c các t ng l p nhân dân lao đ ng xung quan nó, ti n hành cu c đ uợ ượ ầ ớ ộ ế ộ ấ  

tranh cách m ng xóa b  xã h i cũ và xây d ng xã h i m i v  m i m t kinhạ ỏ ộ ự ộ ớ ề ọ ặ  

t , chính tr  và văn hóa t  t ng. Đó là quá trinh l ch s  h t s c lâu dài và khóế ị ư ưở ị ử ế ứ  

khăn.

3. Nh ng đi u ki n khách quan quy đ nh s  m nh l ch s  c a GCCN.ữ ề ệ ị ứ ệ ị ử ủ

* Đ a v  kinh t  - xã h i c a GCCN trong XH TBCN.ị ị ế ộ ủ

LLSX  b t c  XH nào cũng là y u t  quan tr ng nh t. Trong CNTB vàở ấ ứ ế ố ọ ấ  



        1,5 đ

CNXH v i n n SX đ i công nghi p phát tri n thì “LLSX hàng đ u c a nhânớ ề ạ ệ ể ầ ủ  

lo i là CN và ng i lao đ ng”ạ ườ ộ

+ Trong n n SX đ i công nghi p, GC CN v a là ch  th  tr c ti p nh t, v aề ạ ệ ừ ủ ể ự ế ấ ừ  

là s n ph m căn b n nh t c a n n SX đóả ẩ ả ấ ủ ề

+ V i n n SX TBCN “...GCCN hi n đ i ch  có th  s ng v i đi u ki n làớ ề ệ ạ ỉ ể ố ớ ề ệ  

ki m đ c vi c làm, và ch  có th  ki m đ c vi c làm n u lao đ ng c a hế ượ ệ ỉ ể ế ượ ệ ế ộ ủ ọ 

làm tăng thêm TB”. T  đi u ki n nh  v y đã bu c GCCN ph i không ng ngừ ề ệ ư ậ ộ ả ừ  

h c t p v n lên sao cho đáp ng đ c yêu c u c a n n s n xu t ngày càngọ ậ ươ ứ ượ ầ ủ ề ả ấ  

hi n đ i => đ i ngũ CN đ c trí th c hóa ngày càng gia tăng.ệ ạ ộ ượ ứ

+ Trong ch  đ  TBCN GCCN hoàn toàn không có ho c r t ít TLSX. H  làế ộ ặ ấ ọ  

GC có l i ích c  b n đ i l p tr c ti p v i l i ích c a GC TS. GCTS mu nợ ơ ả ố ậ ự ế ớ ợ ủ ố  

duy trì ch  đ  t  h u t  nhân TBCN v  TLSX, duy trì ch  đ  áp b c bóc l tế ộ ư ữ ư ề ế ộ ứ ộ  

đ i v i GCCN và QCND lao đ ng. Ng c l i, GCCN l i mu n xóa b  chố ớ ộ ượ ạ ạ ố ỏ ế 

đ  t  h u t  nhân TBCN v  TLSX, giành l y chính quy n và s  d ng chínhộ ư ữ ư ề ấ ề ử ụ  

quy n đó đ  t  ch c xây d ng XH m i không còn áp b c bóc l t ề ể ổ ứ ự ớ ứ ộ

+ GCCN lao đ ng trong n n SX đ i công nghi p, có quy mô SX ngày càngộ ề ạ ệ  

l n, s  ph  thu c l n nhau trong quá trình s n xuát ngày càng nhi u, h  l iớ ự ụ ộ ẫ ả ề ọ ạ  

th ng xuyên s ng  nh ng thành ph  l n, nh ng khu công nghi p t p trungườ ố ở ữ ố ớ ữ ệ ậ  

=>ĐK sông và làm vi c t p trung nh  v y đã t o ra cho GC CN kh  năngệ ậ ư ậ ạ ả  

đoàn k t n i b  GC => t o ra s c m nh đ  làm cách m ng.ế ộ ộ ạ ứ ạ ể ạ

+ GCCN có nh ng l i ích có b n th ng nh t v i l i ích c a đ i đa s  qu nữ ợ ả ố ấ ớ ợ ủ ạ ố ầ  

chúng ND=> t o ra kh  năng liên minh, đoàn k t v i các GC t ng l p khác.ạ ả ế ớ ầ ớ

*Nh ng đ c đi m chính tr  - xã h i c a GCCNữ ặ ể ị ộ ủ

Do đ a v  kinh t  - xã h i quy đ nh đã t o cho GCCN có nh ng đ c đi mị ị ế ộ ị ạ ữ ặ ể  

chính tr  - xã h i mà nh ng GC khác không th  có đ c, đó là nh ng đ cị ộ ữ ể ượ ữ ặ  

đi m c  b n sau đây:ể ơ ả

- GC CN là GC tiên phong cách  m ng và có tinh th n cách m ng tri t đạ ầ ạ ệ ể 

nh t. ấ

- GCCN là GC có ý th c t  ch c k  lu t cao.ứ ổ ứ ỷ ậ

+ GCCN có b n ch t qu c tả ấ ố ế



3. Hi n nay giai c p công nhân  v n còn th c hi n s  m nh l ch s  c aệ ấ ẫ ự ệ ứ ệ ị ử ủ  

giai c p mình b i vìấ ở :

- M c dù hi n nay GCCN đang đ ng tr c nh ng th  thách h t s c n ng nặ ệ ứ ướ ữ ử ế ứ ặ ề 

nh ng xét toàn c nh s  phát tri n XH thì GCCN v n đang chu n b  nh ngư ả ự ể ẫ ẩ ị ữ  

ti n đ  khách quan cho vi c th c hi n s  m nh l ch s  c a mình.ề ề ệ ự ệ ứ ệ ị ử ủ

- Hi n nay đ i s ng c a m t b  ph n không nh  CN đã đ c c i thi n,ệ ờ ố ủ ộ ộ ậ ỏ ượ ả ệ  

th m chí có m c s ng “trung l u hóa”, song đi u đó không có nghĩa là GCCNậ ứ ố ư ề  

 nh ng n c đó không b  bóc l t ho c bóc l t không đáng k .ở ữ ướ ị ộ ặ ộ ể

- Dù c  tìm m i cách thích nghi và m i bi n pháp xoa d u nh ng GCTS khôngố ọ ọ ệ ị ư  

th  nào kh c ph c đ c mâu thu n c  b n c a CNTB => Th c t  cu c đ uể ắ ụ ượ ẫ ơ ả ủ ự ế ộ ấ  

tranh c a GCCN  các n c TBCN v n đang di n ra v i nh ng n i dung đaủ ở ướ ẫ ễ ớ ữ ộ  

d ng và hình th c phong phúạ ứ

         Câu 4 (6 đi m)ể : Th  nào là cách m ng XHCN, nguyên nhân c a cáchế ạ ủ  

m ng XHCN ? Phân tích quan ni m c a ch  nghĩa mác – lênin v  m c tiêu,ạ ệ ủ ủ ề ụ  

n i dung c a cách m ng XHCN. ộ ủ ạ

Bi u đi mể ể N i dungộ
      1 đ 1. Khái ni m cách m ng xã h i ch  nghĩaệ ạ ộ ủ



      1 đ

      1 đ

      3 đ

- Theo nghĩa h p: CM XHCN là m t cu c cách m ng chính tr  đ c k tẹ ộ ộ ạ ị ượ ế  

thúc b ng vi c giai c p công nhân cùng v i nhân dân lao đ ng giành đ cằ ệ ấ ớ ộ ượ  

chính quy n, thi t l p nên nhà n c vô s n – nhà n c c a giai c p côngề ế ậ ướ ả ướ ủ ấ  

nhân và qu n chúng nhân dân lao đ ng.ầ ộ

- Theo nghĩa r ng: CM XHCN là quá trình c i bi n m t cách toàn di nộ ả ế ộ ệ  

trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i t  kinh t , chính tr , văn hoá, tấ ả ự ủ ờ ố ộ ừ ế ị ư 

t ng,.....đ  xây d ng thành công ch  nghĩa xã h i và cu i cùng là ch  nghĩaưở ể ự ủ ộ ố ủ  

c ng s n.ộ ả

2 . Nguyên nhân c a cách m ng xã h i ch  nghĩaủ ạ ộ ủ

 - Nguyên nhân sâu xa: là do s  phát tri n c a l c l ng s n xu t.ự ể ủ ự ượ ả ấ

Khi l c l ng s n xu t không ng ng phát tri n mâu thu n v i quan h  s nự ượ ả ấ ừ ể ẫ ớ ệ ả  

xu t đã l i th i  = >ph i thay th  quan h  s n xu t l i th i b ng m t quanấ ỗ ờ ả ế ệ ả ấ ỗ ờ ằ ộ  

h  s n xu t m i tiên ti n h n  = > thay th  PTSX cũ b ng PTSV m iệ ả ấ ớ ế ơ ế ằ ớ

    - Nguyên nhân tr c ti p: là do d i ch  đ  ch  nghĩa t  b n, giai c p côngự ế ướ ế ộ ủ ư ả ấ  

nhân đã đ ng lên đ u tranh ch ng l i các nhà t  s n và giai c p t  s n.ứ ấ ố ạ ư ả ấ ư ả

CM XHCN mu n n  ra, giai c p công nhân ph i nh n th c đ c s  m nhố ổ ấ ả ậ ứ ượ ứ ệ  

l ch s  c a mình, th c hi n vi c tuyên truy n v n đ ng nhân dân l t  đị ử ủ ự ệ ệ ề ậ ộ ậ ổ 

chính quy n nhà n c c a giai c p t  s n đ  giành l y chính quy n, giànhề ướ ủ ấ ư ả ể ấ ề  

l y dân ch .ấ ủ

3. M c tiêu c a cách m ng xã h i ch  nghĩa:ụ ủ ạ ộ ủ  là gi i phóng con ng i, gi iả ườ ả  

phóng xã h i cho nên có th  nói CNXH mang tính nhân văn sâu s c.ộ ể ắ

+ M c tiêu giai đo n th  nh t c a CM XHCN là giành l y chính v  tay giaiụ ạ ứ ấ ủ ấ ề  

c p công nhân và nhân dân lao đ ngấ ộ

+ M c tiêu giai đo n th  hai c a CM XHCN là “xoá b  m i ch  đ  ng iụ ạ ứ ủ ỏ ọ ế ộ ườ  

bóc l t ng i....nh m đ a l i đ i s ng m no cho toàn dân”. Khi mà “ xoá bộ ườ ằ ư ạ ờ ố ấ ỏ 

tình tr ng ng i bóc l t ng i thì tình tr ng dân t c này bóc l t dân t c khácạ ườ ộ ườ ạ ộ ộ ộ  

cũng s  b  xoá b ”.ẽ ị ỏ

4. N i dung c a cách m ng XHCN ộ ủ ạ

*V  chính tri:ề

- Tr c h t là đ p tan b  máy nhà n c c a giai c p bóc l t, gướ ế ậ ộ ướ ủ ấ ộ iành chính 



quy n v  tay GCCN, nhân dân lao đ ng, đ a nh ng ng i lao đ ng t  đ a về ề ộ ư ữ ườ ộ ừ ị ị 

làm thuê lên đ a v  làm ch  xã h iị ị ủ ộ

- B c ti p theo là c n ph i t o đi u ki n đ  làm sâu thêm n n dân chướ ế ầ ả ạ ề ệ ể ề ủ 

XHCN, mà th c ch t c a quá trình đó là thu hút đông đ o qu n chúng nhânự ấ ủ ả ầ  

dân lao đ ng tham gia vào qu n lý xã h i, qu n lý nhà n c. Đ  nâng caoộ ả ộ ả ướ ẻ  

hi u qu  trong vi c t p h p, t  ch c nhân dân tham gia vào công vi c c aệ ả ệ ậ ợ ổ ứ ệ ủ  

nhà n c XHCN ph i th ng xuyên nâng cao ki n th c v  m i m t choướ ả ườ ế ứ ề ọ ặ  

nhân dân, đ c bi t là văn hóa chính tr , hoàn thi n h  th ng pháp lu t đ  nhânặ ệ ị ệ ệ ố ậ ể  

dân tham gia qu n lý NN, XH.ả

* V  kinh tề ế

Nhi m v  tr ng tâm có ý nghĩa quy t đ nh cho s  th ng l i c a cách m ngệ ụ ọ ế ị ự ắ ợ ủ ạ  

XHCN là ph i phát tri n kinh t , nâng cao năng su t lao đ ng, c i thi n đ iả ể ế ấ ộ ả ệ ờ  

s ng nhân dân.ố

- CM XHCN trên lĩnh v c kinh t  tr c h t ph i thay đ i v  trí, vai trò c aự ế ướ ế ả ổ ị ủ  

ng i lao đ ng đ i v i TLSX ch  y u, thay th  ch  đ  chi m h u t  nhânườ ộ ố ớ ủ ế ế ế ộ ế ữ ư  

TBCN v  TLSX b ng ch  đ  s  h u XHCN v  TLSX ch  y u v i nh ngề ằ ế ộ ở ữ ề ủ ế ớ ữ  

hình th c thích h p; th c hi n nh ng bi n pháp c n thi t đ  g n ng i laoứ ợ ự ệ ữ ệ ầ ế ể ắ ườ  

đ ng v i TLSX.ộ ớ

- Cùng v i vi c c i t o QHSX cũ, xây d ng QHSX m i XHCN, NN XHCNớ ệ ả ạ ự ớ  

ph i tìm m i cách đ  phát tri n LLSX, không ng ng nâng cao năng su t laoả ọ ể ể ừ ấ  

đ ng, trên c  s  đó c i thi n t ng b c đ i s ng nhân dân.ộ ơ ở ả ệ ừ ướ ờ ố

- CNXH th c hi n nguyên t c phân ph i theo lao đ ng, do v y năng su t laoự ệ ắ ố ộ ậ ấ  

đ ng, hi u qu  công tác là th c đo đánh giá hi u qu  c a m i ng i đóngộ ệ ả ướ ệ ả ủ ỗ ườ  

góp cho XH.

* Trên lĩnh v c t  t ng – văn hóaự ư ưở

- D i CNXH GCCN cùng qu n chúng nhân dân lao đ ng tr  thành nh ngướ ầ ộ ở ữ  

ng i làm ch  TLSX ch  y u trong XH , do v y h  cũng là ng i sáng t oườ ủ ủ ế ậ ọ ườ ạ  

ra các gía tr  tinh th n.Trong đi u ki n XH m i – XH XHCN GCCN cùng v iị ầ ề ệ ớ ớ  

nhân dân lao đ ng là ch  th  sáng t o ra các giá tr  văn hóa, tinh th n c a xãộ ủ ể ạ ị ầ ủ  

h i.ộ



- Trên c  s  k  th a m t cách có ch n l c và nâng cao giá tr  văn hóa truy nơ ở ế ừ ộ ọ ọ ị ề  

th ng c a dân t c, ti p thu các giá tr  văn hóa tiên ti n c a th i đ i. CMố ủ ộ ế ị ế ủ ờ ạ  

XHCN trên lĩnh v c văn hóa t  t ng th c hi n gi i phóng ng i lao đ ngự ư ưở ự ệ ả ườ ộ  

v  m t tinh th n thông qua t ng b c xây d ng th  gi i quan và nhân sinhề ặ ầ ừ ướ ự ế ớ  

quan m i cho ng i lao đ ng => hình thành nh ng con ng i m i XHCN.ớ ườ ộ ữ ườ ớ

KL: CMXHCN di n ra trên t t c  các lĩnh v c, có quan h  g n k t v iễ ấ ả ự ệ ắ ế ớ  

nhau, tác đ ng qua l i l n nhau, thúc đ y nhau cùng phát tri nộ ạ ẫ ẩ ể .

 

Câu 5  (6 đi m)ể :  Phân tích quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin vệ ủ ủ ề 

tính t t y u, n i dung và nguyên t c c a liên minh gi a giai c p công nhânấ ế ộ ắ ủ ữ ấ  

v i giai c p nông dân và các t ng l p lao đ ng khác trong cách m ng XHCN.ớ ấ ầ ớ ộ ạ  

S  v n d ng c a Đ ng và Nhà n c ta trong vi c xây d ng kh i liên minhự ậ ụ ủ ả ướ ệ ự ố  

gi a công nhân v i nông dân và t ng l p trí th c  Vi t Nam.ữ ớ ầ ớ ứ ở ệ



Đáp án Bi u đi mể ể
     1,5 đ

         2 đ

1. Tính t t y u c a liên minh ấ ế ủ

- Liên minh  đ  th c hi n m c tiêu chung do giai c p công nhân lãnh đ o. ể ự ệ ụ ấ ạ

- Trong m t n c nông nghi p đ i đa s  dân c  là nông dân thì v n đ  giaiộ ướ ệ ạ ố ư ấ ề  

c p công nhân liên minh v i h  là đi u t t y u. Qua kh i liên minh này, l cấ ớ ọ ề ấ ế ố ự  

l ng đông đ o nh t trong xã h i là nông dân, công nhân đ c t p h p  vượ ả ấ ộ ượ ậ ợ ề 

m c tiêu chung là xây d ng CNXH, vì l i ích c a toàn th  dân t c. Đây làụ ự ợ ủ ể ộ  

đi u ki n đ  giai c p công nhân gi  vai trò lãnh đ o. Đó chính là tính t t y uề ệ ể ấ ữ ạ ấ ế  

v  m t chính tr - xã h i, là y u t  tiên quy t.ề ặ ị ộ ế ố ế

- Liên minh công - nông là nhu c u gi  v ng vai trò lãnh đ o c a giai c pầ ữ ữ ạ ủ ấ  

công nhân và nhu c u t  gi i phóng c a nông dânầ ự ả ủ  

2. N i dung và nguyên t c c a liên minhộ ắ ủ

a. N i dungộ

* Liên minh v  chính tr :ề ị

- Nhi m v  trong th i kỳ đ u tranh giành chính quy n là nh m giành l yệ ụ ờ ấ ề ằ ấ  

chính quy n v  tay GCCN và NDLĐ. Trong quá trình xây d ng CNXH làề ề ự  

GCCN và NDLĐ cùng nhau tham gia vào chính quy n nhà n c,  b o về ướ ả ệ 

XHCN và m i thành qu  c a CMọ ả ủ

- Liên minh v  chính tr  không ph i là dung hòa l p tr ng chính tr  c a cácề ị ả ậ ườ ị ủ  

giai c p t ng l p mà c n ph i trên l p tr ng chính tr  c a GCCN.ấ ầ ớ ầ ả ậ ườ ị ủ

-  Liên minh v  chính tr  GCCN và NDLĐ t o c  s  v ng ch c cho NNề ị ạ ơ ở ữ ắ  

XHCN, làm nòng c t cho m t tr n, th c hi n liên minh r ng rãi v i các t ngố ặ ậ ự ệ ộ ớ ầ  

l p lao đ ng khác.ớ ộ

*Liên minh v  kinh tề ế: Đây là n i dung quan tr ng nh t c a liên minh.ộ ọ ấ ủ

-  Th c  hi n  liên  minh  gi a  GCCN v i  GCND trong  quá  trình  xây  d ngự ệ ữ ớ ự  

CNXH là ph i k t h p đúng đ n l i ích gi a 2 GC, Ho t đ ng KT v a đ mả ế ợ ắ ợ ữ ạ ộ ừ ả  

b o l i ích c a NN, c a xã h i, đ ng th i ph i th ng xuyên quan tâm t iả ợ ủ ủ ộ ồ ờ ả ườ ớ  

nông dân, phát tri n công nghiêp và nông nghi p nông thôn.ể ệ

- Chú ý quan tâm t i vi c xây d ng kh i liên minh gi a GCCN v i t ng l pớ ệ ự ố ữ ớ ầ ớ  

trí th c, n u không chú ý đ n đi u này thì không th  xây d ng m t n n CNứ ế ế ề ể ự ộ ề  



        1 đ

       1,5 đ

hi n đ i  đ c và cũng không th  đ ng v ng đ c trong cu c đ u tranhệ ạ ượ ể ứ ữ ượ ộ ấ  

ch ng CNTB.ố

* N i dung văn hóa, xã h i c a liên minhộ ộ ủ  cũng là m t n i dung quanộ ộ  

tr ng, ọ đi u này b i vì:ề ở

- CNXH  đ c xây d ng trên m t n n SX công nghi p hi n đ i, vì v y CN,ượ ự ộ ề ệ ệ ạ ậ  

DN và nh ng ng i lao đ ng khác ph i th ng xuyên h c t p nâng cao trìnhữ ườ ộ ả ườ ọ ậ  

đ  văn hóa.ộ

- CNXH v i mong mu n xây d ng m t xã h i nhân văn, nhân đ o, con ng iớ ỗ ự ộ ộ ạ ườ  

s ng v i nhau có tình có nghĩa, đi u này ch  có th  th c hi n đ c trên có số ớ ề ỉ ể ự ệ ượ ở 

m t n n văn hóa c a nhân dân.ộ ề ủ

- CNXH t o đi u ki n cho nhân dân tham gia qu n lý kinh t , xã h i và qu nạ ề ệ ả ế ộ ả  

lý nhà n c, vì v y nhân dân ph i có trình đ  văn hóa, ph i hi u bi t phápướ ậ ả ộ ả ể ế  

lu t.ậ

b. Nguyên t c c  b n c a liên minh.ắ ơ ả ủ

- Ph i đ m b o vai trò lãnh đ o c a Đ ng (phân tích)ả ả ả ạ ủ ả

- Ph i đ m b o nguyên t c t  nguy n (phân tích)ả ả ả ắ ự ệ

- K t h p đúng đ n các l i ích (phân tích)ế ợ ắ ợ

=>KL:

3. S  v n d ng c a Đ ng và Nhà n c taự ậ ụ ủ ả ướ

- Ngay t  ĐH II (1951) trong văn ki n ĐLĐ VN đã nêu: “chính quy n c aừ ệ ề ủ  

n c VNDCCH là chính quy n dân ch  c a nhân dân...l y liên minh CN, NDướ ề ủ ủ ấ  

và lao đ ng trí th c làm n n t ng và do GCCN lãnh đ o”.ộ ứ ề ả ạ

- Trong C ng lĩnh xây d ng đ t n c th i kỳ quá đ  lên CNXH và trong chươ ự ấ ướ ờ ộ ỉ 

đ o th c ti n Đ ng ta đ c bi t coi tr ng m i liên minh này và coi đó là n nạ ự ễ ả ặ ệ ọ ố ề  

t ng c a NN c a dân, do dân, vì dân.ả ủ ủ

- ĐH IX c a Đ ng ti p t c kh ng đ nh tính t t y u c a kh i liên minh, liênủ ả ế ụ ẳ ị ấ ế ủ ố  

minh là c  s  cho kh i đ i đoàn kêt toàn dân t c và nó là đ ng l c đ  phátơ ở ố ạ ộ ộ ự ể  

tri n đ t n c.ể ấ ướ

=> KL; Quan đi m, đ ng l i c a liên minh là s  v n d ng đúng đ n vàể ườ ố ủ ự ậ ụ ắ  

sáng t o quan đi m c a CN Mác – lênin v  liên minh...ạ ể ủ ề



Câu 6 (6 đi m)ể : T i sao ph i quá đ  t  CNTB lên CNXH? Làm rõ quanạ ả ộ ừ  

ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  nh ng đ c tr ng c  b n c a XH XHCN.ệ ủ ủ ề ữ ặ ư ơ ả ủ  

Đ ng và Nhà n c ta đã v n d ng và phát tri n nh ng đ c tr ng này nh  thả ướ ậ ụ ể ữ ặ ư ư ế 

nào trong s  nghi p đ i m i xây d ng CNXH hi n nay. ự ệ ổ ớ ự ệ

Bi u đi mể ể Đáp án



    1,5 đ

        2,5 đ

1.Tính t t y u c a th i kỳ quá đ  lên CNXH:  ấ ế ủ ờ ộ

- S  thay th  xã h i CNTB b ng xã h i XHCN là m t t t y u kháchự ế ộ ằ ộ ộ ấ ế  

quan trong ti n trình l ch s  xã h i loài ng i theo quy lu t quan h  s n xu tế ị ử ộ ườ ậ ệ ả ấ  

phù h p v i tính ch t và trình đ  c a l c l ng s n xu t.ợ ớ ấ ộ ủ ự ượ ả ấ

- S  thay th  c a các ch  đ  xã h i tr c đây ch  là thay th  xã h i bócự ế ủ ế ộ ộ ướ ỉ ế ộ  

l t này b ng xã h i bóc l t khác cao h n còn v  b n ch t v n là ch  độ ằ ộ ộ ơ ề ả ấ ẫ ế ộ 

chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t. ế ữ ư ề ư ệ ả ấ

- Cách m ng XHCN là cu c cách m ng toàn di n, sâu s c và tri t đạ ộ ạ ệ ắ ệ ể 

nh t trong l ch s  vì m c tiêu tr c ti p là xóa b  ch  đ  t  h u, th  tiêu chấ ị ử ụ ự ế ỏ ế ộ ư ữ ủ ế 

đ  ng i bóc l t ng i đ  thi t l p ch  đ  m i do nhân dân lao đ ng làmộ ườ ộ ườ ể ế ậ ế ộ ớ ộ  

ch . ủ

- Cách m ng XHCN n  ra thành công là b t đ u vào th i kỳ quá đ , th iạ ổ ắ ầ ờ ộ ờ  

kỳ quá đ  này có nhi m v  c  b n là xây d ng c  s  v t ch t k  thu t chonộ ệ ụ ơ ả ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ  

CNXH, xây d ng đ i s ng văn hóa tinh th n cho XHCN.ự ờ ố ầ

“ Th i kỳ quá đ  lên CNXH là th i kỳ c i bi n cách m ng sâu s c, tri tờ ộ ờ ả ế ạ ắ ệ  

đ  trên m i lĩnh  v c c a đ i s ng xã h i: kinh t , xã h i, chính tr , văn hóa,ể ọ ự ủ ờ ố ộ ế ộ ị  

t  t ng. Th i kỳ này đ c b t đ u sau khi giai c p công nhân thi t l pư ưở ờ ượ ắ ầ ấ ế ậ  

đ c chính quy n nhà n c và tr c ti p b t tay vào s  nghi p c i t o xã h iượ ề ướ ự ế ắ ự ệ ả ạ ộ  

cũ, xây d ng xã h i m i và đ c k t thúc sau khi xây d ng xong v  c  b nự ộ ớ ượ ế ự ề ơ ả  

nh ng c  s  v  kinh t , văn hóa – t  t ng đ  CNXH b t đ u quá trình tữ ơ ở ề ế ư ưở ể ắ ầ ự  

phát tri n”ể

* Hai lo i hình quá đ  lên CNXH:ạ ộ

- Quá đ  tr c ti p...ộ ự ế

- Quá đ  gián ti p...ộ ế

2. Đ c tr ng c  b n c a XH XHCN trong CN Mác – Lêninặ ư ơ ả ủ

- C  s  v t ch t k  thu t c a CNXH là n n s n xu t công nghi p hi n đ iơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ề ả ấ ệ ệ ạ  

(phân tích)

- Xã h i XHCN đã xoá b  ch  đ  t  h u TBCN, thi t l p ch  đ  công h uộ ỏ ế ộ ư ữ ế ậ ế ộ ữ  

v  TLSX ch  y u (phân tích)ề ủ ế

- Xã h i XHCN t o ra cách th c t  ch c lao đ ng và k  lu t lao đ ng m iộ ạ ứ ổ ứ ộ ỷ ậ ộ ớ  



       2 đ

(phân tích)

- Xã h i XHCN th c hi n nguyên t c phân ph i theo lao đ ng- nguyên t cộ ự ệ ắ ố ộ ắ  

phân ph i c  b n nh t (phân tích)ố ơ ả ấ

-  Nhà n c XHCN mang b n ch t giai c p công nhân, tính nhân dân r ng rãiướ ả ấ ấ ộ  

và tính dân t c sâu s c, th c hi n quy n l c và l i ích c a nhân dân. (phânộ ắ ự ệ ề ự ợ ủ  

tích)

- Xã h i XHCN là ch  đ  đã gi i phóng con ng i thoát kh i áp b c bóc l t,ộ ế ộ ả ườ ỏ ứ ộ  

th c hi n công b ng, bình đ ng, ti n b  xã h i, t o ra nh ng đi u ki n cự ệ ằ ẳ ế ộ ộ ạ ữ ề ệ ơ 

b n đ  con ng i pháp tri n toàn di n (phân tích)ả ể ườ ể ệ

3. Đ ng và Nhà n c ta đã v n d ng và phát tri n nh ng đ c tr ng cả ướ ậ ụ ể ữ ặ ư ơ 

b n c a XH XHCN trong ch  nghĩa Mác – Lêninả ủ ủ

- Ngay t  đ u Đ ng ta đã xác đ nh: Hoàn thành cu c cách m ng dân ch  nhânừ ầ ả ị ộ ạ ủ  

dân, đ a c  n c quá đ  lên CNXH và luôn gi ng cao ng n c  “đ c l pư ả ướ ộ ươ ọ ờ ộ ậ  

dân t c g n li n v i CNXH”. Trong các kỳ đ i h i c a Đ ng đ u ít nhi u độ ắ ề ớ ạ ộ ủ ả ề ề ề 

c p đ n đ c tr ng c a CNXH. Tuy nhiên đ n đ i h i VII v i c ng lĩnh xâyậ ế ặ ư ủ ế ạ ộ ớ ươ  

d ng đ t n c năm 1991 Đ ng ta đã Nh n th c rõ h n v  ch  nghĩa xã h iự ấ ướ ả ậ ứ ơ ề ủ ộ  

và đ a ra 6 đ c tr ng b n ch t c a CNXH. Các đ i h i VIII, IX, X ti p t cư ặ ư ả ấ ủ ạ ộ ế ụ  

kh ng đ nh và phát tri n nh ng đ c tr ng đó.ẳ ị ể ữ ặ ư

- 6 Đ c tr ng c a CNXH theo Đ i h i Đ ng l n th  VII:ặ ư ủ ạ ộ ả ầ ứ

+ CNXH do nhân dân lao đ ng làm chộ ủ

+  Có n n kinh t  phát tri n cao, d a trên l c l ng s n xu t hi n đ iề ế ể ự ự ượ ả ấ ệ ạ  

và ch  đ  công h u v  các t  li u s n xu t ch  y u.ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ ủ ế

+ Có n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c.ề ế ậ ả ắ ộ

+ Con ng i đ c gi i phóng kh i áp b c, bóc l t b t công, có cu cườ ượ ả ỏ ứ ộ ấ ộ  

sông m no, h nh phúc, có đi u ki n phát tri n toàn di n các nhân.ấ ạ ề ệ ể ệ

+ Các dân t c trong n c bình đ ng, đoàn k t, giúp đ  nhau cùng ti nộ ướ ẳ ế ỡ ế  

b .ộ

+ Có quan h  h u ngh , h p tác v i nhân dân t t c  các n c trên thệ ữ ị ợ ớ ấ ả ướ ế 

gi i.ớ

- 8 Đ c tr ng c a CNXH theo Đ i h i Đ ng l n th  X (c  th  h n, phù h pặ ư ủ ạ ộ ả ầ ứ ụ ể ơ ợ  



h n)ơ

       Nh n xétậ :  Đ ng và Nhà n c ta đã d a trên lý lu n c a ch  nghĩa Mácả ướ ự ậ ủ ủ  

– Lênin v  nh ng đ c tr ng b n ch t c a ch  nghĩa xã h i đ  đ a ra các đ cề ữ ặ ư ả ấ ủ ủ ộ ể ư ặ  

tr ng v  CNXH. Nh ng đ c tr ng đó vùa có s  k  th a lý lu n c a chư ề ữ ặ ư ự ế ừ ậ ủ ủ 

nghĩa Mác – Lênin v a có s  phát tri n sáng t o cho phù h p h n v i tìnhừ ự ể ạ ợ ơ ớ  

hình th c ti n đ t n c.ự ễ ấ ướ



Câu 7 (6 đi m)ể : T i sao nói th i kỳ quá đ  t  CNTB lên CNXH là t tạ ờ ộ ừ ấ  

y u. Phân tích đ c đi m, th c ch t và n i dung c a th i kỳ quá đ  t  CNTBế ặ ể ự ấ ộ ủ ờ ộ ừ  

lên CNXH.

Bi u đi mể ể Đáp án
     1,5 đ

  

   2,5 đ

1. Tính t t y u c a th i kỳ quá đ  lên CNXH:  ấ ế ủ ờ ộ

- S  thay th  xã h i CNTB b ng xã h i XHCN là m t t t y u khách quanự ế ộ ằ ộ ộ ấ ế  

trong ti n trình l ch s  xã h i loài ng i theo quy lu t quan h  s n xu t phùế ị ử ộ ườ ậ ệ ả ấ  

h p v i tính ch t và trình đ  c a l c l ng s n xu t.ợ ớ ấ ộ ủ ự ượ ả ấ

- S  thay th  c a các ch  đ  xã h i tr c đây ch  là thay th  xã h i bócự ế ủ ế ộ ộ ướ ỉ ế ộ  

l t  này b ng xã h i bóc l t  khác cao h n còn v  b n ch t v n là ch  độ ằ ộ ộ ơ ề ả ấ ẫ ế ộ 

chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t. ế ữ ư ề ư ệ ả ấ

- Cách m ng XHCN là cu c cách m ng toàn di n, sâu s c và tri t đạ ộ ạ ệ ắ ệ ể 

nh t trong l ch s  vì m c tiêu tr c ti p là xóa b  ch  đ  t  h u, th  tiêu chấ ị ử ụ ự ế ỏ ế ộ ư ữ ủ ế 

đ  ng i bóc l t ng i đ  thi t l p ch  đ  m i do nhân dân lao đ ng làmộ ườ ộ ườ ể ế ậ ế ộ ớ ộ  

ch . ủ

- Cách m ng XHCN n  ra thành công là b t đ u vào th i kỳ quá đ , th iạ ổ ắ ầ ờ ộ ờ  

kỳ quá đ  này có nhi m v  c  b n là xây d ng c  s  v t ch t k  thu t chonộ ệ ụ ơ ả ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ  

CNXH, xây d ng đ i s ng văn hóa tinh th n cho XHCN.ự ờ ố ầ

“ Th i kỳ quá đ  lên CNXH là th i kỳ c i bi n cách m ng sâu s c, tri tờ ộ ờ ả ế ạ ắ ệ  

đ  trên m i lĩnh  v c c a đ i s ng xã h i: kinh t , xã h i, chính tr , văn hóa,ể ọ ự ủ ờ ố ộ ế ộ ị  

t  t ng. Th i kỳ này đ c b t đ u sau khi giai c p công nhân thi t l p đ cư ưở ờ ượ ắ ầ ấ ế ậ ượ  

chính quy n nhà n c và tr c ti p b t tay vào s  nghi p c i t o xã h i cũ,ề ướ ự ế ắ ự ệ ả ạ ộ  

xây d ng xã h i m i và đ c k t thúc sau khi xây d ng xong v  c  b n nh ngự ộ ớ ượ ế ự ề ơ ả ữ  

c  s  v  kinh t , văn hóa – t  t ng đ  CNXH b t đ u quá trình t  phátơ ở ề ế ư ưở ể ắ ầ ự  

tri n”ể

* Hai lo i hình quá đ  lên CNXH:ạ ộ

- Quá đ  tr c ti pộ ự ế

- Quá đ  gián ti pộ ế

2. Đ c đi m và th c ch t c a th i kỳ quá đ   t  CNTB lên CNXHặ ể ự ấ ủ ờ ộ ừ

a. Đ c đi m n i b t ặ ể ổ ậ c a th i kỳ quá đ   t  CNTB lên CNXHủ ờ ộ ừ  là s  t n t iự ồ ạ  



nh ng y u t  c a XH cũ  bên c nh MQH v a th ng nh t v a đ u tranh v iữ ế ố ủ ạ ừ ố ấ ừ ấ ớ  

nhau trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng KT – XHấ ả ự ủ ờ ố

- Trên lĩnh v c kinh t : ự ế

+ Th i kỳ quá đ  là th i kỳ t t y u còn t n t i m t n n kinh t  nhi u thànhờ ộ ờ ấ ế ồ ạ ộ ề ế ề  

ph n trong m t h  th ng KT qu c dân th ng nh t. Đây là b c quá đ  trungầ ộ ệ ố ố ố ấ ướ ộ  

gian t t y u trong quá trình xây d ng CNXH  không th  dùng ý chí đ  xóa bấ ế ự ể ể ỏ 

ngay k t c u nhi u thành ph n c a n n kinh t , nh t là đ i v i nh ng n cế ấ ề ầ ủ ề ế ấ ố ớ ữ ướ  

còn  trình đ  ch a tr i qua s  phát tri n c a PTSX TBCN.ở ộ ư ả ự ể ủ

+ Các thành ph n kinh t  này t n t i trong MQH v a th ng nh t v a mâuầ ế ồ ạ ừ ố ấ ừ  

thu n và đ u tranh v i nhau. Mâu thu n gi a các thành ph n kinh t  đó ch  cóẫ ấ ớ ẫ ữ ầ ế ỉ  

th  đ c gi i quy t trong ti n trình xây d ng CNXH.ể ượ ả ế ế ự

+N n KT đa d ng, đan xen h n h p t ng ng v i nó l  nh ng hình th cề ạ ỗ ợ ươ ứ ớ ừ ữ ứ  

phân ph i khác nhau, trong đó hình th c phân ph i theo lao đ ng t t y u ngàyố ứ ố ộ ấ ế  

càng gi  vai trò là hình th c phân ph i ch  đ o.ữ ứ ố ủ ạ

- Trên lĩnh v c chính tr : ự ị

 Do k t c u kinh t  c a th i kỳ quá đ  lên CNXH đa dang, ph c t p nên k tế ấ ế ủ ờ ộ ứ ạ ế  

c u giai c p xã h i trong th i kỳ này cũng đa d ng và ph c t p. Th i kỳ nàyấ ấ ộ ờ ạ ứ ạ ờ  

bao g m: GCCN, GCND, t ng l p TT, nh ng ng i SX nh , t ng l p TS. Cácồ ầ ớ ữ ườ ỏ ầ ớ  

GC, t ng l p này v a h p tác v a đ u tranh v i nhau. Trong m t GC, t ng l pầ ớ ừ ợ ừ ấ ớ ộ ầ ớ  

cũng có nhi u b  ph n có trình đ , có ý th c khác nhau.ề ộ ậ ộ ứ

- Trên lĩnh v c t  t ng - văn hóa;ự ư ưở

+ Trong th i kỳ quá đ  lên CNXH còn t n t i nhi u y u t  t  t ng và vănờ ộ ồ ạ ề ế ố ư ưở  

hóa khác nhau. Bên c nh t  t ng XHCN còn t n t i TT TS, TTS, tâm lý ti uạ ư ưở ồ ạ ể  

nông...

+ Trên lĩnh v c văn hóa cũng t n t i các y u t  văn hóa cũ và m i, chúngự ồ ạ ế ố ớ  

th ng xuyên đ u tranh v i nhau.ườ ấ ớ

b. Th c ch t c a th i kỳ quá đ  t  CNTB lên CNXH ự ấ ủ ờ ộ ừ

- Là th i kỳ di n ra cu c đ u tranh GC gi a GCTS đã b  đánh b i không còn làờ ễ ộ ấ ữ ị ạ  

GC th ng tr  và nh ng th  l c ch ng phá CNXH v i GCCN và qu n chúngố ị ữ ế ự ố ớ ầ  

nhân dân lao đ ngộ



       2 đ

- Cu c đ u tranh GC di n ra trong đi u ki n m i là GCCN đã n m đ c chínhộ ấ ễ ề ệ ơ ắ ượ  

quy n nhà n c, qu n lý t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng XH.ề ướ ả ấ ả ự ủ ờ ố

- Cu c đ u tranh GC v i nh ng n i dung vè hình th c m i di n ra trong lĩnhộ ấ ớ ữ ộ ứ ớ ễ  

v c chính tr , kinh t , t  t ng – văn hóa, b ng tuyên truy n v n đ ng là chự ị ế ư ưở ằ ề ậ ộ ủ 

y u, b ng hành chính và lu t pháp.ế ằ ậ

3. N i dung c a th i kỳ quá đ  lên CNXH ộ ủ ờ ộ

* Trong lĩnh v c kinh tự ế

- Th c hi n vi c s p x p, b  trí l i các LLSX hi n có c a XH.ự ệ ệ ắ ế ố ạ ệ ủ

- C i t o QHSX cũ, xây d ng QHSX m i theo h ng t o ra s  phát tri n cânả ạ ự ớ ướ ạ ự ể  

đ i c a n n kinh t , b o đ m ph c v  ngày càng t t h n đ i s ng nhân dânố ủ ề ế ả ả ụ ụ ố ơ ờ ố  

lao đ ng.ộ

- Vi c b  trí, s p x p l i LLSX c a XH nh t đ nh không th  nóng v i chệ ố ắ ế ạ ủ ấ ị ể ộ ủ 

quan mà ph i tuân theo tính t t y u khách quan c a các quy lu t kinh t , đ cả ấ ế ủ ậ ế ặ  

bi t là quy lu t QHSX ph i phù h p v i trình đ  phát tri n c a LLSX. ệ ậ ả ợ ớ ộ ể ủ

- Đ i v i nh ng n c ch a tr i qua quá trình CNH TBCN, t t y u ph i ti nố ớ ữ ướ ư ả ấ ế ả ế  

hành CNH XHCN nh m t o ra đ c CSVC – KT cho CNXh => CNH, HĐHằ ạ ượ  

n n KT theo đ nh h ng XHCN là nhi m v  trong tâm c a th i kỳ quá đ , tuyề ị ướ ệ ụ ủ ờ ộ  

nhiên n i dung c  th  và hình th c, b c đi  t ng n c có th  khác nhau.ộ ụ ể ứ ướ ở ừ ướ ể

* Trong lĩnh v c chính trự ị

- Ti n hành cu c đ u tranh ch ng các th  l c thù đ ch, ch ng phá s  nghi pế ộ ấ ố ế ự ị ố ự ệ  

xây d ng CNXHự

- Xây d ng và c ng c  nhà n c và n n dân ch  XHCN ngày càng v ng m nhự ủ ố ướ ề ủ ữ ạ  

b o đ m quy n làm ch  th c s  c a nhân dân lao đ ng.ả ả ề ủ ự ự ủ ộ

- Xây d ng các t  ch c chính tr  xã h i ho t đ ng ngày càng hi u qu .ự ổ ứ ị ộ ạ ộ ệ ả

- Xây d ng Đ ng c ng s n ngày càng trong s ch, v ng m nh.ự ả ộ ả ạ ữ ạ

* Trong lĩnh v c t  t ng - văn hóaự ư ưở

- Th c hi n vi c tuyên truy n, ph  bi n nh ng t  t ng cách m ng và khoaự ệ ệ ề ổ ế ữ ư ưở ạ  

h c c a GCCN trong toàn xã h i.ọ ủ ộ

- Kh c ph c nh ng t  t ng và tâm lý có nh h ng tiêu c c đ i v i ti nắ ụ ữ ư ưở ả ưở ự ố ớ ế  

trình xây d ng CNXHự



- Xây d ng n n văn hóa m i XHCNự ề ớ

- Ti p thu tinh hoa c a các n n văn hóa th  gi iế ủ ề ế ớ

* Trong lĩnh v c xã h iự ộ

- Kh c ph c nh ng t  n n xã h i do xã h i cũ đ  l iắ ụ ữ ệ ạ ộ ộ ể ạ

- T ng b c kh c ph c s  chênh l ch phát tri n gi a các vùng mi n, các t ngừ ướ ắ ụ ự ệ ể ữ ề ầ  

l p dân c , th c hi n m c tiêu bình đ ng xã h i...ớ ư ự ệ ụ ẳ ộ

=> KL: th i kỳ quá đ  lên CNXH là t t y u, đó là th i kỳ l ch s  có đ c đi mờ ộ ấ ế ờ ị ử ặ ể  

riêng v i nh ng n i dung kinh t , chính tr , văn hóa xã h i đ c thù, CNXH chớ ữ ộ ế ị ộ ặ ỉ 

có th  có đ c khi hoàn thành các n i dung đó.ể ượ ộ



Câu 8 (6 đi m)ể :  Cho bi t quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin dânế ệ ủ ủ  

ch  và n n dân ch . Phân tích nh ng đ c tr ng c  b n c a n n dân chủ ề ủ ữ ặ ư ơ ả ủ ề ủ 

XHCN. T  đó làm rõ tính t t y u c a vi c xây d ng n n dân ch  XHCN.ừ ấ ế ủ ệ ự ề ủ

Bi u đi mể ể Đáp án
    1,5 đ

     2,5 đ

1. Quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v   dân ch  và n n dân ch .ệ ủ ủ ề ủ ề ủ

a. Quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v   dân ch .ệ ủ ủ ề ủ

T  th c ti n l ch s  ra đ i và phát tri n c a dân ch , ch  nghĩa Mác – Lêninừ ự ễ ị ử ờ ể ủ ủ ủ  

đã nêu ra nh ng quan ni m c  b n v  dân ch  nh  sau:ữ ệ ơ ả ề ủ ư

- Th  nh t,ứ ấ  dân ch  là m t nhu c u khách quan c a nhân dân lao đ ng, dânủ ộ ầ ủ ộ  

ch  là quy n l c c a nhân dân ( hay dân ch  là quy n l c thu c v  nhân dân)ủ ề ự ủ ủ ề ự ộ ề

- Th  haiứ , dân ch  v i t  cách là ph m trù chính tr  g n li n v i m t ki uủ ớ ư ạ ị ắ ề ớ ộ ể  

nhà n c và m t giai c p c m quy n.Trong các xã h i có giai c p đ i khángướ ộ ấ ầ ề ộ ấ ố  

vi c th c hi n dân ch  cho nh ng t p đoàn ng i này đã lo i tr  hay h n chệ ự ệ ủ ữ ậ ườ ạ ừ ạ ế 

dân ch  c a t p đoàn ng i khác. M i ch  đ  dân ch  g n v i nhà n c đ uủ ủ ậ ườ ỗ ế ộ ủ ắ ớ ướ ề  

mang b n ch t c a giai c p th ng tr .ả ấ ủ ấ ố ị

-  Th  ba,ứ  dân ch  còn đ c hi u v i t  cách là m t h  giá tr  ph n ánhủ ượ ể ớ ư ộ ệ ị ả  

trình đ  phát tri n cá nhân và c ng đ ng xã h i trong quá trình gi i phóng xãộ ể ộ ồ ộ ả  

h i, ch ng áp b c bóc l t và nô d ch đ  ti n t i t  do, bình đ ng.ộ ố ứ ộ ị ể ế ớ ự ẳ

b. Quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  n n dân ch .ệ ủ ủ ề ề ủ

N n dân ch  hay ch  đ  dân ch  là hình thái dân ch  g n v i b n ch t,ề ủ ế ộ ủ ủ ắ ớ ả ấ  

tính ch t c a nhà n c; là tr ng thái xác đ nh trong nh ng đi u ki n l ch s  cấ ủ ướ ạ ị ữ ề ệ ị ử ụ 

th  c a xã h i có giai c p. N n dân ch  do GC th ng tr  đ t ra đ c th  chể ủ ộ ấ ề ủ ố ị ặ ượ ể ế 

hóa b ng pháp lu t. N n dân ch  luôn luôn g n li n v i nhà n c nh  là cằ ậ ề ủ ắ ề ớ ướ ư ơ 

ch  đ  th c thi dân ch  và mang b n ch t GC c a GC th ng tr .ế ể ự ủ ả ấ ủ ố ị

2. Nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña nÒn d©n chñ XHCN:

- Sau cách m ng tháng M i Nga thành công, m i b t đ u m t th i đ i m i,ạ ườ ớ ắ ầ ộ ờ ạ ớ  

khi đó nhân dân lao đ ng đã giành l i chính quy n, TLSX…giành l i quy nộ ạ ề ạ ề  



 

      2 đ

l c th c s  c a nhân dân - t c là dân ch  th c s  và l p ra Nhà n c dân chự ự ự ủ ứ ủ ự ự ậ ướ ủ 

XHCN, đ  th c hi n quy n l c c a nhân dân. Đó chính là n n dân ch  XHCNể ự ệ ề ự ủ ề ủ  

- N n dân ch  XHCN có nh ng đ c tr ng c  b n nh  sau:ề ủ ữ ặ ư ơ ả ư

* Th  nh tứ ấ

- Dân ch  XHCN b o đ m m i quy n l c đ u thu c v  nhân dânủ ả ả ọ ề ự ề ộ ề

- Nhà n c XHCN là thi t ch  ch  y u th c thi dân ch  do GCCN lãnh đ oướ ế ế ủ ế ự ủ ạ  

thông qua chính đ ng c a nóả ủ .

- Nhà n c b o đ m th a mãn ngày càng cao các nhu c u và l i ích c a nhânướ ả ả ỏ ầ ợ ủ  

dân

=>  d©n chñ XHCN mang b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n, cã tÝnh nh©n 

d©n réng r·i vµ tÝnh d©n téc s©u s¾c.

* Th  haiứ :  D©n chñ XHCN dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt 

chñ yÕu, phï hîp v i quá trình XHH ngày càng cao ớ cña lùc lîng s¶n xuÊt trªn 

c¬ së khoa häc - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i  nh»m tho¶ m·n ngµy cµng cao 

nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n lao ®éng. Đ c tr ngặ ư  

này hình thành ngày càng đ y đ  cùng v i quá trình hình thành và hoàn thi nầ ủ ớ ệ  

c a n n KT XHCN.ủ ề

*Th  baứ , n n dân ch  XHCN có s c đ ng viên thu hút m i ti m năng sángề ủ ứ ộ ọ ề  

t o, tính tích c c XH c a ND trong s  nghi p xd CNXH m i th  hi n: t t cạ ự ủ ự ệ ớ ể ệ ấ ả 

các t  ch c chính tr  - xã h i, các đoàn th  XH đ u đ c tham gia vào côngổ ứ ị ộ ể ề ượ  

vi c nhà n c. M i công dân đ u đ c đ  c , ng c  vào c  quan nhà n cệ ướ ọ ề ượ ề ử ứ ử ơ ướ  

các c p.ấ

* Th  t ,ứ ư  n n dân ch  XHCN là n n dân ch  r ng rãi nh ng v n mang tínhề ủ ề ủ ộ ư ẫ  

giai c p đó là n n dân ch  r ng rãi đ i v i đông đ o qu n chúng nhân dân,ấ ề ủ ộ ố ớ ả ầ  

đ ng th i h n ch  dân ch  và tr n áp v i thi u s  giai c p áp b c, bóc l t vàồ ờ ạ ế ủ ấ ớ ể ố ấ ứ ộ  

ph n đ ng => Dân ch  và chuyên chính là hai y u t  quy đ nh l n nhau và tácả ộ ủ ế ố ị ẫ  

đ ng l n nhau. Đây chính là dân ch  ki u m i và chuyên chính theo l i m iộ ẫ ủ ể ớ ố ớ  

trong l ch s .ị ử

3. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc x©y dùng nÒn d©n chñ XHCN:

- D©n chñ lµ ®éng lùc cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi: D©n chñ ph¶i ®îc 



më réng ®Ó ph¸t huy cao ®é tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña nh©n d©n ®Ó 

nh©n d©n tham gia vµo c«ng viÖc qu¶n lý cña nhµ níc vµ ph¸t triÓn x· 

héi. CNXH kh«ng ph¶i lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng s¾c lÖnh tõ trªn ban xuèng 

…CNXH sinh ®éng,  s¸ng t¹o lµ sù nghiÖp cña b¶n th©n quÇn chóng 

nh©n d©n

- D©n chñ lµ môc tiªu cña c«ng cuéc x©y dùng CNXH: §¸p øng nhu cÇu 

cña nh©n d©n, lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn quyÒn lùc, quyÒn 

lµm chñ cña nh©n d©n, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu ®Ó mçi c«ng 

d©n ®îc sèng trong bÇu kh«ng khÝ thùc sù d©n chñ 

- X©y dùng nÒn d©n chñ XHCN còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn d©n 

chñ ho¸ ®êi sèng x· héi díi sù l·nh®¹o cu¶ giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua 

§¶ng céng s¶n.  Đây cũng là nhân t  quan tr ng ch ng l i nh ng bi u hi nố ọ ố ạ ữ ể ệ  

dân ch  c c đoan, vô chính ph , ngăn ng a m i hành vi coi th ng k  c ngủ ự ủ ừ ọ ườ ỷ ươ  

pháp lu t.ậ

           Tãm l¹i, x©y dùng nÒn d©n chñ XHCN lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu 

c aủ  c«ng cuéc x©y dùng CNXH, cña qua tr×nh vËn ®éng biÕn d©n chñ 

tõ kh¶ n¨ng thµnh hiÖn thùc, ®Ó nÒn d©n chñ ngµy cµng tiÕn tíi c¬ së 

hiÖn thùc cña nã, tíi con ngêi hiÖn thùc, nh©n d©n hiÖn thùc vµ ®îc x¸c 

®Þnh lµ sù nghiÖp c¶u b¶n th©n nh©n d©n



Câu 9  (6 đi m)ể : Khái ni m dân t c đ c hi u nh  th  nào? Làm rõệ ộ ượ ể ư ế  

nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy tữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế  

v n đ  dân t c. Liên h  th c t  đ a ph ngấ ề ộ ệ ự ế ị ươ

Bi u đi mể ể Đáp án
   1 đ

   

1.Khái ni m dân t cệ ộ

Dân t c đ c hi u theo hai nghĩa:ộ ượ ể

- Nghĩa h pẹ  : Dân t c ch  m t c ng đ ng ng i có m i liên h  ch t chộ ỉ ộ ộ ồ ườ ố ệ ặ ẽ 

và b n v ng, có chung sinh ho t kinh t , có ngôn ng  riêng, có nh ng nét đ cề ữ ạ ế ữ ữ ặ  

thù v  văn hoá; xu t hi n sau b  l c,  b  t c;  k  th a phát  tri n  cao h nề ấ ệ ộ ạ ộ ộ ế ừ ể ơ  

nh ng nhân t  t c ng i  b  l c, b  t c và th  hi n thành ý th c t  giác t cữ ố ộ ườ ở ộ ạ ộ ộ ể ệ ứ ự ộ  

ng i c a dân c  c ng đ ng đó.ườ ủ ư ộ ồ

Theo nghĩa này dân t c là m t b  ph n c a qu c gia, là dân t c - t cộ ộ ộ ậ ủ ố ộ ộ  

ng i.ườ

- Nghĩa r ngộ : Dân t c ch  m t c ng đ ng ng i n đ nh làm thành nhânộ ỉ ộ ộ ồ ườ ổ ị  

dân m t n c, có lãnh th  qu c gia, n n kinh t  th ng nh t, qu c ng  chungộ ướ ổ ố ề ế ố ấ ố ữ  

và có ý th c v  s  th ng nh t c a mình, g n bó v i nhau b i quy n l i chínhứ ề ự ố ấ ủ ắ ớ ở ề ợ  

tr , kinh t , truy n th ng văn hoá và truy n th ng đ u tranh chung trong su tị ế ề ố ề ố ấ ố  

quá trình l ch s   lâu dài d ng n c và gi  n c.ị ử ự ướ ữ ướ

Theo nghĩa này dân t c là dân c  c a m t qu c gia nh t đ nh, là qu cộ ư ủ ộ ố ấ ị ố  

gia - dân t c.ộ

2. Nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi iữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả  



  3,5 đ quy t v n đ  dân t cế ấ ề ộ

a. Các dân t c hoàn toàn bình đ ngộ ẳ

- Các dân t c đ u có nghĩa v  và quy n l i ngang nhau trong quan h  xãộ ề ụ ề ợ ệ  

h i cũng nh  quan h  qu c t . Không có đ c quy n, đ c l i c a dân t c nàyộ ư ệ ố ế ặ ề ặ ợ ủ ộ  

đ i v i dân t c khácố ớ ộ .

- Trong m t qu c gia nhi u dân t c s  bình đ ng toàn di n v  chính tr ,ộ ố ề ộ ự ẳ ệ ề ị  

kinh t , văn hoá, xã h i...gi a các dân t c ph i đ c pháp lu t b o v  và ph iế ộ ữ ộ ả ượ ậ ả ệ ả  

đ c th  hi n sinh đ ng trong th c t .ượ ể ệ ộ ự ế

- Trên ph m vi qu c t , bình đ ng dân t c trong giai đo n hi n nay g nạ ố ế ẳ ộ ạ ệ ắ  

li n v i cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa phân bi t ch ng t c, ch  nghĩa sôề ớ ộ ấ ố ủ ệ ủ ộ ủ  

vanh, g n li n v i cu c đ u tranh xây d ng m t tr t t  kinh t  m i, ch ng sắ ề ớ ộ ấ ự ộ ậ ự ế ớ ố ự 

áp b c bóc l t c a các n c t  b n phát tri n đ i v i các n c ch m phátứ ộ ủ ướ ư ả ể ố ớ ướ ậ  

tri n v  kinh t .ể ề ế

- Bình đ ng dân t c là quy n thiêng liêng c a dân t c và là m c tiêu ph nẳ ộ ề ủ ộ ụ ấ  

đ u c a các dân t c trong s  nghi p gi i phóng. Nó là c  s  đ  th c hi nấ ủ ộ ự ệ ả ơ ở ể ự ệ  

quy n dân t c t  quy t và xây d ng m i quan h  h u ngh  h p tác gi a cácề ộ ự ế ự ố ệ ữ ị ợ ữ  

dân t c.ộ

b.Các dân t c đ c quy n t  quy tộ ượ ề ự ế

- Th c ch t là quy n làm ch  c a m t dân t c, t   mình quy t đ nh v nự ấ ề ủ ủ ộ ộ ự ế ị ậ  

m nh c a dân t c mình; là gi i phóng các dân t c b  áp b c (thu c đ a và phệ ủ ộ ả ộ ị ứ ộ ị ụ 

thu c) kh i ách th ng tr  c a ch  nghĩa th c dân, giành đ c l p dân t c và đ aộ ỏ ố ị ủ ủ ự ộ ậ ộ ư  

đ t n c ti n lên theo con đ ng ti n b  xã h i.ấ ướ ế ườ ế ộ ộ

+ Quy n dân t c t   quy t tr c h t là t  quy t v  chính tr : ề ộ ự ế ướ ế ự ế ề ị

Quy n thành l p m t qu c gia dân t c đ c l p (quy n phân l p).ề ậ ộ ố ộ ộ ậ ề ậ

Quy n các dân t c t  nguy n liên h p l i thành m t liên bang trên c  sề ộ ự ệ ợ ạ ộ ơ ở 

bình đ ng giúp đ  nhau cùng ti n b  (quy n liên hi p).ẳ ỡ ế ộ ề ệ

+ Xem xét và gi i quy t quy n dân t c t  quy t ph i đ ng v ng trên l pả ế ề ộ ự ế ả ứ ữ ậ  

tr ng quan đi m c a giai c p công nhân.ườ ể ủ ấ

Tri t đ  ng h  các phong trào dân t c ti n b , phù h p v i l i ích chínhệ ể ủ ộ ộ ế ộ ợ ớ ợ  

đáng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, đ c bi t là phong trào gi iủ ấ ộ ặ ệ ả  



      1,5 đ

phóng dân t c c a các dân t c b  áp b c.ộ ủ ộ ị ứ

Kiên quy t đ u tranh ch ng l i âm m u, th  đo n c a các th  l c đ  qu cế ấ ố ạ ư ủ ạ ủ ế ự ế ố  

và b n ph n đ ng qu c t  l i d ng chiêu bài "dân t c t  quy t" đ  can thi pọ ả ộ ố ế ợ ụ ộ ự ế ể ệ  

vào công vi c n i b  c a các n c cũng nh  giúp đ  các th  l c ph n đ ng,ệ ộ ộ ủ ướ ư ỡ ế ự ả ộ  

th  l c dân t c ch  nghĩa đàn áp các l c l ng ti n b , đòi ly khai và đi vàoế ự ộ ủ ự ượ ế ộ  

qu  đ o c a ch  nghĩa th c dân m i, c a CNTB.ỹ ạ ủ ủ ự ớ ủ

-  Quy n dân t c t  quy t là m t quy n c  b n c a dân t c. Nó là c  s  đề ộ ự ế ộ ề ơ ả ủ ộ ơ ở ể 

xoá b  s  hi m khích, thù h n gi a các dân t c; đ m b o s  t n t i, phát tri nỏ ự ề ằ ữ ộ ả ả ự ồ ạ ể  

đ c l p cho các dân t c;  phát huy ti m năng c a các dân t c vào s  phát tri nộ ậ ộ ề ủ ộ ự ể  

chung c a nhân lo i.ủ ạ

c. Liên hi p công nhân t t c  các dân t c:ệ ấ ả ộ

- Liên hi p công nhân t t c  các dân t c là n i dung c  b n nh t trongệ ấ ả ộ ộ ơ ả ấ  

c ng lĩnh dân t c c a ch  nghĩa Mác - Lênin. Ph n ánh b n ch t qu c t  c aươ ộ ủ ủ ả ả ấ ố ế ủ  

phong trào công nhân, ph n ánh s  th ng nh t gi a s  nghi p gi i phóng dânả ự ố ấ ữ ự ệ ả  

t c và gi i phóng giai c p, đ m b o cho phong trào gi i phóng dân t c có độ ả ấ ả ả ả ộ ủ 

s c m nh đ  giành th ng l i.ứ ạ ể ắ ợ

- Liên hi p công nhân t t c  các dân t c quy đ nh m c tiêu h ng t i; quyệ ấ ả ộ ị ụ ướ ớ  

đ nh đ ng l i, ph ng pháp xem xét cách gi i quy t quy n dân t c t  quýêt,ị ườ ố ươ ả ế ề ộ ự  

quy n bình đ ng dân t c. Đ ng th i nó là y u t  đ m b o cho giai c p côngề ẳ ộ ồ ờ ế ố ả ả ấ  

nhân và các dân t c b  áp b c chi n th ng k  thù c a mình.ộ ị ứ ế ắ ẻ ủ

- Đoàn k t, liên hi p công nhân t t c  các dân t c là c  s  v ng ch c đế ệ ấ ả ộ ơ ở ữ ắ ể 

đoàn k t các t ng l p nhân dân lao đ ng r ng rãi thu c các dân t c trong cu cế ầ ớ ộ ộ ộ ộ ộ  

đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c, vì đ c l p dân t c và ti n b  xã h i. Vìấ ố ủ ế ố ộ ậ ộ ế ộ ộ  

v y n i dung liên hi p công nhân t t c  các dân t c đóng vai trò liên k t c  baậ ộ ệ ấ ả ộ ế ả  

n i dung c a c ng lĩnh thành m t ch nh th .ộ ủ ươ ộ ỉ ể

C ng lĩnh dân t c c a ĐCS là m t b  ph n trong c ng lĩnh cáchươ ộ ủ ộ ộ ậ ươ  

m ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng trong s  nghi p đ u tranhạ ủ ấ ộ ự ệ ấ  

gi i phóng dân t c và gi i phóng giai c p; là c  s  lý lu n c a đ ng l iả ộ ả ấ ơ ở ậ ủ ườ ố  

chính sách dân t c c a Đ ng C ng s n và Nhà n c XHCN.ộ ủ ả ộ ả ướ

3. Liên h  th c t  đ a ph ngệ ự ế ị ươ



* Th c tr ng v n đ  dân t cự ạ ấ ề ộ

- Bi u hi n hai xu h ng ...(ch  ra m t tích c c, h n ch )ể ệ ướ ỉ ặ ự ạ ế

- Th c tr ng vi c gi i quy t v n đ  DT (ch  ra nh ng gì đã làm t t, nh ng gìự ạ ệ ả ế ấ ề ỉ ữ ố ữ  

còn h n ch )ạ ế

* Đ  xu t gi i pháp đ  gi i quy t nh ng h n ch ...ề ấ ả ể ả ế ữ ạ ế

Câu 10 (6 đi m)ể : Làm rõ hai xu h ng phát tri n c a dân t c. Cho bi tướ ể ủ ộ ế  

nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy tữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế  

v n đ  dân t c.  Liên h  th c t  đ a ph ng ấ ề ộ ệ ự ế ị ươ

Đi mể Đáp án
     2 đ 1. Hai xu h ng phát tri n c a dân t cướ ể ủ ộ :

- Nghiên c u v n đ  dân t c và phong trào dân t c trong đi u ki n c a chứ ấ ề ộ ộ ề ệ ủ ủ 

nghĩa t  b n V.I. Lênin đã phát  hi n 2 xu h ng khách quan:ư ả ệ ướ

+ Xu h ng th c t nh ý th c dân t c hình thành các qu c gia dân t cướ ứ ỉ ứ ộ ố ộ  

đ c l p.ộ ậ

Xu h ng này th  hi n n i b t trong giai đo n đ u c a CNTB đ a đ nướ ể ệ ổ ậ ạ ầ ủ ư ế  

s  ra đ i c a các dân t c. Trong giai đo n đ  qu c ch  nghĩa, xu h ng nàyự ờ ủ ộ ạ ế ố ủ ướ  

bi u hi n thành phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c c a các dân t c b  ápể ệ ấ ả ộ ủ ộ ị  

b c.ứ

+ Xu h ng xích l i g n nhau gi a các dân t c (Liên hi p gi a các dânướ ạ ầ ữ ộ ệ ữ  

t c).ộ

Do s  phát tri n c a l c l ng s n xu t, c a khoa h c công ngh , c aự ể ủ ự ượ ả ấ ủ ọ ệ ủ  

giao l u kinh t  và văn hoá trong xã h i t  b n làm xu t hi n nhu c u xoá bư ế ộ ư ả ấ ệ ầ ỏ 

hàng rào ngăn cách gi a các dân t c, t o nên m i liên h  qu c gia, qu c tữ ộ ạ ố ệ ố ố ế 

gi a các dân t c làm cho các dân t c xích l i g n nhau.ữ ộ ộ ạ ầ

-  Xét trong ph m vi các qu c gia XHCN có nhi u dân t c: ạ ố ề ộ



    

     2,5 đ

+ Xu h ng th  nh t bi u hi n s  n  l c c a t ng dân t c đ  đi t i sướ ứ ấ ể ệ ự ỗ ự ủ ừ ộ ể ớ ự 

t  ch  và ph n vinh c a b n thân dân t c mìnhự ủ ồ ủ ả ộ

+ Xu h ng th  hai t o nên s  thúc đ y m nh m  đ  các dân t c trongướ ứ ạ ự ẩ ạ ẽ ể ộ  

c ng đ ng qu c gia xích l i g n nhau  m c đ  cao h n trong m i lĩnh v cộ ồ ố ạ ầ ở ứ ộ ơ ọ ự  

c a đ i s ng.ủ ờ ố

 các qu c gia XHCN, hai xu h ng phát huy tác đ ng cùng chi u, bở ố ướ ộ ề ổ 

sung, h  tr  cho nhau và di n ra trong t ng dân t c, trong c  c ng đ ng qu cỗ ợ ễ ừ ộ ả ộ ồ ố  

gia và đ n t t c  các quan h  dân t c. S  xích l i g n nhau trên c  s  tế ấ ả ệ ộ ự ạ ầ ơ ở ự 

nguy n, bình đ ng gi a các dân t c đi nhanh t i s  t  ch  và ph n vinh.ệ ẳ ữ ộ ớ ự ự ủ ồ

- Xét trên ph m vi th  gi i, s  tác đ ng c a hai xu h ng khách quanạ ế ớ ự ộ ủ ướ  

th  hi n r t n i b t. B i vì: ể ệ ấ ổ ậ ở

+ Th i đ i ngày nay là th i đ i các dân t c b  áp b c đã vùng d y, xoáờ ạ ờ ạ ộ ị ứ ậ  

b  ách đô h  c a ch  nghĩa đ  qu c và giành l y s  t  quy t đ nh v n m nhỏ ộ ủ ủ ế ố ấ ự ự ế ị ậ ệ  

c a dân t c mình, bao g m quy n t  l a ch n ch  đ  chính tr  và con đ ngủ ộ ồ ề ự ự ọ ế ộ ị ườ  

phát tri n c a dân t c, quy n bình đ ng v i các dân t c khác. Đây là m t trongể ủ ộ ề ẳ ớ ộ ộ  

nh ng m c tiêu chính tr  ch  y u c a th i đ i – m c tiêu đ c l p dân t c.ữ ụ ị ủ ế ủ ờ ạ ụ ộ ậ ộ

Xu h ng này bi u hi n trong phong trào gi i phóng dân t c thành s cướ ể ệ ả ộ ứ  

m nh ch ng CNĐQ và chính sách c a ch  nghĩa th c dân m i d i m i hìnhạ ố ủ ủ ự ớ ướ ọ  

th c. Xu h ng này cũng bi u hi n trong cu c đ u tranh c a các dân t c nhứ ướ ể ệ ộ ấ ủ ộ ỏ 

bé đang là n n nhân c a s  kỳ th  dân t c, phân bi t ch ng t c, đang b  coi làạ ủ ự ị ộ ệ ủ ộ ị  

đ i t ng c a chính sách đ ng hoá c ng b c  nhi u n c t  b n.ố ượ ủ ồ ưỡ ứ ở ề ướ ư ả

- Th i đ i ngày nay còn có xu h ng các dân t c mu n xích l i g nờ ạ ướ ộ ố ạ ầ  

nhau đ  tr  l i h p nh t thành m t qu c gia th ng nh t theo nguyên tr ng đãể ở ạ ợ ấ ộ ố ố ấ ạ  

đ c hình thành trong l ch s . Xu h ng đó t o nên s c hút các dân t c vàoượ ị ử ướ ạ ứ ộ  

các liên minh đ c hình thành trên nh ng c  s  l i ích chung nh t đ nh.ượ ữ ơ ở ợ ấ ị

2. Nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi iữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả  

quy t v n đ  dân t cế ấ ề ộ

a. Các dân t c hoàn toàn bình đ ngộ ẳ

- Các dân t c đ u có nghĩa v  và quy n l i ngang nhau trong quan h  xãộ ề ụ ề ợ ệ  

h i cũng nh  quan h  qu c t . Không có đ c quy n, đ c l i c a dân t c nàyộ ư ệ ố ế ặ ề ặ ợ ủ ộ  



đ i v i dân t c khácố ớ ộ .

- Trong m t qu c gia nhi u dân t c s  bình đ ng toàn di n v  chính tr ,ộ ố ề ộ ự ẳ ệ ề ị  

kinh t , văn hoá, xã h i...gi a các dân t c ph i đ c pháp lu t b o v  và ph iế ộ ữ ộ ả ượ ậ ả ệ ả  

đ c th  hi n sinh đ ng trong th c t .ượ ể ệ ộ ự ế

- Trên ph m vi qu c t , bình đ ng dân t c trong giai đo n hi n nay g nạ ố ế ẳ ộ ạ ệ ắ  

li n v i cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa phân bi t ch ng t c, ch  nghĩa sôề ớ ộ ấ ố ủ ệ ủ ộ ủ  

vanh, g n li n v i cu c đ u tranh xây d ng m t tr t t  kinh t  m i, ch ng sắ ề ớ ộ ấ ự ộ ậ ự ế ớ ố ự 

áp b c bóc l t c a các n c t  b n phát tri n đ i v i các n c ch m phátứ ộ ủ ướ ư ả ể ố ớ ướ ậ  

tri n v  kinh t .ể ề ế

- Bình đ ng dân t c là quy n thiêng liêng c a dân t c và là m c tiêu ph nẳ ộ ề ủ ộ ụ ấ  

đ u c a các dân t c trong s  nghi p gi i phóng. Nó là c  s  đ  th c hi nấ ủ ộ ự ệ ả ơ ở ể ự ệ  

quy n dân t c t  quy t và xây d ng m i quan h  h u ngh  h p tác gi a cácề ộ ự ế ự ố ệ ữ ị ợ ữ  

dân t c.ộ

b. Các dân t c đ c quy n t  quy tộ ượ ề ự ế

- Th c ch t là quy n làm ch  c a m t dân t c, t   mình quy t đ nh v nự ấ ề ủ ủ ộ ộ ự ế ị ậ  

m nh c a dân t c mình; là gi i phóng các dân t c b  áp b c (thu c đ a và phệ ủ ộ ả ộ ị ứ ộ ị ụ 

thu c) kh i ách th ng tr  c a ch  nghĩa th c dân, giành đ c l p dân t c và đ aộ ỏ ố ị ủ ủ ự ộ ậ ộ ư  

đ t n c ti n lên theo con đ ng ti n b  xã h i.ấ ướ ế ườ ế ộ ộ

+ Quy n dân t c t   quy t tr c h t là t  quy t v  chính tr : ề ộ ự ế ướ ế ự ế ề ị

Quy n thành l p m t qu c gia dân t c đ c l p (quy n phân l p).ề ậ ộ ố ộ ộ ậ ề ậ

Quy n các dân t c t  nguy n liên h p l i thành m t liên bang trên c  sề ộ ự ệ ợ ạ ộ ơ ở 

bình đ ng giúp đ  nhau cùng ti n b  (quy n liên hi p).ẳ ỡ ế ộ ề ệ

+ Xem xét và gi i quy t quy n dân t c t  quy t ph i đ ng v ng trên l pả ế ề ộ ự ế ả ứ ữ ậ  

tr ng quan đi m c a giai c p công nhân.ườ ể ủ ấ

Tri t đ  ng h  các phong trào dân t c ti n b , phù h p v i l i ích chínhệ ể ủ ộ ộ ế ộ ợ ớ ợ  

đáng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, đ c bi t là phong trào gi iủ ấ ộ ặ ệ ả  

phóng dân t c c a các dân t c b  áp b c.ộ ủ ộ ị ứ

Kiên quy t đ u tranh ch ng l i âm m u, th  đo n c a các th  l c đ  qu cế ấ ố ạ ư ủ ạ ủ ế ự ế ố  

và b n ph n đ ng qu c t  l i d ng chiêu bài "dân t c t  quy t" đ  can thi pọ ả ộ ố ế ợ ụ ộ ự ế ể ệ  

vào công vi c n i b  c a các n c cũng nh  giúp đ  các th  l c ph n đ ng,ệ ộ ộ ủ ướ ư ỡ ế ự ả ộ  
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th  l c dân t c ch  nghĩa đàn áp các l c l ng ti n b , đòi ly khai và đi vàoế ự ộ ủ ự ượ ế ộ  

qu  đ o c a ch  nghĩa th c dân m i, c a CNTB.ỹ ạ ủ ủ ự ớ ủ

-  Quy n dân t c t  quy t là m t quy n c  b n c a dân t c. Nó là c  s  đề ộ ự ế ộ ề ơ ả ủ ộ ơ ở ể 

xoá b  s  hi m khích, thù h n gi a các dân t c; đ m b o s  t n t i, phát tri nỏ ự ề ằ ữ ộ ả ả ự ồ ạ ể  

đ c l p cho các dân t c;  phát huy ti m năng c a các dân t c vào s  phát tri nộ ậ ộ ề ủ ộ ự ể  

chung c a nhân lo i.ủ ạ

c. Liên hi p công nhân t t c  các dân t c:ệ ấ ả ộ

- Liên hi p công nhân t t c  các dân t c là n i dung c  b n nh t trongệ ấ ả ộ ộ ơ ả ấ  

c ng lĩnh dân t c c a ch  nghĩa Mác - Lênin. Ph n ánh b n ch t qu c t  c aươ ộ ủ ủ ả ả ấ ố ế ủ  

phong trào công nhân, ph n ánh s  th ng nh t gi a s  nghi p gi i phóng dânả ự ố ấ ữ ự ệ ả  

t c và gi i phóng giai c p, đ m b o cho phong trào gi i phóng dân t c có độ ả ấ ả ả ả ộ ủ 

s c m nh đ  giành th ng l i.ứ ạ ể ắ ợ

- Liên hi p công nhân t t c  các dân t c quy đ nh m c tiêu h ng t i; quyệ ấ ả ộ ị ụ ướ ớ  

đ nh đ ng l i, ph ng pháp xem xét cách gi i quy t quy n dân t c t  quýêt,ị ườ ố ươ ả ế ề ộ ự  

quy n bình đ ng dân t c. Đ ng th i nó là y u t  đ m b o cho giai c p côngề ẳ ộ ồ ờ ế ố ả ả ấ  

nhân và các dân t c b  áp b c chi n th ng k  thù c a mình.ộ ị ứ ế ắ ẻ ủ

- Đoàn k t, liên hi p công nhân t t c  các dân t c là c  s  v ng ch c đế ệ ấ ả ộ ơ ở ữ ắ ể 

đoàn k t các t ng l p nhân dân lao đ ng r ng rãi thu c các dân t c trong cu cế ầ ớ ộ ộ ộ ộ ộ  

đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c, vì đ c l p dân t c và ti n b  xã h i. Vìấ ố ủ ế ố ộ ậ ộ ế ộ ộ  

v y n i dung liên hi p công nhân t t c  các dân t c đóng vai trò liên k t c  baậ ộ ệ ấ ả ộ ế ả  

n i dung c a c ng lĩnh thành m t ch nh th .ộ ủ ươ ộ ỉ ể

C ng lĩnh dân t c c a ĐCS là m t b  ph n trong c ng lĩnh cáchươ ộ ủ ộ ộ ậ ươ  

m ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng trong s  nghi p đ u tranhạ ủ ấ ộ ự ệ ấ  

gi i phóng dân t c và gi i phóng giai c p; là c  s  lý lu n c a đ ng l iả ộ ả ấ ơ ở ậ ủ ườ ố  

chính sách dân t c c a Đ ng C ng s n và Nhà n c XHCN.ộ ủ ả ộ ả ướ

3. Liên h  th c t  đ a ph ngệ ự ế ị ươ

* Th c tr ng v n đ  dân t cự ạ ấ ề ộ

- Bi u hi n hai xu h ng ...(ch  ra m t tích c c, h n ch )ể ệ ướ ỉ ặ ự ạ ế

- Th c tr ng vi c gi i quy t v n đ  DT (ch  ra nh ng gì đã làm t t, nh ng gìự ạ ệ ả ế ấ ề ỉ ữ ố ữ  

còn h n ch )ạ ế



* Đ  xu t gi i pháp đ  gi i quy t nh ng h n ch ...ề ấ ả ể ả ế ữ ạ ế

Câu 11 (6 đi m)ể : Tôn giáo là gì? Làm rõ nguyên nhân t n t i c a tônồ ạ ủ  

giáo trong ti n trình xây d ng CNXH và trong XH XHCN. Cho bi t nh ngế ự ế ữ  

nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy t v n đắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề 

tôn giáo. Liên h  th c t  đ a ph ng.ệ ự ế ị ươ

Bi u đi mể ể Đáp án
     1 đ 1. Khái ni m tôn giáoệ :

- Tôn giáo là m t hình thái ý th c xã h i ph n ánh hoang đ ng và h  o hi nộ ứ ộ ả ườ ư ả ệ  

th c khách quan. Qua s  ph n ánh c a tôn giáo m i s c m nh t  phát c a tự ự ả ủ ọ ứ ạ ự ủ ự 

nhiên và xã h i đ u tr  thành th n bí.ộ ề ở ầ

- Tôn giáo là s n ph m c a con ng i, g n v i nh ng đi u ki n l ch s  tả ẩ ủ ườ ắ ớ ữ ề ệ ị ử ự 

nhiên và l ch s  xã h i xác đ nh. Do đó xét v  m t b n ch t, tôn giáo là m tị ử ộ ị ề ặ ả ấ ộ  

hi n t ng xã h i ph n ánh s  b t l c, b  t c c a con ng i tr c t  nhiênệ ượ ộ ả ự ấ ự ế ắ ủ ườ ướ ự  

và xã h i.ộ

-  m t m c đ  nh t đ nh tôn giáo có vai trò tích c c trong văn hoá, đ o đ cở ộ ứ ộ ấ ị ự ạ ứ  

xã h i nh : đoàn k t, h ng thi n, quan tâm đ n con ng i….Tôn giáo làộ ư ế ướ ệ ế ườ  

ni m an i, ch  d a tinh th n c a qu n chúng lao đ ng.ề ủ ỗ ự ầ ủ ầ ộ

- V  ph ng di n th  gi i quan, th  gi i quan tôn giáo là duy tâm, hoàn toànề ươ ệ ế ớ ế ớ  

đ i l p v i h  t  t ng và th  gi i  quan Mác - Lênin khoa h c và cách m ng.ố ậ ớ ệ ư ưở ế ớ ọ ạ

- S  khác nhau gi a ch  nghĩa xã h i hi n th c và thiên đ ng mà các tôn giáoự ữ ủ ộ ệ ự ườ  
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th ng h ng t i là  ch  trong quan ni m tôn giáo thiên đ ng không ph i làườ ướ ớ ở ỗ ệ ườ ả  

hi n th c mà là  th  gi i bên kia. Còn nh ng ng i c ng s n ch  tr ng vàệ ự ở ế ớ ữ ườ ộ ả ủ ươ  

h ng con ng i vào xã h i văn minh, hành phúc ngay  th  gi i hi n th c,ướ ườ ộ ở ế ớ ệ ự  

do m i ng i xây d ng và vì m i ng i.ọ ườ ự ọ ườ

2. V n đ  tôn giáo trong ti n trình xây d ng CNXH:ấ ề ế ự

a.Nguyên nhân t n t i c a tín ng ng, tôn giáo ồ ạ ủ ưỡ

- Nguyên nhân nh n th c: Trong quá trình xây d ng CNXH và trong ch  đậ ứ ự ế ộ 

XHCN trình đ  dân trí ch a th t cao, nhi u hi n t ng t  nhiên và xã h i đ nộ ư ậ ề ệ ượ ự ộ ế  

nay khoa h c ch a gi i thích đ c. Do đó tr c s c m nh t  phát c a gi i tọ ư ả ượ ướ ứ ạ ự ủ ớ ự 

nhiên và xã h i mà con ng i v n ch a th  nh n th c và ch  ng  đ c đãộ ườ ẫ ư ể ậ ứ ế ự ượ  

khi n cho m t b  ph n nhân dân đi tìm s  an i, che ch  và lý gi i chúng tế ộ ộ ậ ự ủ ở ả ừ 

s c m nh c a th n linh.      ứ ạ ủ ầ

 - Nguyên  nhân kinh t : Trong CNXH, nh t là trong TKQĐ còn nhi u thànhế ấ ề  

ph n kinh t  v n hành theo c  ch  th  tr ng v i nh ng l i ích khác nhau c aầ ế ậ ơ ế ị ườ ớ ữ ợ ủ  

các giai t ng xã h i, s  b t bình đ ng v  kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i...=>ầ ộ ự ấ ẳ ề ế ị ộ  

nh ng y u t  may r i ng u nhiên v n tác đ ng m nh m  đ n con ng i, làmữ ế ố ủ ẫ ẫ ộ ạ ẽ ế ườ  

cho h  d  tr  nên th  đ ng v i t  t ng nh  c y, c u mong vào nh ng l cọ ễ ở ụ ộ ớ ư ưở ờ ậ ầ ữ ự  

l ng siêu nhiên.ượ

-  Nguyên nhân tâm lý: Tôn giáo đã t n t i lâu đ i trong l ch s  loài ng i, ănồ ạ ờ ị ử ườ  

sâu vào trong ti m th c, tâm lý c a nhi u ng i dân qua nhi u th  h  cho nênề ứ ủ ề ườ ề ế ệ  

nó không th  xóa b  ngay đ cể ỏ ượ

- Nguyên nhân chính tr  - xã h i: ị ộ

+ Trong các nguyên t c tôn giáo có nh ng đi m còn phù h p v i CNXH, v iắ ữ ể ợ ớ ớ  

đ ng l i chính sách c a Nhà n c XHCN. Đó là m t giá tr  đ o đ c, văn hoáườ ố ủ ướ ặ ị ạ ứ  

c a tôn giáo, đáp ng đ c nhu c u tinh th n c a m t b  ph n nhân dân,đó làủ ứ ượ ầ ầ ủ ộ ộ ậ  

s  t  bi n đ i c a tôn giáo đ  thích nghi theo xu h ng đ ng hành v i dânự ự ế ổ ủ ể ướ ồ ớ  

t c, s ng t t đ i đ p đ o.ộ ố ố ờ ẹ ạ

+ Ngoài ra các th  l c ph n đ ng trong và ngoài n c ch a t  b  âm m u l iế ự ả ộ ướ ư ừ ỏ ư ợ  

d ng tôn giáo đ  ch ng CNXH nên chúng ra s c duy trì và dung d ng tônụ ể ố ứ ưỡ  

giáo.Nh ng cu c chi n tranh c c b , xung đ t s c t c tôn giáo, kh ng b  ữ ộ ế ụ ộ ộ ắ ộ ủ ố ở 
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nhi u n i. N i lo s  v  chi n tranh, b nh t t, đói nghèo cùng v i nh ng đeề ơ ỗ ợ ề ế ệ ậ ớ ữ  

do  khác là đi u ki n thu n l i cho tôn giáo t n t i.ạ ề ệ ậ ợ ồ ạ

  -  Nguyên nhân văn hoá: Tôn giáo có nh ng giá tr  văn hoá nh t đ nh, do đóữ ị ấ ị  

sinh ho t tôn giáo  đáp ng m t ph n nhu c u đ i s ng tinh th n c a m t bạ ứ ộ ầ ầ ờ ố ầ ủ ộ ộ 

ph n nhân dân. M t khác, tín ng ng, tôn giáo có liên quan đ n tình c m, tậ ặ ưỡ ế ả ư 

t ng c a m t b  ph n dân c  nên nó t n t i nh  là m t hi n t ng xã h iưở ủ ộ ộ ậ ư ồ ạ ư ộ ệ ượ ộ  

khách quan.

b. Các nguyên t c  c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi iắ ơ ả ủ ủ ệ ả  

quy t v n đ  tôn giáoế ấ ề

             - Kh c ph c d n nh ng nh h ng tiêu c c c a tôn giáo trong đ iắ ụ ầ ữ ả ưở ự ủ ờ  

s ng xã h iố ộ

 - M t khi tín ng ng tôn giáo còn là nhu c u tinh th n c a m t b  ph nộ ưỡ ầ ầ ủ ộ ộ ậ  

qu n chúng nhân dân thì chính sách nh t quán c a Nhà n c XHCN là tônầ ấ ủ ướ  

tr ng và b o đ m quy n t  do tín ng ng và không tín ng ng c a công dân.ọ ả ả ề ự ưỡ ưỡ ủ

-   Đoàn k t gi a nh ng ng i theo ho c không theo tôn giáo, đoàn k t  gi aế ữ ữ ườ ặ ế ữ  

nh ng ng i theo các tôn giáo khác nhau, đoàn k t toàn dân t c đ  xây d ng  và b oữ ườ ế ộ ể ự ả  

v  t  qu c. Nghiêm c m m i hành vi chia r  vì lý do tín ng ng tôn giáo.ệ ổ ố ấ ọ ẽ ưỡ

-  C n phân bi t hai m t chính tr  và t  t ng trong vi c gi i quy t v n đầ ệ ặ ị ư ưở ệ ả ế ấ ề 

tôn giáo :

+ M t t  t ng th  hi n s   tín ng ng trong tôn giáoặ ư ưở ể ệ ự ưỡ

+ M t chính tr  th  hi n s  l i d ng tôn giáo đ  ch ng l i s  nghi p đ uặ ị ể ệ ự ợ ụ ể ố ạ ự ệ ấ  

tranh cách m ng, xây d ng CNXH c a nh ng ph n t  ph n đ ng đ i l t tôn giáo.ạ ự ủ ữ ầ ử ả ộ ộ ố

Đ u tranh lo i b  m t chính tr  ph n đ ng trong lĩnh v c tôn giáo là nhi mấ ạ ỏ ặ ị ả ộ ự ệ  

v  th ng xuyên, ph i nâng cao c nh giác k p th i ch ng l i nh ng âm m u vàụ ườ ả ả ị ờ ố ạ ữ ư  

hành đ ng c a các th  l c thù đ ch l i d ng tôn giáo ch ng phá s  nghi p cáchộ ủ ế ự ị ợ ụ ố ự ệ  

m ng c a nhân dân, gi i quy t v n đ  này v a ph i kh n tr ng, kiên quy t, v aạ ủ ả ế ấ ề ừ ả ẩ ươ ế ừ  

ph i th n tr ng và có sách l c đúng.ả ậ ọ ượ

- Ph i có quan đi m l ch s  khi gi i quy t v n đ  tôn giáoả ể ị ử ả ế ấ ề

 nh ng th i đi m l ch s  khác nhau vai trò, tác đ ng c a t ng tôn giáoở ữ ờ ể ị ử ộ ủ ừ  

là khác nhau, quan đi m, thái đ  c a các giáo h i, giáo sĩ không gi ng nhau. Vìể ộ ủ ộ ố  



       1 đ v y, c n có quan đi m l ch s   c  th  khi xem xét, đánh giá và ng x  v i tônậ ầ ể ị ử ụ ể ứ ử ớ  

giáo và nh ng v n đ  có liên quan đ n tôn giáo.ữ ấ ề ế

3. Liên h  th c t  đ a ph ngệ ự ế ị ươ

* Th c tr ng v n đ  tôn giáoự ạ ấ ề

- Đánh giá th c trang, ch  ra m t tích c c, h n ch . Nguyên nhân c a th cự ỉ ặ ự ạ ế ủ ự  

tr ngạ

- Đ  xu t gi i pháp đ  gi i quy t nh ng h n ch ...ề ấ ả ể ả ế ữ ạ ế

Câu 12 (6 đi m)ể :  T i sao nói “Ch  nghĩa xã h i là t ng lai c a xã h iạ ủ ộ ươ ủ ộ  

loài ng i”. L y d n ch ng ch ng minh.ườ ấ ẫ ứ ứ

Bi u đi mể ể Đáp án
     1,5 đ

     2,5 đ

1. Liên Xô và các n c xã hôi ch  nghĩa Đông Âu s p đ  không có nghĩa làướ ủ ụ ổ  

s  cáo chung c a ch  nghĩa xã h iự ủ ủ ộ

-  S  s p đ  c a Liên Xô và Đông Âu là s  s p đ  c a m t mô hình c a chự ụ ổ ủ ự ụ ổ ủ ộ ủ ủ 

nghĩa xã h i trong quá trình đi t i m c tiêu xã h i ch  nghĩa. Nó không đôngộ ớ ụ ộ ủ  

nghĩa v i s  cáo chung c a ch  nghĩa xã h i  v i t  cách là m t hình thái kinhớ ự ủ ủ ộ ớ ư ộ  

t  xã h i mà loài ng i đang v n t i.ế ộ ườ ươ ớ

- T ng lai c a xã h i loài ng i v n là ch  nghĩa xã h i, đó là quy lu t kháchươ ủ ộ ườ ẫ ủ ộ ậ  

quan c a s  phát tri n l ch s .Tính ch t c a th i đ i hoàn toàn không thay đ i,ủ ự ể ị ử ấ ủ ờ ạ ổ  

loài ng i v n đang trong th i đ i quá đ  đi lên CNXH đ c m  ra t  sau CMườ ẫ ờ ạ ộ ượ ở ừ  

T10 Nga.

- Các mâu thu n c a th i đ i v n t n t i, ch  thay đ i hình th c bi u hi n vàẫ ủ ờ ạ ẫ ồ ạ ỉ ổ ứ ể ệ  

đ t ra yêu c u m i ph i gi i quy tặ ầ ớ ả ả ế

2. Các n c xã h i ch  nghĩa còn l i ti n hành c i cách, đ i m i và ngàyướ ộ ủ ạ ế ả ổ ớ  

càng đ t đ c nh ng thành t u to l n.ạ ượ ữ ự ớ
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 - Trong khi ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Liên Xô và Đông Âu s p đ , các n cế ộ ộ ủ ở ụ ổ ướ  

xã h i ch  nghĩa còn l i ti p t c đ y m nh công cu c c i cách, đ i m i m tộ ủ ạ ế ụ ẩ ạ ộ ả ổ ớ ộ  

cách toàn di n, nh  đó ch  đ  xã h i ch  nghĩa  nh ng n c này không chệ ờ ế ộ ộ ủ ở ữ ướ ỉ 

đ ng v ng mà còn ti p t c đ c đ i m i  và phát tri n. Trong đó, Trung Qu cứ ữ ế ụ ượ ổ ớ ể ố  

và Vi t Nam là hai n c đã ti n hành công cu c c i cách, đ i m i t ng đ iệ ướ ế ộ ả ổ ớ ươ ố  

thành công nh t. ấ

- M c dù TQ và VN có nhi u đi m khác bi t nh ng công cu c c i cách mặ ề ể ệ ư ộ ả ở 

c a c a 2 n c có đi m t ng đ ng nh  sau:ử ủ ươ ể ươ ồ ư

+  Đã t  b  mô hình kinh t  k  hoach t p trung chuy n sang kinh t  th  tr ngừ ỏ ế ế ậ ể ế ị ườ  

xã h i ch  nghĩa (Trung Qu c) ho c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa (Vi tộ ủ ố ặ ị ướ ộ ủ ệ  

Nam) 

+ Xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa theo h ng xây d ng hự ướ ề ộ ủ ướ ự ệ 

th ng lu t pháp ngày càng t ng đ ng v i h  th ng pháp lu t hi n đ i, đ cố ậ ươ ồ ớ ệ ố ậ ệ ạ ặ  

bi t là phù h p v i nh ng cam k t qu c t . ệ ợ ớ ữ ế ố ế

+ Xây d ng các t  ch c xã h i phi chính ph  da d ng ự ổ ứ ộ ủ ạ

+ H i nh p qu c t  sâu r ng, tham gia vào h u h t các t  ch c qu c t , Liênộ ậ ố ế ộ ầ ế ổ ứ ố ế  

h p qu c, các t  ch c khu v c ợ ố ổ ứ ự

+ B o đ m s  c m quy n và lãnh đ o c a Đ ng C ng s n đ i v i công vi cả ả ự ầ ề ạ ủ ả ộ ả ố ớ ệ  

và s  phát tri n đ t n c trên t t c  các m t ự ể ấ ướ ấ ả ặ

- L y d n ch ng v  s  tăng tr ng và phát tri n kinh t  c a các n c XHCNấ ẫ ứ ề ự ưở ể ế ủ ướ

+ VN 20 năm đ i m i (1986 – 2006)ổ ớ

+ TQ 30 năm c i cách m  c a (1978 – 2007)...ả ơ ử

=> Th  và l c c a các n c xã h i ch  nghĩa không ng ng tăng lên. B t ch pế ự ủ ướ ộ ủ ừ ấ ấ  

s  ch ng phá c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch, các n c xã h iự ố ủ ủ ế ố ế ự ị ướ ộ  

ch  nghĩa đã dành đ c nhi u th ng l i to l n, có ý nghĩa lích s .ủ ượ ề ắ ợ ớ ử

Nh ng đóng góp, uy tín và v  th  c a các n c xã h i ch  nghĩa, nh t là Trungữ ị ế ủ ướ ộ ủ ấ  

Qu c đ c qu c t  th a nh n và đánh giá cao. Các n c xã h i ch  nghĩa tíchố ượ ố ế ừ ậ ướ ộ ủ  

c c ho t đ ng t i các di n đàn đa ph ng l n  ự ạ ộ ạ ễ ươ ớ

3.  Đã xu t hi n nh ng nhân t  m i c a xu h ng đi lên XHCN  m t sấ ệ ữ ố ớ ủ ướ ở ộ ố 

qu c gia trong th  gi i đ i d ng.ố ế ớ ạ ươ



-  nhi u n i trên th  gi i hi n nay, đ c bi t là M  la tinh, t  nh ng nămỞ ề ơ ế ớ ệ ặ ệ ỹ ừ ữ  

1990 m t s  n c đã tuyên b  đi lên CNXH.ộ ố ướ ố

 Vênêxuêla, Êcuađo, Nicaragoa...(l y d n  ch ng và phân tích)ấ ẫ ứ

=> S  xu t hi n c a CNXH M  latinh th  k  XXI đã và đang th  hi n s  tácự ấ ệ ủ ỹ ế ỷ ể ệ ự  

đ ng sâu xa và s c s ng mãnh li t c a ch  nghĩa xã h i hi n th c  đ i v i cácộ ứ ố ệ ủ ủ ộ ệ ự ố ớ  

dân t c M  latinh, th  hi n b c ti n m i c a CNXH trên th  gi i. Đó là m tộ ỹ ể ệ ướ ế ớ ủ ế ớ ộ  

minh ch ng l ch s  cho s c s ng và kh  năng phát tri n c a CNXH.ứ ị ử ứ ố ả ể ủ

KL: T  di n bi n c a tình hình th  gi i t  cách m ng T10 Nga đ n nay, từ ễ ế ủ ế ớ ừ ạ ế ừ  

nh ng bài h c thành công và th t b i và s  th c t nh c a các dân t c, nh tữ ọ ấ ạ ự ứ ỉ ủ ộ ấ  

đ nh s  có b c phát tri n m i; theo quy lu t c a l ch s , loài ng i nh tị ẽ ướ ể ớ ậ ủ ị ử ườ ấ  

đ nh s  ti n t i CNXH, CNXH nh t đ nh s  là t ng lai c a c  loài ng i.ị ẽ ế ớ ấ ị ẽ ươ ủ ả ườ

ĐÁP ÁN

PH NG ÁN 1 CÂU/ Đ :  (10 CÂU)ƯƠ Ề

Câu 1 (10 đi m). ể

a. Phân tích n i dung đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin. ý nghĩa c a đ nhộ ị ậ ấ ủ ủ ị  

nghĩa đ i v i s  phát tri n c a ch  nghĩa duy v t và nh n th c khoa h c. ố ớ ự ể ủ ủ ậ ậ ứ ọ

Điể

m

N i dungộ

2,5 đ 1. N i dung đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin.ộ ị ậ ấ ủ

*  Lênin đã đưa ra đ nh nghĩa v  ph m trù v t ch t nhị ề ạ ậ ấ  sau: “V t ch tư ậ ấ  

là m t ph m trù tri t h c dùng đ  ch  th c t i khách quan đ c đemộ ạ ế ọ ể ỉ ự ạ ượ  

l i cho con ng i trong c m giác đ c c m giác c a chúng ta chép l i,ạ ườ ả ượ ả ủ ạ  

ch p l i, ph n ánh, và t n t i không l  thu c vào c m giác”.ụ ạ ả ồ ạ ệ ộ ả

*  đ nh nghĩa này Lênin phân bi t hai v n đ  quan tr ngỞ ị ệ ấ ề ọ  :

- “V t ch t là m t ph m trù tri t h c” có nghĩa là v t ch t khôngậ ấ ộ ạ ế ọ ậ ấ  

t n t i c m tính, không đ ng nh t v i các d ng t n t i c  th  mà taồ ạ ả ồ ấ ớ ạ ồ ạ ụ ể  

thư ng g i là v t th . ờ ọ ậ ể

    - Thu c tính chung nh t c a v t ch t “ Th c t i khách quan” t n t iộ ấ ủ ậ ấ ự ạ ồ ạ  



1,5 đ

bên ngoài, không l  thu c vào c m giác. Nó đ c xem là tiêu chu n đệ ộ ả ượ ẩ ể 

phân bi t gi a v t ch t v i nh ng cái không ph i là v t ch t, c  trongệ ữ ậ ấ ớ ữ ả ậ ấ ả  

t  nhiên l n trong xã h i.ự ẫ ộ

* Nh  v y, đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin g m nh ng n i dung c  b nư ậ ị ậ ấ ủ ồ ữ ộ ơ ả  

sau:

- V t ch t là cái t n t i khách quan bên ngoài ý th c và không phậ ấ ồ ạ ứ ụ 

thu c vào ý th c, b t k  s  t n t i y con ng i đã nh n th c đ cộ ứ ấ ể ự ồ ạ ấ ườ ậ ứ ượ  

hay ch a nh n th c đ c.ư ậ ứ ượ

- V t ch t là cái gây nên c m giác  con ng i khi gián ti p ho cậ ấ ả ở ườ ế ặ  

tr c ti p tác đ ng lên giác quan c a con ng iự ế ộ ủ ườ

- C m giác, t  duy, ý th c ch  là s  ph n ánh c a v t ch t, v t ch tả ư ứ ỉ ự ả ủ ậ ấ ậ ấ  

là cái đ c ý th c ph n ánhượ ứ ả

2. ý nghĩa c a đ nh nghĩa v t ch t.ủ ị ậ ấ

-  Khi kh ng đ nh v t ch t là “th c t i khách quan đ c đem l i choẳ ị ậ ấ ự ạ ượ ạ  

con ng i trong c m giác” “t n t i  không l  thu c vào c m giác”ườ ả ồ ạ ệ ộ ả  

Lênin đã th a nh n r ng, v t ch t là tính th  nh t, là ngu n g c kháchừ ậ ằ ậ ấ ứ ấ ồ ố  

quan c a c m giác, ý th c. Và khi kh ng đ nh v t ch t là cái “đ củ ả ứ ẳ ị ậ ấ ượ  

c m giác c a chúng ta chép l i,  ch p l i,  ph n ánh” ch ng t  conả ủ ạ ụ ạ ả ứ ỏ  

ng i có th  nh n th c đ c th  gi i v t ch t. ườ ể ậ ứ ượ ế ớ ậ ấ

=> Nh  v y đ nh nghĩa này đã kh c ph c nh ng sai l m, thi u sótư ậ ị ắ ụ ữ ầ ế  

trong các quan đi m siêu hình máy móc v  v t ch t c a ch  nghĩa duyể ề ậ ấ ủ ủ  

v t cũ và bác b  quan đi m c a duy tâm, bác b  thuy t không th  bi t,ậ ỏ ể ủ ỏ ế ể ế  

đã kh c ph c đ c nh ng h n ch  trong các quan đi m c a ch  nghĩaắ ụ ượ ữ ạ ế ể ủ ủ  

duy v t  trậ ư c Mác v  v t ch tớ ề ậ ấ

- Đ nh h ng cho s  phát tri n c a các khoa h c c  th  trong vi c tìmị ướ ự ể ủ ọ ụ ể ệ  

ki m các d ng ho c các hình th c m i c a v t th  trong th  gi i.ế ạ ặ ứ ớ ủ ậ ể ế ớ

- Cho phép xác đ nh cái gì là v t ch t, trong lĩnh v c xã hôi là c  s  lýị ậ ấ ự ơ ở  

lu n đ  gi i thích nguyên nhân cu i cùng c a xã h i – nh ng nguyênậ ể ả ố ủ ộ ữ  

nhân thu c v  s  v n đ ng c a ph ng th c s n xu t t  đó tìm raộ ề ự ậ ộ ủ ươ ứ ả ấ ừ  

ph ng án t i ươ ố u đ  ho t đ ng thúc đ y xã h i.ư ể ạ ộ ẩ ộ



b. Phân bi t giá tr  th ng d  tuy t đ i, giá tr  th ng d  t ng đ i và giá trệ ị ặ ư ệ ố ị ặ ư ươ ố ị 

th ng d  siêu ng ch. T i sao s n xu t giá tr  th ng d  đ c coi là quy lu tặ ư ạ ạ ả ấ ị ặ ư ượ ậ  

kinh t  tuy t đ i c a ch  nghĩa t  b n? ế ệ ố ủ ủ ư ả

Bi u đi mể ể Đáp án

      1 đ

    1 đ

1.Phân bi t giá tr  th ng d  tuy t đ i, giá tr  th ng d  t ng đ i và giáệ ị ặ ư ệ ố ị ặ ư ươ ố  

tr  th ng d  siêu ng ch ị ặ ư ạ

a.  S n xu t giá tr  th ng d  tuy t đ iả ấ ị ặ ư ệ ố  

- Là ph ng pháp SX giá tr  th ng d  thu đ c do kéo dài th i gian lao đ ngươ ị ặ ư ượ ờ ộ  

v t quá th i gian lao đ ng c n thi t, trong khi năng su t lao đ ng, giá trượ ờ ộ ầ ế ấ ộ ị 

s c lao đ ng và th i gian lao đ ng c n thi t không thay đ i.ứ ộ ờ ộ ầ ế ổ

- Nh  v y, khi kéo dài tuy t đ i ngày lao đ ng trong đi u ki n th i gian laoư ậ ệ ố ộ ề ệ ờ  

đ ng t t y u không thay đ i, thì th i gian lao đ ng th ng d  tăng lên, nên tộ ấ ế ổ ờ ộ ặ ư ỷ 

su t giá tr  th ng d  tăng lên. ấ ị ặ ư

 - Ph ng pháp nâng cao trình đ  bóc l t b ng cách kéo dài toàn b  ngày laoươ ộ ộ ằ ộ  

đ ng m t cách tuy t đ i g i là ph ng pháp s n xu t giá tr  th ng d  tuy tộ ộ ệ ố ọ ươ ả ấ ị ặ ư ệ  

đ i.ố

- Bóc l t giá tr  th ng d  tuy t đ i g p ph i gi i h n v  th  ch t và tinhộ ị ặ ư ệ ố ặ ả ớ ạ ề ể ấ  

th n, đ ng th i v p ph i s c đ u tranh ngày càng m nh m  c a công nhânầ ồ ờ ấ ả ứ ấ ạ ẽ ủ  

nên v i đ  dài ngày lao đ ng không thay đ i, nhà t  b n s  nâng cao trình đớ ộ ộ ổ ư ả ẽ ộ 

bóc l t b ng vi c tăng c ng đ  lao đ ng. Th c ch t tăng c ng đ  laoộ ằ ệ ườ ộ ộ ự ấ ườ ộ  

đ ng cũng gi ng nh  kéo dài ngày lao đ ng.ộ ố ư ộ

=> KL: kéo dài th i gian lao đ ng cũng nh  tăng c ng đ  lao đ ng là đ  s nờ ộ ư ườ ộ ộ ể ả  

xu t ra giá tr  th ng d  tuy t đ i.ấ ị ặ ư ệ ố

b. S n xu t giá tr  th ng d  t ng đ iả ấ ị ặ ư ươ ố

- Là giá tr  th ng d  thu đ c do rút ng n th i gian lao đ ng t t y u trongị ặ ư ượ ắ ờ ộ ấ ế  

đi u ki n đ  dài c a ngày lao đ ng không đ i, nh  đó tăng th i gian lao đ ngề ệ ộ ủ ộ ổ ờ ờ ộ  

th ng d .ặ ư

- SX m t ng đ i là ph ng pháp nâng cao trình đ  bóc l t b ng cách rútươ ố ươ ộ ộ ằ  

ng n th i gian lao đ ng c n thi t đ  kéo dài th i gian lao đ ng th ng dắ ờ ộ ầ ế ể ờ ộ ặ ư 



     1 đ

    1 đ

    2  đ

trong đi u ki n đ  dài c a ngày lao đ ng v n nh  cũ g i là ph ng pháp s nề ệ ộ ủ ộ ẫ ư ọ ươ ả  

xu t giá tr  th ng d  t ng đ iấ ị ặ ư ươ ố

- Mu n rút ng n th i gian lao đ ng t t y u thì ph i h  th p gía tr  s c laoố ắ ờ ộ ấ ế ả ạ ấ ị ứ  

đ ng, b ng cách gi m giá tr  t  li u sinh ho t và d ch v  c n thi t cho ng iộ ằ ả ị ư ệ ạ ị ụ ầ ế ườ  

CN. Do đó ph i tăng năng su t lao đ ng xã h i trong các ngành s n xu t tả ấ ộ ộ ả ấ ư 

li u sinh ho t, các ngành SX TLSX đ  trang b  cho ngành s n xu t ra các tệ ạ ể ị ả ấ ư 

li u tiêu dùng.ệ

C. S n xu t giá tr  th ng d  siêu ng chả ấ ị ặ ư ạ

- Là ph n giá tr  th ng d  thu đ c do áp d ng công ngh  m i s m h n cácầ ị ặ ư ượ ụ ệ ớ ớ ơ  

xí nghi p khác làm cho giá tr  cá bi t c a hàng hoá th p h n giá tr  th  tr ngệ ị ệ ủ ấ ơ ị ị ườ  

c a nó. Khi s  đông các xí nghi p đ u đ i m i k  thu t và công ngh  m tủ ố ệ ề ổ ớ ỹ ậ ệ ộ  

cách ph  bi n thì giá tr  th ng d  siêu ng ch c a doanh nghi p đó s  khôngổ ế ị ặ ư ạ ủ ệ ẽ  

còn n a.ữ

- Giá tr  th ng d  siêu ng ch là ph n giá tr  th ng d   ph  thêm xu t hi n khiị ặ ư ạ ầ ị ặ ư ụ ấ ệ  

doanh nghi p áp d ng công ngh  m i s m h n các doanh nghi p khác làmệ ụ ệ ớ ớ ơ ệ  

cho giá tr  cá bi t c a hàng hoá th p h n giá tr  xã h i.ị ệ ủ ấ ơ ị ộ

-   Giá  tr  th ng d  siêu ng ch là  hi n t ng  t m th i  trong t ng  doanhị ặ ư ạ ệ ượ ạ ờ ừ  

nghi p, nh ng trong ph m vi xã h i nó th ng xuyên t n t i. Theo đu i giáệ ư ạ ộ ườ ồ ạ ổ  

tr  th ng d  siêu ng ch là khát v ng c a nhà t  b n và là đ ng l c m nhị ặ ư ạ ọ ủ ư ả ộ ự ạ  

nh t thúc đ y các nhà t  b n c i ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t, tăngấ ẩ ư ả ả ế ỹ ậ ợ ả ấ  

năng su t lao đ ng, làm cho năng su t lao đ ng tăng lên nhanh chóng.ấ ộ ấ ộ

* So sánh giá tr  th ng d  siêu ng ch và giá tr  th ng d  t ng đ iị ặ ư ạ ị ặ ư ươ ố

  - Đi m gi ng nhau: Giá tr  th ng d  siêu ng ch và giá tr  th ng d  t ngể ố ị ặ ư ạ ị ặ ư ươ  

đ i có m t c  s  chung là chúng đ u d a trên c  s  tăng năng su t lao đ ng. ố ộ ơ ở ề ự ơ ở ấ ộ

- Đi m khác nhau:ể

GTTD t ng đ iươ ố GTTD siêu ng chạ
-  Do tăng NSLĐ XH

- Toàn b  các nhà TB thuộ

- Bi u MQH gi a CN v i nhàể ữ ớ  

TB

-  Do  tăng  năng  su t  lao  đ ng  cáấ ộ  

bi t.ệ

- T ng nhà Tb thu ừ

- Bi u hi n MQH gi a CN v i nhàể ệ ữ ớ  



TB và gi a các nhà TB v i nhauữ ớ
2. S n xu t giá tr  th ng d  – quy lu t kinh t  tuy t đ i c a CNTBả ấ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ

- M c đích c a n n s n xu t t  b n ch  nghĩa là giá tr  th ng d  ngày càngụ ủ ề ả ấ ư ả ủ ị ặ ư  

nhi u.ề

   - Ph ng ti n và th  đo n đ  có nhi u giá tr  th ng d  là tăng c ng cácươ ệ ủ ạ ể ề ị ặ ư ườ  

ph ng ti n k  thu t và qu n lý (th  hi n  hai ph ng pháp s n xu t giá trươ ệ ỹ ậ ả ể ệ ở ươ ả ấ ị 

th ng d  )ặ ư

  -  M i ph ng th c s n xu t bao gi  cũng t n t i m t quy lu t kinh tỗ ươ ứ ả ấ ờ ồ ạ ộ ậ ế 

ph n ánh MQH b n ch t nh t c a ph ng th c s n xu t theo Các Mác, chả ả ấ ấ ủ ươ ứ ả ấ ế 

t o ra tr  th ng d  đó là quy lu t kinh t  tuy t đ i c a ph ng th c s n xu tạ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ ươ ứ ả ấ  

TBCN

- Giá tr  th ng d  là ph n giá tr  dôi ra ngoài giá tr  s c lao đ ng do CN làmị ặ ư ầ ị ị ứ ộ  

thuê t o ra và b  nhà TB chi m không, ph n ánh MQH kinh t  b n ch t nh tạ ị ế ả ế ả ấ ấ  

c a CNTB – quan h  bóc l t lao đ ng làm thuê. Giá tr  th ng d  do lao đ ngủ ệ ộ ộ ị ặ ư ộ  

không công c a CN t o ra là ngu n g c làm giàu c a các nhà TB.ủ ạ ồ ố ủ

- Theo đu i giá tr  th ng d  t i đa là m c đích và đ ng c  thúc đ y s  ho tổ ị ặ ư ố ụ ộ ơ ẩ ự ạ  

đ ng c a m i nhà TB cũng nh  toàn b  XH TB. Nhà TB c  g ng SX ra hàngộ ủ ỗ ư ộ ố ắ  

hóa v i ch t l ng t t cũng là đ  thu đ c nhi u giá tr  th ng d .ớ ấ ượ ố ể ượ ề ị ặ ư

- SX giá tr  th ng d  t i đa không ch  ph n ánh m c đích c a n n SX hàngị ặ ư ố ỉ ả ụ ủ ề  

hóa TBCN mà còn v ch rõ ph ng ti n, th  đo n s  d ng đ  đ t đ c m cạ ươ ệ ủ ạ ử ụ ể ạ ượ ụ  

đích nh  tăng c ng bóc l t CN làm thuê b ng cách tăng c ng đ  lao đ ngư ườ ộ ằ ườ ộ ộ  

và kéo dài th i gian lao đ ng, tăng năng su t lao đ ng và m  r ng SX.ờ ộ ấ ộ ở ộ

=> Nh  v y s n xu t ra giá tr  th ng d  là quy lu t kinh t  tuy t đ i c aư ậ ả ấ ị ặ ư ậ ế ệ ố ủ  

CNTB là c  s  c a s  t n t i và phát tri n TBCN. N i dung c a nó là SX raơ ở ủ ự ồ ạ ể ộ ủ  

giá tr  th ng d  t i đa b ng cách tăng c ng bóc l t CN lao đ ng làm thuê.ị ặ ư ố ằ ườ ộ ộ  

Quy lu t giá tr  th ng d  ra đ i và t n t i cùng v i s  ra đ i và t n t i c aậ ị ặ ư ờ ồ ạ ớ ự ờ ồ ạ ủ  

CNTB . Nó là đ ng l c v n đ ng, phát tri n c a ch  nghĩa t  b n, đ ng th iộ ự ậ ộ ể ủ ủ ư ả ồ ờ  

nó cũng làm cho m i mâu thu n c a ch  nghĩa t  b n ngày càng sâu s c,ọ ẫ ủ ủ ư ả ắ  

đ a đ n s  thay th  t t y u ch  nghĩa t  b n b ng m t xã h i cao h n.ư ế ự ế ấ ế ủ ư ả ằ ộ ộ ơ



Câu 2 (10 đi m). ể

         a.Trình bày m i quan h  bi n ch ng gi a v t ch t và y th c. T  đó rútố ệ ệ ứ ữ ậ ấ ứ ừ  

ra ý nghĩa ph ng pháp lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân.ươ ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

Đi mể N i dungộ



   0,5đ

  

    1 đ

   1 đ

1. Khái ni mệ

- V t ch t: Là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  th c t i lhách quanậ ấ ạ ế ọ ể ỉ ự ạ  

đ c đem l i  cho con ng i trong c m giác đ c c m giác c aượ ạ ườ ả ượ ả ủ  

chúng ta chép l i, ch p l i, pháp ánh, và t n t i không l  thu c vàpạ ụ ạ ồ ạ ệ ộ  

c m giác.ả

- Ý th c là s  ph n ánh năng đ ng, sáng t o th  gi i khách quan c aứ ự ả ộ ạ ế ơ ủ  

b  óc con ng i; là hìn nh ch  quan c a th  gi i khách quan.ộ ườ ả ủ ủ ế ớ

2. M i quan h  bi n ch ng giũa v t ch t và ý th c ố ệ ệ ứ ậ ấ ứ

Tri t h c Mác – Lênin kh ng đ nh trong m i quan h  gi a v t ch tế ọ ẳ ị ố ệ ữ ậ ấ  

và ý th c thì v t ch t quy t đ nh ý th c và ý th c có tính đ c l pứ ậ ấ ế ị ứ ứ ộ ậ  

t ng  đ i và tác đ ng tr  l i v t ch t thông qua ho t đ ng th cươ ố ộ ở ạ ậ ấ ạ ộ ự  

ti n c a con ng i.ễ ủ ườ

a. Vai trò c a v t ch t đ i v i ý th củ ậ ấ ố ớ ứ

  Trong m i quan h  v i ý th c, v t ch t là cái có tr c, ý th c làố ệ ớ ứ ậ ấ ướ ứ  

cái có sau; v t ch t là ngu n g c c a ý th c; v t ch t quy t đ nh ýậ ấ ồ ố ủ ứ ậ ấ ế ị  

th c; ý th c là s  ph n ánh đ i v i v t ch t.ứ ứ ự ả ố ớ ậ ấ

-  V t ch t là ti n đ , ngu n g c cho s  ra đ i, t n t i và phát tri nậ ấ ề ề ồ ố ự ờ ồ ạ ể  

c a ý th c.ủ ứ

-  Đi u ki n v t ch t nh  th  nào thì ý th c nh  th  đó.ề ệ ậ ấ ư ế ứ ư ế

-  V t ch t bi n đ i thì ý th c bi n đ i theo.ậ ấ ế ổ ứ ế ổ

-  V t ch t là đi u ki n đ  bi n ý th c thành hi n th cậ ấ ề ệ ể ế ứ ệ ự

b. Vai trò c a ý th c đ i v i v t ch tủ ứ ố ớ ậ ấ

- Trong m i quan h  v i v t ch t, ý th c có th  tác đ ng tr  l i v tố ệ ớ ậ ấ ứ ể ộ ở ạ ậ  

ch t thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ng i. Nh  có ý th cấ ạ ộ ự ễ ủ ườ ờ ứ  

con ng i nh n th c đ c quy lu t v n đ ng, phát tri n c a thườ ậ ứ ựơ ậ ậ ộ ể ủ ế 

gi i khách quanớ

- Ý th c tác đ ng l i v t ch t theo hai chi u h ng:ứ ộ ạ ậ ấ ề ướ

+  Tích c c:  ý th c có th  tr  thành đ ng l c phát tri n cu  v tự ứ ể ở ộ ự ể ả ậ  

ch t.ấ

+ Tiêu c c: Ý th c có th  là l c c n phá v   s  v n đ ng và phátự ứ ể ự ả ỡ ự ậ ộ  



   1đ

   0,5đ

tri n c a v t ch t khi ý th c ph n ánh sai, ph n ánh xuyên t c cácể ủ ậ ấ ứ ả ả ạ  

quy lu t v n đ ng khách quan c a v t ch t.ậ ậ ộ ủ ậ ấ

2. Ý nghĩa ph ng pháp lu n.ươ ậ

- Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng  kh ng đ nh: V t ch t có tr c, ýủ ậ ệ ứ ẳ ị ậ ấ ướ  

th c có sau, v t ch t là ngu n g c c a ý th c, song ý th c có th  tácứ ậ ấ ồ ố ủ ứ ứ ể  

đ ng tr  l i v t ch t thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ng i;ộ ở ạ ậ ấ ạ ộ ự ễ ủ ườ  

vì v y con ng i ph i tôn tr ng tính khách quan, đ ng th i phát huyậ ườ ả ọ ồ ờ  

tính năng đ ng, ch  quan c a mình.ộ ủ ủ

- Ý có th  quy t đ nh làm cho con ng i ho t đ ng đúng và thànhể ế ị ườ ạ ộ  

công  khi ph n ánh đúng đ n, sâu s c th  gi i khách quan. Ng cả ắ ắ ế ớ ượ  

l i, ý th c, t  t ng có th  làm cho con ng i ho t đ ng sai và th tạ ứ ư ưở ể ườ ạ ộ ấ  

b i khi con ng i ph n ánh sai th  gi i khách quan.ạ ưọ ả ế ớ

=> Vì v y, ph i phát huy tính năng đ ng sáng t o c a ý th c đ ngậ ả ộ ạ ủ ứ ồ  

th i kh c ph  b nh b o th  trì tr , thái đ  tiêu c c, th  đ ng.  l iờ ắ ụ ệ ả ủ ệ ộ ự ụ ộ ỷ ạ  

ho c bênh ch  quan duy ý chí.ặ ủ

- Đ ng  ta đã ch  rõ: M i đ ng l i ch  ch ng c a Đ ng ph iả ỉ ọ ườ ố ủ ươ ủ ả ả  

xu t phát t  th c t , tôn tr ng quy lu t khách quanấ ừ ự ế ọ ậ

* Đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân:ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

- Phát huy năng đ ng, sáng t o c a ý th c trong quá trình h c t p vàộ ạ ủ ứ ọ ậ  

công tác

- Ch ng b nh ch  quan duy ý chí, có thái đ  tích c c trong h c t pố ệ ủ ộ ự ọ ậ  

và công tác.

        b. So sánh đ  ch  ra đi m gi ng và khác nhau gi a giá tr  th ng d  và l iể ỉ ể ố ữ ị ặ ư ợ  

nhu nậ .  Phân bi t gi a l i nhu n th ng nghi p, l i t c cho vay, l i nhu nệ ữ ợ ậ ươ ệ ợ ứ ợ ậ  

ngân hàng và đ a tô t  b n ch  nghĩa. T i sao nói đó là các hình thái bi nị ư ả ủ ạ ế  

t ng c a giá tr  th ng d ?ướ ủ ị ặ ư

Bi u đi mể ể Đáp án
   1,75 đ 1. So sánh giá tr  th ng d  và l i nhu nị ặ ư ợ ậ

a. Khái ni m giá tr  th ng d :ệ ị ặ ư  Giá tr  th ng d  là ph n giá tr  m i dôi raị ặ ư ầ ị ớ  



       

       1 đ

ngoài giá tr  s c lao đ ng do CN t o ra b  nhà TB chi m không (ký hi u là m)ị ứ ộ ạ ị ế ệ

b. Khái ni m l i nhu nệ ợ ậ : L i nhu n là s  ti n l i mà nhà t  b n thu đ c doợ ậ ố ề ờ ư ả ượ  

có s  chênh l ch gi a giá tr  hàng hoá và chi phí t  b n. (ký hi u là p)ự ệ ữ ị ư ả ệ

(Hay l i nhu n chính là giá tr  th ng d  đ c so v i toàn b  t  b n ngợ ậ ị ặ ư ượ ớ ộ ư ả ứ  

tr c, đ c quan ni m là con đ  c a toàn b  t  b n ng tr c)ướ ượ ệ ẻ ủ ộ ư ả ứ ướ

c. So sánh giá tr  th ng d  và l i nhu nị ặ ư ợ ậ

+ V  m t l ng:ề ặ ượ  l i nhu n và giá tr  th ng d  th ng không b ng nhau,l iợ ậ ị ặ ư ườ ằ ợ  

nhu n có th  cao h n ho c th p h n giá tr  th ng d  tuỳ thu c vào giá cậ ể ơ ặ ấ ơ ị ặ ư ộ ả 

hàng hoá do quan h  cung - c u quy đ nh. Nh ng xét trên ph m vi toàn xãệ ầ ị ư ạ  

h i, t ng s  l i nhu n luôn ngang b ng t ng s  giá tr  th ng dộ ổ ố ợ ậ ằ ổ ố ị ặ ư

+ V  m t ch t:ề ặ ấ  Th c ch t l i nhu n và giá tr  th ng d  đ u là m t, l iự ấ ợ ậ ị ặ ư ề ộ ợ  

nhu n ch ng qua ch  là m t hình thái th n bí hoá c a giá tr  th ng d . Ph mậ ẳ ỉ ộ ầ ủ ị ặ ư ạ  

trù l i nhu n ph n ánh sai l ch b n ch t quan h  s n xu t gi a nhà t  b nợ ậ ả ệ ả ấ ệ ả ấ ữ ư ả  

và lao đ ng làm thuê, vì nó làm cho ng i ta t ng r ng giá tr  th ng dộ ườ ưở ằ ị ặ ư 

không ph i ch  do lao đ ng làm thuê t o ra mà là do toàn b  Tb ng tr cả ỉ ộ ạ ộ ứ ướ  

sinh ra.

 2. Phân bi t gi a l i nhu n th ng nghi p, l i t c cho vay, l i nhu nệ ữ ợ ậ ươ ệ ợ ứ ợ ậ  

ngân hàng và đ a tô TBCN ị

 a. TB th ng nghi p và l i nhu n th ng nghi pươ ệ ợ ậ ươ ệ

- Trong CNTB, TB th ng nghi p là m t b  ph n c a TB công nghi p đ cươ ệ ộ ộ ậ ủ ệ ượ  

tách r i ra đ  ph c v  quá trình l u thông hàng hóa c a TB công nghi p. ờ ể ụ ụ ư ủ ệ

-  Vi c t o ra giá tr  th ng d  và phân chia giá tr  th ng d  là hai v n đệ ạ ị ặ ư ị ặ ư ấ ề  

khác nhau. Lĩnh v c l u thông cũng nh  ho t đ ng c a các nhà TB th ngự ư ư ạ ộ ủ ươ  

nghi p tuy không t o ra giá tr  th ng d  nh ng di v  trí, t m quan tr ng c aệ ạ ị ặ ư ư ị ầ ọ ủ  

l u thông đ i v i s  phát tri n c a SX và tái SX nên các nhà TB v n đ cư ố ớ ự ể ủ ẫ ượ  

tham gia vào vi c phân chia giá tr  th ng d  cùng v i các nhà TBCN, và ph nệ ị ặ ư ớ ầ  

giá tr  mà các nhà TB th ng nghi p đ c chia chính là l i nhu n th ngị ươ ệ ượ ợ ậ ươ  

nghi p.ệ

     => Vì v y, th c ch t thìậ ự ấ  l i nhu n th ng nghi p là m t ph n giá trợ ậ ươ ệ ộ ầ ị 



   1 đ

    1 đ

     1 đ

th ng d  đ c sáng t o ra  trong lĩnh v c s n xu t  mà nhà t  b n côngặ ư ượ ạ ự ả ấ ư ả  

nghi p nh ng cho nhà t  b n th ng nghi p đ  t  b n th ng nghi p bánệ ườ ư ả ươ ệ ể ư ả ươ ệ  

hàng hoá cho mình.

  b. TB cho vay và l i t c cho vayợ ứ

- TB cho vay là TB ti n t  t m th i nhàn r i mà ng i ch  s  h u nó choề ệ ạ ờ ỗ ườ ủ ở ữ  

ng i khác s  d ng trong m t th i gian nh m nh n đ c s  ti n l i nh tườ ử ụ ộ ờ ằ ậ ượ ố ề ờ ấ  

đ nh. S  ti n đó đ c g i là l i t c.ị ố ề ượ ọ ợ ứ

-Do có TB ti n t  đ  nhàn r i nên nhà TB cho vay đã chuy n ti n c a mình cho nhàề ệ ể ỗ ể ề ủ  

TB đi vay s  d ng. ti n nhàn r i khi vào tay nhà TB đi vay s  tr  thành TB l u đ ng.ử ụ ề ỗ ẽ ở ư ộ  

Trong quá trình v n đ ng nhà TB s  thu đ c l i nh n bình quân nh ng nhà TB điậ ộ ẽ ượ ợ ậ ư  

vay không đ c h ng toàn b  s  l i nhu n bình quân đó mà ph i trích ra m t ph nượ ưở ộ ố ợ ậ ả ộ ầ  

tr  cho nhà TB cho vay d i hình th c l i t c ả ướ ứ ợ ứ

- Nh  v yư ậ , l i t c chính là m t ph n l i nhu n bình quân mà nhà t  b n điợ ứ ộ ầ ợ ậ ư ả  

vay ph i tr  cho nhà t  b n cho vay v  quy n s  h u t  b n đ  đ c quy nả ả ư ả ề ề ở ữ ư ả ể ượ ề  

s  d ng t  b n trong m t th i gian nh t đ nh. L i t c ký hi u là z ử ụ ư ả ộ ờ ấ ị ợ ứ ệ

- Ngu n g c c a l i t c cũng là m t ph n giá tr  th ng d  do công nhân sángồ ố ủ ợ ứ ộ ầ ị ặ ư  

t o ra trong lĩnh v c s n xu t.ạ ự ả ấ

c. Ngân hàng và l i nhu n ngân hàngợ ậ

- Ngân hàng trong CNTB là xí nghi p kinh doanh ti n t , làm môi gi i gi aệ ề ệ ớ ữ  

ng i đi vay và ng i cho vay. Ngân hàng có hai nghi p v  : nh n g i và choườ ườ ệ ụ ậ ử  

vay. V  nguyên t c l i t c cho vay ph i cao h n l i t c nh n g i.ề ắ ợ ứ ả ơ ợ ứ ậ ử

- S  chênh l ch gi a l i t c cho vay và l i t c nh n g i sau khi tr  đi nh ngự ệ ữ ợ ứ ợ ứ ậ ử ừ ữ  

chi phí v  nghi p v  kinh doanh ngân hàng c ng v i các thu nh p khác về ệ ụ ộ ớ ậ ề 

kinh doanh t  b n ti n t  hình thành nên l i nhu n ngân hàng.ư ả ề ệ ợ ậ

- Ngu n g c c a l i nhu n ngân hàng là m t ph n giá tr  th ng d  do côngồ ố ủ ợ ậ ộ ầ ị ặ ư  

nhân sáng t o ra trong lĩnh v c s n xu t.ạ ự ả ấ

d. QHSX TBCN trong nông nghi p và đ a tô TBCN.ệ ị

- Cũng nh  các nhà t  b n kinh doanh trong công nghi p, các nhà t  b n kinhư ư ả ệ ư ả  



     0,25 đ

doanh trong nông nghi p cũng ph i thu đ c l i nhu n bình quân. Nh ngệ ả ượ ợ ậ ư  

mu n kinh doanh trong nông nghi p thì h  ph i thuê ru ng đ t c a đ a ch .ố ệ ọ ả ộ ấ ủ ị ủ  

Vì v y, ngoài l i nhu n bình quân ra nhà t  b n kinh doanh nông nghi p ph iậ ợ ậ ư ả ệ ả  

thu thêm đ c m t ph n l i nhu n siêu ng ch. L i nhu n siêu ng ch nàyượ ộ ầ ợ ậ ạ ợ ậ ạ  

t ng đ i n đ nh và lâu dài và nhà t  b n kinh doanh nông nghi p dùng đươ ố ổ ị ư ả ệ ể 

tr  cho ng i s  h u ru ng d i hình thái đ a tô t  b n ch  nghĩa.ả ườ ở ữ ộ ướ ị ư ả ủ

- Nh  v yư ậ ,đ a tô t  b n ch  nghĩa là ph n l i nhu n siêu ng ch ngoài l iị ư ả ủ ầ ợ ậ ạ ợ  

nhu n bình quân c a t  b n đ u t  trong nông nghi p do công nhân nôngậ ủ ư ả ầ ư ệ  

nghi p t o ra mà các nhà t  b n kinh doanh nông nghi p ph i n p cho đ aệ ạ ư ả ệ ả ộ ị  

ch .ủ

- Ngu n g c c a đ a tô t  b n ch  nghĩa là là m t ph n giá tr  th ng d  doồ ố ủ ị ư ả ủ ộ ầ ị ặ ư  

công nhân  nông nghi p sáng t o ra trong lĩnh v c s n xu t nông nghi p.ệ ạ ự ả ấ ệ

KL: l i nhu n th ng nghi p, l i t c cho vay, l i nhu n ngân hàng và đ a tôợ ậ ươ ệ ợ ứ ợ ậ ị  

TBCN đ u ề là các hình thái bi n t ngế ướ  c a giá tr  th ng d  do công sáng t oủ ị ặ ư ạ  

ra trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, nông nghi p.ự ả ấ ệ ệ



Câu 3 (10 đi m). ể

a. Trình bày quy lu t chuy n hoá t  nh ng s  thay đ i v  l ng thànhậ ể ừ ữ ự ổ ề ượ  

nh ng s  thay đ i v  ch t và ng c l i. T  đó rút ra ý nghĩa ph ng phápữ ự ổ ề ấ ượ ạ ừ ươ  

lu n đ i v i ho t đ ng th c ti n c a b n thân.ậ ố ớ ạ ộ ự ễ ủ ả

Đi mể N i dungộ

 0,5đ

   2 đ

1. Quy lu t l ng ậ ượ chuy n hoá t  nh ng s  thay đ i v  l ng thànhể ừ ữ ự ổ ề ượ  

nh ng s  thay đ i v  ch t và ng c l iữ ự ổ ề ấ ượ ạ

a. Khái ni mệ

 * Ch tấ  là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  tính quy đ nh khách quan v nạ ế ọ ể ỉ ị ố  

có c a s  v t, là s  th ng nh t h u c  c a nh ng thu c tính làm cho sủ ự ậ ự ố ấ ữ ơ ủ ữ ộ ự 

v t là nó ch  không ph i là cái khác.ậ ứ ả

* L ngượ  là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  tính quy đ nh kh ch quan v nạ ế ọ ể ỉ ị ỏ ố  

có c a s  v t v  c c ph ng di n s  l ng các  y u t  c u thành, quyủ ự ậ ề ỏ ươ ệ ố ượ ế ố ấ  

mô c a s  t n t i, t c đ , nh p đi u c a các quá trình  v n đ ng và phátủ ự ồ ạ ố ộ ị ệ ủ ậ ộ  

tri n c a s  v t.ể ủ ự ậ

=> S  phân bi t gi a l ng và ch t ch  là t ng đ i, trong m i quan hự ệ ữ ượ ấ ỉ ươ ố ố ệ 

này nó là l ng, trong m i quan h  khác nó l i là ch tượ ố ệ ạ ấ

b.  M i quan h  bi n ch ng gi a l ng và ch tố ệ ệ ứ ữ ượ ấ

* Nh ng thay đ i v  l ng d n đ n nh ng thay đ i v  ch tữ ổ ề ượ ẫ ế ữ ổ ề ấ

 - S  v t bao gi  cũng là s  th ng nh t c a hai m t đ i l p, l ng vàự ậ ờ ự ố ấ ủ ặ ố ậ ượ  

ch t, l ng nào, ch t y, ch t nào l ng y.ấ ượ ấ ấ ấ ượ ấ

- S  th ng nh t gi a l ng và ch t đ c th  hi n trong gi i h n nh tự ố ấ ữ ượ ấ ượ ể ệ ớ ạ ấ  

đ nh g i là “đ ”.ị ọ ộ

+ Đ  là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  kho ng gi i h n trong đó s  thayộ ạ ế ọ ể ỉ ả ớ ạ ự  

đ i v  l ng c a s  v t ch a làm thay đ i căn b n ch t c a s  v t, hi nổ ề ượ ủ ự ậ ư ổ ả ấ ủ ự ậ ệ  

t ng.ượ

+ Đi m nút là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  đi m gi i h n mà t i đó sể ạ ế ọ ể ỉ ể ớ ạ ạ ự 

thay đ i v  l ng đã đ  làm thay đ i v  ch t c a s  v t, hi n t ng.ổ ề ượ ủ ổ ề ấ ủ ự ậ ệ ượ

S  v t tích lu  đ  v  l ng t i đi m nút s  t o ra b c nh y, ch tự ậ ỹ ủ ề ượ ạ ể ẽ ạ ướ ả ấ  

m i ra đ iớ ờ



   1đ

+ B c nh y là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  s  chuy n hoá v  ch tướ ả ạ ế ọ ể ỉ ự ể ề ấ  

c a s  v t do s  thay đ i v  l ng c a s  v t trủ ự ậ ự ổ ề ượ ủ ự ậ c đó gây nên.ướ

* Nh ng thay đ i v  ch t d n đ n nh ng thay đ i v  l ngữ ổ ề ấ ẫ ế ữ ổ ề ượ

Ch t m i c a s  v t ra đ i s  tác đ ng tr  l i l ng c a s  v t. Sấ ớ ủ ự ậ ờ ẽ ộ ở ạ ượ ủ ự ậ ự 

tác đ ng y th  hi n : ch t m i có th  làm thay đ i k t c u, quy mô,ộ ấ ể ệ ấ ớ ể ổ ế ấ  

trình đ , nh p đi u c a s  v n đ ng và phát tri n c a s  v t.ộ ị ệ ủ ự ậ ộ ể ủ ự ậ

Như v y, không ch  nh ng thay đ i v  l ng d n đ n nh ng thayậ ỉ ữ ổ ề ượ ẫ ế ữ  

đ i v  ch t mà nh ng thay đ i v  ch t cũng đã d n đ n nh ng thay đ iổ ề ấ ữ ổ ề ấ ẫ ế ữ ổ  

v  l ng.ề ượ

- Căn c  vào quy mô th c hi n b c nh y c a s  v t có b c nh y toànứ ự ệ ướ ả ủ ự ậ ướ ả  

b  và b c nh y c c b :ộ ướ ả ụ ộ

- Khi xem xét s  thay đ i v  ch t c a xã h i ng i ta còn phân chia sự ổ ề ấ ủ ộ ườ ự 

thay đ i đó thành thay đ i có tính ch t cách m ng và thay đ i có tính ti nổ ổ ấ ạ ổ ế  

hoá.

=> M i s  v t đ u là s  th ng nh t gi a l ng và ch t, s   thay đ i d nọ ự ậ ề ự ố ấ ữ ượ ấ ự ổ ầ  

d n v  l ng t i đi m nút s  d n đ n s  thay đ i v  ch t c a s  v tầ ề ượ ớ ể ẽ ẫ ế ự ổ ề ấ ủ ự ậ  

thông qua b c nh y; ch t m i ra đ i tác đ ng tr  l i s  thay đ i c aướ ả ấ ớ ờ ộ ở ạ ự ổ ủ  

l ng m i l i có ch t m i cao h n… Quá trình tác đ ng đó di n ra liênượ ớ ạ ấ ớ ơ ộ ễ  

t c làm cho s  v t không ng ng bi n đ iụ ự ậ ừ ế ổ

2. ý nghĩa ph ng pháp lu n:ươ ậ

- Trong nh n th c và  ho t đ ng th c ti n, con ng i ph i bi t tích luậ ứ ạ ộ ự ễ ườ ả ế ỹ 

v  l ng đ  làm bi n đ i v  ch t theo quy lu t.ề ượ ể ế ổ ề ấ ậ

-  Khi đã tích lu  đ  v  s  l ng ph i có quy t tâm đ  ti n hành b cỹ ủ ề ố ượ ả ế ể ế ướ  

nh y, ph i k p th i chuy n nh ng s  thay đ i v  l ng thành nh ng thayả ả ị ờ ể ữ ự ổ ề ượ ữ  

đ i v  ch t, t  nh ng thay đ i mang tính ch t ti n hoá sang nh ng thayổ ề ấ ừ ữ ổ ấ ế ữ  

đ i mang tính ch t cách m ng.ổ ấ ạ

- Trong ho t đ ng nh n th c và th c ti n, tuỳ theo m c đích c  th , c nạ ộ ậ ứ ự ễ ụ ụ ể ầ  

t ng b c tích lu  v  l ng đ  có th  làm thay đ i v  ch t c a s  v t;ừ ướ ỹ ề ượ ể ể ổ ề ấ ủ ự ậ  

đ ng th i có th  phát huy tác đ ng c a ch t m i theo h ng làm thay đ iồ ờ ể ộ ủ ấ ớ ướ ổ  

v  l ng c a s  v t.ề ượ ủ ự ậ
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-  Ch ng khuynh h ng “t ” khuynh, ch  quan, nóng v i, ch a có s  tíchố ướ ả ủ ộ ư ự  

lũy v  l ng đó mu n th c hi n b c nh y v  ch t.  Ch ng khuynhề ượ ố ự ệ ướ ả ề ấ ố  

h ng “h u” khuynh, b o th , trì tr , ng i khó  không dám th c hi nướ ữ ả ủ ệ ạ ự ệ  

b c nh y v  ch t khi đó có đ  tích lũy v  l ng.ướ ả ề ấ ủ ề ượ

3. Trong ho t đ ng th c ti n ph i bi t v n d ng linh ho t các hìnhạ ộ ự ễ ả ế ậ ụ ạ  

th c c a b c nh yứ ủ ướ ả .

- Tích lu  v n ki n th c trong quá trình h c t p đ  có đ  đi u ki n thâyỹ ố ế ứ ọ ậ ể ủ ề ệ  

đ i sang m t quá trình h c t p cao h nố ộ ọ ậ ơ

- Khi đã tích lu  đ  các đi u ki n thì s n sàng thay đ i sang m t giaiỹ ủ ề ệ ẫ ổ ộ  

đo n m i c  v  ch t và l ng.ạ ớ ả ề ấ ượ

b. Phân tích n i dung và nh ng đi u ki n khách quan quy đ nh s  m nhộ ữ ề ệ ị ứ ệ  

l ch s  c a giai c p công nhân? Hi n nay giai c p công nhân có còn th c hi nị ử ủ ấ ệ ấ ự ệ  

s  m nh l ch s  c a giai c p mình n a hay không? T i sao? ứ ệ ị ử ủ ấ ữ ạ

Bi uể  

đi mể

Đáp án

 0,5 đ

  1,5đ

1. Khái ni m GCCN.ệ

Trong ph m vi PTSX TBCN GCCN có hai đ c tr ng c  b n sau đây:ạ ặ ư ơ ả

- M t là, GCCN là nh ng t p đoàn ng i lao đ ng tr c ti p hay gián ti pộ ữ ậ ườ ộ ự ế ế  

v n hành nh ng công c  SX có tính ch t công nghi p ngày càng hi n đ i,ậ ữ ụ ấ ệ ệ ạ  

ngày càng có trình đ  XHH cao.ộ

- Hai là, trong h  th ng QHSX c a XH TBCN ng i CN không có TLSX , hệ ố ủ ườ ọ 

bu c ph i bán s c lao đ ng cho nhà TB đ  ki m s ng.ộ ả ứ ộ ể ế ố

2. N i dung s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân.ộ ứ ệ ị ử ủ ấ

- Giai c p CN là s n ph m c a n n công nghi p hi n đ i, l c l ng đ iấ ả ẩ ủ ề ệ ệ ạ ự ượ ạ  

bi u  cho s  phát  tri n  c a  LLSX ti n  b ,  cho xu h ng phát  tri n  c aể ự ể ủ ế ộ ướ ể ủ  

ph ng th c SX t ng lai; do v y v  m t khách quan nó là giai c p có sươ ứ ươ ậ ề ặ ấ ứ 

mênh l ch s  lãnh đ o nhân dân lao đ ng, đ u tranh xóa b  ch  đ  TBCN,ị ử ạ ộ ấ ỏ ế ộ  

xóa b  ch  đ  áp b c bóc l t và xây d ng xã h i m i – XH XHCN và CSCN.ỏ ế ộ ứ ộ ự ộ ớ

- Vi c th c hi n s  m nh l ch s  c a giai c p CN c n ph i tr i qua hai b cệ ự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ ầ ả ả ướ
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+ B c th  nh t: “GCVS chi m l y chính quy n nhà n c và bi n TLSXướ ứ ấ ế ấ ề ướ ế  

tr c h t thành s  h u nhà n c”.ướ ế ở ữ ướ

+ B c th  hai,  “...GCVS cũng t  th  tiêu v i t  cách là GCVS, chính vì thướ ứ ự ủ ớ ư ế 

mà nó cũng xóa b  m i s  phân bi t GC và m i đ i kh ng GC”; nó lãnh đ oỏ ọ ự ệ ọ ố ắ ạ  

nhân dân lao đ ng thông qua chính đ ng c a nó, ti n hành t  ch c xây d ngộ ả ủ ế ổ ứ ự  

XH m i – XHCN. ớ

=> Hai b c này có quan h  ch t ch  v i nhau, GC CN không th c hi nướ ệ ặ ẽ ớ ự ệ  

đ c b c th  nh t thì cũng không th c hi n đ c b c th  hai, nh ngượ ướ ứ ấ ự ệ ượ ướ ứ ư  

b c th  hai là quan tr ng nh t đ  GC CN hoàn thành s  m nh l ch s  c aướ ứ ọ ấ ể ứ ệ ị ử ủ  

mình.

- Đ  hoàn thành đ c s  m nh l ch s  c a mình, GCCN nh t đ nh ph i t pể ượ ứ ệ ị ử ủ ấ ị ả ậ  

h p đ c các t ng l p nhân dân lao đ ng xung quanh nó, ti n hành cu c đ uợ ượ ầ ớ ộ ế ộ ấ  

tranh cách m ng xóa b  xã h i cũ và xây d ng xã h i m i v  m i m t kinhạ ỏ ộ ự ộ ớ ề ọ ặ  

t , chính tr  và văn hóa t  t ng. Đó là quá trinh l ch s  h t s c lâu dài và khóế ị ư ưở ị ử ế ứ  

khăn.

3. Nh ng đi u ki n khách quan quy đ nh s  m nh l ch s  c a GCCN.ữ ề ệ ị ứ ệ ị ử ủ

* Đ a v  kinh t  - xã h i c a GCCN trong XH TBCN.ị ị ế ộ ủ

LLSX  b t c  XH nào cũng là y u t  quan tr ng nh t. Trong CNTB vàở ấ ứ ế ố ọ ấ  

CNXH v i n n SX đ i công nghi p phát tri n thì “LLSX hàng đ u c a nhânớ ề ạ ệ ể ầ ủ  

lo i là CN và ng i lao đ ng”ạ ườ ộ

+ Trong n n SX đ i công nghi p, GC CN v a là ch  th  tr c ti p nh t, v aề ạ ệ ừ ủ ể ự ế ấ ừ  

là s n ph m căn b n nh t c a n n SX đóả ẩ ả ấ ủ ề

+ V i n n SX TBCN “...GCCN hi n đ i ch  có th  s ng v i đi u ki n làớ ề ệ ạ ỉ ể ố ớ ề ệ  

ki m đ c vi c làm, và ch  có th  ki m đ c vi c làm n u lao đ ng c a hế ượ ệ ỉ ể ế ượ ệ ế ộ ủ ọ 

làm tăng thêm TB”. T  đi u ki n nh  v y đã bu c GCCN ph i không ng ngừ ề ệ ư ậ ộ ả ừ  

h c t p v n lên sao cho đáp ng đ c yêu c u c a n n s n xu t ngày càngọ ậ ươ ứ ượ ầ ủ ề ả ấ  

hi n đ i => đ i ngũ CN đ c trí th c hóa ngày càng gia tăng.ệ ạ ộ ượ ứ

+ Trong ch  đ  TBCN GCCN hoàn toàn không có ho c r t ít TLSX. H  làế ộ ặ ấ ọ  

GC có l i ích c  b n đ i l p tr c ti p v i l i ích c a GC TS. GCTS mu nợ ơ ả ố ậ ự ế ớ ợ ủ ố  

duy trì ch  đ  t  h u t  nhân TBCN v  TLSX, duy trì ch  đ  áp b c bóc l tế ộ ư ữ ư ề ế ộ ứ ộ  
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đ i v i GCCN và QCND lao đ ng. Ng c l i, GCCN l i mu n xóa b  chố ớ ộ ượ ạ ạ ố ỏ ế 

đ  t  h u t  nhân TBCN v  TLSX, giành l y chính quy n và s  d ng chínhộ ư ữ ư ề ấ ề ử ụ  

quy n đó đ  t  ch c xây d ng XH m i không còn áp b c bóc l t ề ể ổ ứ ự ớ ứ ộ

+ GCCN lao đ ng trong n n SX đ i công nghi p, có quy mô SX ngày càngộ ề ạ ệ  

l n, s  ph  thu c l n nhau trong quá trình s n xuát ngày càng nhi u, h  l iớ ự ụ ộ ẫ ả ề ọ ạ  

th ng xuyên s ng  nh ng thành ph  l n, nh ng khu công nghi p t p trungườ ố ở ữ ố ớ ữ ệ ậ  

=>ĐK sông và làm vi c t p trung nh  v y đã t o ra cho GC CN kh  năngệ ậ ư ậ ạ ả  

đoàn k t n i b  GC => t o ra s c m nh đ  làm cách m ng.ế ộ ộ ạ ứ ạ ể ạ

+ GCCN có nh ng l i ích có b n th ng nh t v i l i ích c a đ i đa s  qu nữ ợ ả ố ấ ớ ợ ủ ạ ố ầ  

chúng ND=> t o ra kh  năng liên minh, đoàn k t v i các GC t ng l p khác.ạ ả ế ớ ầ ớ

*Nh ng đ c đi m chính tr  - xã h i c a GCCNữ ặ ể ị ộ ủ

Do đ a v  kinh t  - xã h i quy đ nh đã t o cho GCCN có nh ng đ c đi mị ị ế ộ ị ạ ữ ặ ể  

chính tr  - xã h i mà nh ng GC khác không th  có đ c, đó là nh ng đ cị ộ ữ ể ượ ữ ặ  

đi m c  b n sau đây:ể ơ ả

- GC CN là GC tiên phong cách  m ng và có tinh th n cách m ng tri t đạ ầ ạ ệ ể 

nh t. ấ

- GCCN là GC có ý th c t  ch c k  lu t cao.ứ ổ ứ ỷ ậ

+ GCCN có b n ch t qu c tả ấ ố ế

3. Hi n nay giai c p công nhân  v n còn th c hi n s  m nh l ch s  c aệ ấ ẫ ự ệ ứ ệ ị ử ủ  

giai c p mình b i vìấ ở :

- M c dù hi n nay GCCN đang đ ng tr c nh ng th  thách h t s c n ng nặ ệ ứ ướ ữ ử ế ứ ặ ề 

nh ng xét toàn c nh s  phát tri n XH thì GCCN v n đang chu n b  nh ngư ả ự ể ẫ ẩ ị ữ  

ti n đ  khách quan cho vi c th c hi n s  m nh l ch s  c a mình.ề ề ệ ự ệ ứ ệ ị ử ủ

- Hi n nay đ i s ng c a m t b  ph n không nh  CN đã đ c c i thi n,ệ ờ ố ủ ộ ộ ậ ỏ ượ ả ệ  

th m chí có m c s ng “trung l u hóa”, song đi u đó không có nghĩa là GCCNậ ứ ố ư ề  

 nh ng n c đó không b  bóc l t ho c bóc l t không đáng k .ở ữ ướ ị ộ ặ ộ ể

- Dù c  tìm m i cách thích nghi và m i bi n pháp xoa d u nh ng GCTS khôngố ọ ọ ệ ị ư  

th  nào kh c ph c đ c mâu thu n c  b n c a CNTB => Th c t  cu c đ uể ắ ụ ượ ẫ ơ ả ủ ự ế ộ ấ  

tranh c a GCCN  các n c TBCN v n đang di n ra v i nh ng n i dung đaủ ở ướ ẫ ễ ớ ữ ộ  

d ng và hình th c phong phúạ ứ



Câu 4 (10 đi m). ể

a. Trình bày quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh. T  đó làm rõ s  v n d ng quyậ ủ ị ủ ủ ị ừ ự ậ ụ  

lu t này c a Vi t Nam trong vi c l a ch n con đ ng đi lên ch  nghĩa xãậ ủ ệ ệ ự ọ ườ ủ  

h i.ộ

Đi mể N i dungộ
2đ 1. Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh ậ ủ ị ủ ủ ị

a. Khái ni m ph  đ nh và ph  đ nh bi n ch ngệ ủ ị ủ ị ệ ứ

- Ph  đ nh là s  that th  s  vv t này b ng s  v t khác trong quá trìnhủ ị ự ế ự ạ ằ ự ậ  

v n đ ng và phát tri n .ậ ộ ể

- Ph  đ nh bi n ch ng là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  s  ph  đ nh tủ ị ệ ứ ạ ế ọ ể ỉ ự ủ ị ự 

th n, là m t khâu trong qua trình dán t i s  ra đ i s  v t m i, ti n bậ ắ ơ ự ờ ự ậ ớ ế ộ 

h n cái cũ ơ

Đ c tr ng c  b n c a ph  đ nh bi n ch ng là tính khách quan và tính kặ ư ơ ả ủ ủ ị ệ ứ ế 

th aừ

b. Ph  đ nh c a ph  đ nh ủ ị ủ ủ ị

- Trong quá trình v nđ ng c a s  v t y, nh ng nhân t  m i xu t hi nậ ộ ủ ự ậ ấ ữ ố ớ ấ ệ  

s  thay th  nh ng nhân t  cũ, s  ph  đ nh bi n ch ng di n ra - s  v tẽ ế ữ ố ự ủ ị ệ ứ ễ ự ậ  

đó không còn n a mà b  thay th  b i s  v t m i, trong đó có nh ng nhânữ ị ế ở ự ậ ớ ữ  

t  tích c c đ c gi  l i. Song s  v t m i này s  b  ph  đ nh b i s  v tố ự ượ ữ ạ ự ậ ớ ẽ ị ủ ị ở ự ậ  

m i khác. S  v t m i khác y d ng nh  là s  v t đã t n t i, songớ ự ậ ớ ấ ườ ư ự ậ ồ ạ  

không ph i là s  trùng l p hoàn toàn, mà nó đ c b  sung nh ng nhân tả ự ậ ượ ổ ữ ố 

m i và ch  b o t n  nhãng nhan t  tích c c thích h p v i s  phát tri nớ ỉ ả ồ ố ự ợ ớ ự ể  

ti p t c c a nó.ế ụ ủ

 Sau khi s  ph  đ nh hai l n ph  đ nh đ c th c hi n, s  v t m i hoànự ủ ị ầ ủ ị ượ ự ệ ự ậ ớ  

thành m t chu kỳ phát tri nộ ể

 l n ph  đ nh  l n th  nh t Ở ầ ủ ị ầ ứ ấ
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                                       A                   - >                 B 

                              Cái kh ng đ nh                    Cái ph  đ nhẳ ị ủ ị

 ph  đ nh lân th  haiỞ ủ ị ứ

                                   B                     - >                   A’

                          Cái ph  đ nh                   Cái ph  đ nh c a ph  đ nhủ ị ủ ị ủ ủ ị

                                                                       ( Cái kh ng đ nh)ẳ ị

 

                       A            - >         B               - > A’

                kh ng đ nh           Ph  đ nh          Ph  đ ng c a ph  đ nh ẳ ị ủ ị ủ ị ủ ủ ị

                                                                        ( Kh ng đ nh )ẳ ị

- Trong hi n th c, môtj chu kỳ phát tri n c a s  v t hi n t ng có thệ ự ể ủ ự ậ ệ ượ ể 

g m s  l ng các l n ph  đ nh nhi u h n hai l n. Có s  v t tr i qua haiồ ố ượ ầ ủ ị ề ơ ầ ự ậ ả  

l n ph  đ nh ....hoàn thành m t chu kỳ phát tri nầ ủ ị ộ ể

- Khuynh h ng c a s  phát tri n ( hình th c “xoáy c”).ứơ ủ ự ể ứ ố

S  phát tri n theo đ ng “xoáy c” là s  bi u th  rõ ràng, đày đ  cácự ể ườ ố ự ể ị ủ  

đ c  tr ng c a quá trình phát tri n bi n ch ng c a s  v t: ặ ư ủ ể ệ ứ ủ ự ậ

+ Tính k  th a ế ừ

+ Tính l p l iậ ạ

+ Tính ti n lênế

2. Ý nghĩa ph ng pháp lu nươ ậ

- Quy lu t này giúp chúng ta nh n th c đúng đ n v  xu h ng phát tri nậ ậ ứ ắ ề ướ ể  

c a s  v t. Quá trình phát tri n c a b t kỳ s  v t nào cũng không baoủ ự ậ ể ủ ấ ự ậ  

gi  đi theo m t đ ng th ng, mà di n ra quanh co ph c t p, trong đó baoờ ộ ườ ẳ ễ ứ ạ  

g m nhi u chu kỳ khác nhau, chu kỳ sau ti n b  h n chu kỳ tr c.ồ ề ế ộ ơ ứơ

-C n  kh c ph c t  t ng b o th , trì tr , giáo đi u, kìm hãm s  phátầ ắ ụ ư ưở ả ủ ệ ề ự  

tri n c a cái m i, làm trái v i quy này  ể ủ ớ ớ

- Khi ph  đ nh ph i bi t k  th a nh ng nhân t  tích c c đã đ t đ c tủ ị ả ế ế ừ ữ ố ự ạ ượ ừ 

cái cũ và phát tri n sáng t o trong đi u ki n m i.ể ạ ề ệ ớ

3. V n d ng quy lu t này c a VN trong vi c l a ch n con đ ng điậ ụ ậ ủ ệ ự ọ ườ  

lên CNXH



- Quy lu t này ch  ra cách th c c a s  phát tri n là sau các l n ph  đ nhậ ỉ ứ ủ ự ể ầ ủ ị  

s  v t d ng nh  quay tr  l i cái ban đ u nh ng trên c  s  cao h n.ự ậ ườ ư ở ạ ầ ư ơ ở ơ  

L ch s  XH loài ng i t t y u s  ph  đinh các ch  đ  t  h u xây d ngị ử ườ ấ ế ẽ ủ ế ộ ư ữ ự  

ch  đ  công h u, gi i phóng con ng i kh i áp b c b t công...ế ộ ữ ả ườ ỏ ứ ấ

- Quy lu t này ch  ra s  phát tri n theo đ ng xoáy c, quá trình phátậ ỉ ự ể ườ ố  

tri n có b c quanh co ph c t p th m chí có b c th t lùi tam th i nênể ướ ứ ạ ậ ướ ụ ờ  

khi CNXH  Liên Xô và Đông Âu s p đ  Đ ng và Nhà n c ta không doở ụ ổ ả ướ  

d  l a ch n l i con đ ng đi lên CNXH. ..ự ự ọ ạ ườ

- Hi n nay CNXH hi n th c đang đ ng tr c nh ng khó khăn khôngệ ệ ự ứ ướ ữ  

nh  , nh ng nh ng khó khăn đó ch  là t m th i, nh t đ nh theo quy lu tỏ ư ữ ỉ ạ ờ ấ ị ậ  

t t y u c a nhân lo i ti n b  s  xây d ng thành công CNXH...ấ ế ủ ạ ế ộ ẽ ự

b. Phân tích quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  tính t t y u vàệ ủ ủ ề ấ ế  

n i dung c  b n c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dânộ ơ ả ủ ữ ấ ớ ấ  

và các t ng l p lao đ ng khác trong cách m ng xã h i ch  nghĩa. S  v nầ ớ ộ ạ ộ ủ ự ậ  

d ng c a Đ ng và Nhà n c ta trong vi c xây d ng kh i liên minh gi a côngụ ủ ả ướ ệ ự ố ữ  

nhân v i nông dân và t ng l p trí th c  Vi t Nam.ớ ầ ớ ứ ở ệ

Đáp án Bi u đi mể ể
  1,5 đ

    2 đ

1. Tính t t y u c a liên minh ấ ế ủ

- Liên minh  đ  th c hi n m c tiêu chung do giai c p công nhân lãnh đ o. ể ự ệ ụ ấ ạ

- Trong m t n c nông nghi p đ i đa s  dân c  là nông dân thì v n đ  giaiộ ướ ệ ạ ố ư ấ ề  

c p công nhân liên minh v i h  là đi u t t y u. Qua kh i liên minh này, l cấ ớ ọ ề ấ ế ố ự  

l ng đông đ o nh t trong xã h i là nông dân, công nhân đ c t p h p  vượ ả ấ ộ ượ ậ ợ ề 

m c tiêu chung là xây d ng CNXH, vì l i ích c a toàn th  dân t c. Đây làụ ự ợ ủ ể ộ  

đi u ki n đ  giai c p công nhân gi  vai trò lãnh đ o. Đó chính là tính t t y uề ệ ể ấ ữ ạ ấ ế  

v  m t chính tr - xã h i, là y u t  tiên quy t.ề ặ ị ộ ế ố ế

- Liên minh công - nông là nhu c u gi  v ng vai trò lãnh đ o c a giai c pầ ữ ữ ạ ủ ấ  

công nhân và nhu c u t  gi i phóng c a nông dânầ ự ả ủ  

2. N i dung và nguyên t c c a liên minhộ ắ ủ

a. N i dungộ

* Liên minh v  chính tr :ề ị



    1 đ

- Nhi m v  trong th i kỳ đ u tranh giành chính quy n là nh m giành l yệ ụ ờ ấ ề ằ ấ  

chính quy n v  tay GCCN và NDLĐ. Trong quá trình xây d ng CNXH làề ề ự  

GCCN và NDLĐ cùng nhau tham gia vào chính quy n nhà n c,  b o về ướ ả ệ 

XHCN và m i thành qu  c a CMọ ả ủ

- Liên minh v  chính tr  không ph i là dung hòa l p tr ng chính tr  c a cácề ị ả ậ ườ ị ủ  

giai c p t ng l p mà c n ph i trên l p tr ng chính tr  c a GCCN.ấ ầ ớ ầ ả ậ ườ ị ủ

-  Liên minh v  chính tr  GCCN và NDLĐ t o c  s  v ng ch c cho NNề ị ạ ơ ở ữ ắ  

XHCN, làm nòng c t cho m t tr n, th c hi n liên minh r ng rãi v i các t ngố ặ ậ ự ệ ộ ớ ầ  

l p lao đ ng khác.ớ ộ

*Liên minh v  kinh tề ế: Đây là n i dung quan tr ng nh t c a liên minh.ộ ọ ấ ủ

-  Th c  hi n  liên  minh  gi a  GCCN v i  GCND trong  quá  trình  xây  d ngự ệ ữ ớ ự  

CNXH là ph i k t h p đúng đ n l i ích gi a 2 GC, Ho t đ ng KT v a đ mả ế ợ ắ ợ ữ ạ ộ ừ ả  

b o l i ích c a NN, c a xã h i, đ ng th i ph i th ng xuyên quan tâm t iả ợ ủ ủ ộ ồ ờ ả ườ ớ  

nông dân, phát tri n công nghiêp và nông nghi p nông thôn.ể ệ

- Chú ý quan tâm t i vi c xây d ng kh i liên minh gi a GCCN v i t ng l pớ ệ ự ố ữ ớ ầ ớ  

trí th c, n u không chú ý đ n đi u này thì không th  xây d ng m t n n CNứ ế ế ề ể ự ộ ề  

hi n đ i  đ c và cũng không th  đ ng v ng đ c trong cu c đ u tranhệ ạ ượ ể ứ ữ ượ ộ ấ  

ch ng CNTB.ố

* N i dung văn hóa, xã h i c a liên minhộ ộ ủ  cũng là m t n i dung quanộ ộ  

tr ng, ọ đi u này b i vì:ề ở

- CNXH  đ c xây d ng trên m t n n SX công nghi p hi n đ i, vì v y CN,ượ ự ộ ề ệ ệ ạ ậ  

DN và nh ng ng i lao đ ng khác ph i th ng xuyên h c t p nâng cao trìnhữ ườ ộ ả ườ ọ ậ  

đ  văn hóa.ộ

- CNXH v i mong mu n xây d ng m t xã h i nhân văn, nhân đ o, con ng iớ ỗ ự ộ ộ ạ ườ  

s ng v i nhau có tình có nghĩa, đi u này ch  có th  th c hi n đ c trên có số ớ ề ỉ ể ự ệ ượ ở 

m t n n văn hóa c a nhân dân.ộ ề ủ

- CNXH t o đi u ki n cho nhân dân tham gia qu n lý kinh t , xã h i và qu nạ ề ệ ả ế ộ ả  

lý nhà n c, vì v y nhân dân ph i có trình đ  văn hóa, ph i hi u bi t phápướ ậ ả ộ ả ể ế  

lu t.ậ

b. Nguyên t c c  b n c a liên minh.ắ ơ ả ủ



    1,5 đ

- Ph i đ m b o vai trò lãnh đ o c a Đ ng (phân tích)ả ả ả ạ ủ ả

- Ph i đ m b o nguyên t c t  nguy n (phân tích)ả ả ả ắ ự ệ

- K t h p đúng đ n các l i ích (phân tích)ế ợ ắ ợ

=>KL:

3. S  v n d ng c a Đ ng và Nhà n c taự ậ ụ ủ ả ướ

- Ngay t  ĐH II (1951) trong văn ki n ĐLĐ VN đã nêu: “chính quy n c aừ ệ ề ủ  

n c VNDCCH là chính quy n dân ch  c a nhân dân...l y liên minh CN, NDướ ề ủ ủ ấ  

và lao đ ng trí th c làm n n t ng và do GCCN lãnh đ o”.ộ ứ ề ả ạ

- Trong C ng lĩnh xây d ng đ t n c th i kỳ quá đ  lên CNXH và trong chươ ự ấ ướ ờ ộ ỉ 

đ o th c ti n Đ ng ta đ c bi t coi tr ng m i liên minh này và coi đó là n nạ ự ễ ả ặ ệ ọ ố ề  

t ng c a NN c a dân, do dân, vì dân.ả ủ ủ

- ĐH IX c a Đ ng ti p t c kh ng đ nh tính t t y u c a kh i liên minh, liênủ ả ế ụ ẳ ị ấ ế ủ ố  

minh là c  s  cho kh i đ i đoàn kêt toàn dân t c và nó là đ ng l c đ  phátơ ở ố ạ ộ ộ ự ể  

tri n đ t n c.ể ấ ướ

=> KL; Quan đi m, đ ng l i c a liên minh là s  v n d ng đúng đ n vàể ườ ố ủ ự ậ ụ ắ  

sáng t o quan đi m c a CN Mác – lênin v  liên minh...ạ ể ủ ề



Câu 5 (10 đi m). ể

a. Làm rõ vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c. T  đó ch ng minhủ ự ễ ố ớ ậ ứ ừ ứ  

r ng con đ ng bi n ch ng c a s  nh n th c chân lý là ằ ườ ệ ứ ủ ự ậ ứ “T  tr c quan sinhừ ự  

đ ng đ n t  duy tr u t ng, t  t  duy tr u t ng đ n th c ti nộ ế ư ừ ượ ừ ư ừ ượ ế ự ễ ”.

Điể

m

N i dungộ

0,25

đ

0,25

đ

1,5đ

* Khái ni m th c ti n:ệ ự ễ

 Th c ti n là toàn b  ho t đ ng v t ch t có m c đích, mang tính l chự ễ ộ ạ ộ ậ ấ ụ ị  

s  - xã h i c a con ng i nh m c i t o t  nhiên và xã h i.ử ộ ủ ườ ằ ả ạ ự ộ

* Khái ni m nh n th c:ệ ậ ứ  

   Là nh ng tri th c, nh ng hi u bi t c a con ng i v  th  gi i kháchữ ứ ữ ể ế ủ ườ ề ế ớ  

quan

1. Vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c.ủ ự ễ ố ớ ậ ứ

* Th c ti n là c  s  c a nh n th c, đ ng l c c a nh n th c, m cự ễ ơ ở ủ ậ ứ ộ ự ủ ậ ứ ụ  

đích c a nh n th c và là tiêu chu n đ  ki m tra chân lý củ ậ ứ ẩ ể ể ủa quá trình 

nh n th c:ậ ứ

+ Th c ti n đ  ra nhu c u, nhi m v , cách th c và khuynh h ng v nự ễ ề ầ ệ ụ ứ ướ ậ  

đ ng, phát tri n c a nh n th c. ộ ể ủ ậ ứ

+ Ho t đ ng th c ti n làm cho các giác quan c a con ng i ngày càngạ ộ ự ễ ủ ườ  

đ c hoàn thi n, năng l c t  duy lôgic không ng ng đ c c ng c  vàượ ệ ự ư ừ ượ ủ ố  

phát tri nể .

* Th c ti n là tiêu chu n c a chân lý, ki m tra tính chân lý c a quáự ễ ẩ ủ ể ủ  

trình nh n th c:ậ ứ

+ Th c ti n là th c đo giá tr  c a nh ng tri th c đã đ t đ c trongự ễ ướ ị ủ ữ ứ ạ ượ  



0,75

đ

nh n th c.ậ ứ

+ Nó b  sung đi u ch nh, s a ch a, phát tri n và hoàn thi n nh n th c.ổ ề ỉ ữ ữ ể ệ ậ ứ

=> Vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c đòi  h i chúng ta ph i luônủ ự ễ ố ớ ậ ứ ỏ ả  

qúan tri t  quan đi m th c ti n. Quan đi m này yêu c u vi c nh nệ ể ự ễ ể ầ ệ ậ  

th c ph i xu t phát t  th c ti n, d a trên c  s  th c ti n, ph i coiứ ả ấ ừ ự ễ ự ơ ở ự ễ ả  

tr ng công tác th c ti n.ọ ự ễ

2. Con đ ng bi n ch ng c a s  nh n th c chân lýườ ệ ứ ủ ự ậ ứ

Quan đi m c a Lênin v  con đ ng bi n ch ng c a s  nh nể ủ ề ườ ệ ứ ủ ự ậ  

th c chân lýứ

“T  tr c quan sinh đ ng đ n t  duy tr u t ng, t  t  duy tr uừ ự ộ ế ư ừ ượ ừ ư ừ  

t ng quay tr  v  th c ti n, đó là con đ ng bi n ch ng c a s  nh nượ ở ề ự ễ ườ ệ ứ ủ ự ậ  

th c chân lý, nh n th c hi n th c khách quan”ứ ậ ứ ệ ự

a. Giai đo n t  nh n th c c m tính đ n nh n th c lý tínhạ ừ ậ ứ ả ế ậ ứ

* Đ c đi mặ ể : 

- Là giai đo n đ u tiên c a quá trình nh n th c.ạ ầ ủ ậ ứ

- Là giai đo n con ng i s  d ng các giác quan đ  n m b t các sạ ườ ử ụ ể ắ ắ ự 

v t.ậ

- Giai đo n này giúp con ng i hi u đ c cái b  ngoài c a s  v t.ạ ườ ể ượ ề ủ ự ậ

* Tr c quan sinh đ ng g m 3 hình th c: C m giác, tri giác và bi uự ộ ồ ứ ả ể  

t ngượ

+ C m giác: là s  ph n ánh nh ng thu c tính riêng l  c a các s  v t,ả ự ả ữ ộ ẻ ủ ự ậ  

hi n t ng khi chúng đang tác đ ng tr c ti p vào các giác quan c aệ ượ ộ ự ế ủ  

con ng i.ườ

+Tri giác: là hình nh t ng đ i toàn v n v  s  v t khi s  v t đó đangả ươ ố ẹ ề ự ậ ự ậ  

tr c ti p tác đ ng vào các giác quan, nó là s  t ng h p c a nhi u c mự ế ộ ự ổ ợ ủ ề ả  

giác.

+ Bi u t ng: là hình th c ph n ánh cao nh t và ph c t p nh t c a giaiể ượ ứ ả ấ ứ ạ ấ ủ  

đo n tr c quan sinh đ ng, đó là hình nh c m tính và t ng đ i hoànạ ự ộ ả ả ươ ố  

ch nh còn l u l i trong b  óc ng i v  s  v t khi s  v t đó không cònỉ ư ạ ộ ườ ề ự ậ ự ậ  

tr c ti p tác đ ng vào các giác quan.ự ế ộ



0,75

đ

0,5đ

b. Giai đo n t  nh n th c lý tính đ n th c ạ ừ ậ ứ ế ự

* Đ c đi mặ ể :

- Là giai đo n ph n ánh gián ti p, tr u t ng v  s  v tạ ả ế ừ ượ ề ự ậ

- Khái quát nh ng thu c tính, nh ng đ c đi m b n ch t, quy lu t c a đ iữ ộ ữ ặ ể ả ấ ậ ủ ố  

t ngượ

* Các hình th c nh n th c lý tính:ứ ậ ứ

+ Khái ni m: là hình th c c  b n c a t  duy tr u t ng. Ph n ánhệ ứ ơ ả ủ ư ừ ượ ả  

nh ng đ c tính b n ch t c a s  v t. S  hình thành các khái ni m làữ ặ ả ấ ủ ự ậ ự ệ  

k t qu  c a s  khái quát, t ng h p bi n ch ng các đ c đi m, thu cế ả ủ ự ổ ợ ệ ứ ặ ể ộ  

tính c a s  v t hay m t l p s  v t. Hình th c bi u hi n khái ni m làủ ự ậ ộ ớ ự ậ ứ ể ệ ệ  

“t ”ừ

+ Phán đoán: Là m t hình th c c a t  duy liên k t các khái ni m l iộ ứ ủ ư ế ệ ạ  

v i nhau đ  kh ng đ nh ho c ph  đ nh m t đ c đi m, m t thu c tínhớ ể ẳ ị ặ ủ ị ộ ặ ể ộ ộ  

nào đó c a đ i t ng. Hình th c di n đ t khái ni m là “m nh đ ” ủ ố ượ ứ ễ ạ ệ ệ ề

+ Suy lý: Là hình th c c a t  duy liên k t các phán đoán l i v i nhauứ ủ ư ế ạ ớ  

đ  rút ra tri th c m i b ng phán đoán m i ể ứ ớ ằ ớ

*  M i quan h  gi a nh n th c c m tính, nh n th c lý tính v iố ệ ữ ậ ứ ả ậ ứ ớ  

th c ti n:ự ễ

- Là hai giai đo n, hai trình đ  khác nhau c a nh n th c chúng có quanạ ộ ủ ậ ứ  

h  bi n ch ng v i nhau. ệ ệ ứ ớ

- Nh n th c c m tính g n li n v i ho t đ ng th c ti n là c  s  c aậ ứ ả ắ ề ớ ạ ộ ự ễ ơ ở ủ  

nh n th c lý tính. Nh n th c lý tính nh  có tính khái quát cao l i cóậ ứ ậ ứ ờ ạ  

th  hi u bi t đ c b n ch t quy lu t v n đ ng và phát tri n c a sể ể ế ượ ả ấ ậ ậ ộ ể ủ ự 

v t giúp cho nh n th c c m tính có đ nh h ng đúng và tr  nên sâuậ ậ ứ ả ị ướ ở  

s c h n v  s  v tắ ơ ề ự ậ

Tuy nhiên, n u d ng l i  nh n th c lý tính thì con ng i m i chế ừ ạ ở ậ ứ ườ ớ ỉ 

có đ c nh ng tri th c v  đ i t ng còn b n thân nh ng tri th c yượ ữ ứ ề ố ượ ả ữ ứ ấ  

có chân th c hay không thì con ng i ch a nh n bi t đ c đ  nh nự ườ ư ậ ế ượ ể ậ  

th c đ c đi u đó ph i quay tr  v  th c ti n đ  ki m tra tri th cứ ượ ề ả ở ề ự ễ ể ể ứ



b. T i sao ph i quá đ  t   ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i? Làmạ ả ộ ừ ủ ư ả ủ ộ  

rõ quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  nh ng đ c tr ng c  b n c a xãệ ủ ủ ề ữ ặ ư ơ ả ủ  

h i xã h i ch  nghĩa. Đ ng và Nhà n c ta đã v n d ng và phát tri n nh ngộ ộ ủ ả ướ ậ ụ ể ữ  

đ c tr ng này nh  th  nào trong s  nghi p đ i m i xây d ng ch  nghĩa xãặ ư ư ế ự ệ ổ ớ ự ủ  

h i  Vi t Nam.ộ ở ệ

Bi uể  

đi mể

Đáp án

    1,5 đ

    2,5 đ

1.Tính t t y u c a th i kỳ quá đ  lên CNXH:  ấ ế ủ ờ ộ

- S  thay th  xã h i CNTB b ng xã h i XHCN là m t t t y u kháchự ế ộ ằ ộ ộ ấ ế  

quan trong ti n trình l ch s  xã h i loài ng i theo quy lu t quan h  s nế ị ử ộ ườ ậ ệ ả  

xu t phù h p v i tính ch t và trình đ  c a l c l ng s n xu t.ấ ợ ớ ấ ộ ủ ự ượ ả ấ

- S  thay th  c a các ch  đ  xã h i tr c đây ch  là thay th  xã h i bócự ế ủ ế ộ ộ ướ ỉ ế ộ  

l t này b ng xã h i bóc l t khác cao h n còn v  b n ch t v n là ch  độ ằ ộ ộ ơ ề ả ấ ẫ ế ộ 

chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t. ế ữ ư ề ư ệ ả ấ

- Cách m ng XHCN là cu c cách m ng toàn di n, sâu s c và tri t đạ ộ ạ ệ ắ ệ ể 

nh t trong l ch s  vì m c tiêu tr c ti p là xóa b  ch  đ  t  h u, th  tiêuấ ị ử ụ ự ế ỏ ế ộ ư ữ ủ  

ch  đ  ng i bóc l t ng i đ  thi t l p ch  đ  m i do nhân dân lao đ ngế ộ ườ ộ ườ ể ế ậ ế ộ ớ ộ  

làm ch . ủ

- Cách m ng XHCN n  ra thành công là b t đ u vào th i kỳ quá đ ,ạ ổ ắ ầ ờ ộ  

th i kỳ quá đ  này có nhi m v  c  b n là xây d ng c  s  v t ch t k  thu tờ ộ ệ ụ ơ ả ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ  

chon CNXH, xây d ng đ i s ng văn hóa tinh th n cho XHCN.ự ờ ố ầ

“ Th i kỳ quá đ  lên CNXH là th i kỳ c i bi n cách m ng sâu s c,ờ ộ ờ ả ế ạ ắ  

tri t đ  trên m i lĩnh  v c c a đ i s ng xã h i: kinh t , xã h i, chính tr ,ệ ể ọ ự ủ ờ ố ộ ế ộ ị  

văn hóa, t  t ng. Th i kỳ này đ c b t đ u sau khi giai c p công nhânư ưở ờ ượ ắ ầ ấ  

thi t l p đ c chính quy n nhà n c và tr c ti p b t tay vào s  nghi p c iế ậ ượ ề ướ ự ế ắ ự ệ ả  

t o xã h i cũ, xây d ng xã h i m i và đ c k t thúc sau khi xây d ng xongạ ộ ự ộ ớ ượ ế ự  

v  c  b n nh ng c  s  v  kinh t , văn hóa – t  t ng đ  CNXH b t đ uề ơ ả ữ ơ ở ề ế ư ưở ể ắ ầ  

quá trình t  phát tri n”ự ể

* Hai lo i hình quá đ  lên CNXH:ạ ộ

- Quá đ  tr c ti p...ộ ự ế
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- Quá đ  gián ti p...ộ ế

2. Đ c tr ng c  b n c a XH XHCN trong CN Mác – Lêninặ ư ơ ả ủ

- C  s  v t ch t k  thu t c a CNXH là n n s n xu t công nghi p hi n đ iơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ề ả ấ ệ ệ ạ  

(phân tích)

- Xã h i XHCN đã xoá b  ch  đ  t  h u TBCN, thi t l p ch  đ  công h uộ ỏ ế ộ ư ữ ế ậ ế ộ ữ  

v  TLSX ch  y u (phân tích)ề ủ ế

- Xã h i XHCN t o ra cách th c t  ch c lao đ ng và k  lu t lao đ ng m iộ ạ ứ ổ ứ ộ ỷ ậ ộ ớ  

(phân tích)

- Xã h i XHCN th c hi n nguyên t c phân ph i theo lao đ ng- nguyên t cộ ự ệ ắ ố ộ ắ  

phân ph i c  b n nh t (phân tích)ố ơ ả ấ

-  Nhà n c XHCN mang b n ch t giai c p công nhân, tính nhân dân r ngướ ả ấ ấ ộ  

rãi và tính dân t c sâu s c, th c hi n quy n l c và l i ích c a nhân dân.ộ ắ ự ệ ề ự ợ ủ  

(phân tích)

- Xã h i XHCN là ch  đ  đã gi i phóng con ng i thoát kh i áp b c bócộ ế ộ ả ườ ỏ ứ  

l t, th c hi n công b ng, bình đ ng, ti n b  xã h i, t o ra nh ng đi u ki nộ ự ệ ằ ẳ ế ộ ộ ạ ữ ề ệ  

c  b n đ  con ng i pháp tri n toàn di n (phân tích)ơ ả ể ườ ể ệ

3. Đ ng và Nhà n c ta đã v n d ng và phát tri n nh ng đ c tr ng cả ướ ậ ụ ể ữ ặ ư ơ 

b n c a XH XHCN trong ch  nghĩa Mác – Lêninả ủ ủ

- Ngay t  đ u Đ ng ta đã xác đ nh: Hoàn thành cu c cách m ng dân chừ ầ ả ị ộ ạ ủ 

nhân dân, đ a c  n c quá đ  lên CNXH và luôn gi ng cao ng n c  “đ cư ả ướ ộ ươ ọ ờ ộ  

l p dân t c g n li n v i CNXH”. Trong các kỳ đ i h i c a Đ ng đ u ítậ ộ ắ ề ớ ạ ộ ủ ả ề  

nhi u đ  c p đ n đ c tr ng c a CNXH. Tuy nhiên đ n đ i h i VII v iề ề ậ ế ặ ư ủ ế ạ ộ ớ  

c ng lĩnh xây d ng đ t n c năm 1991 Đ ng ta đã Nh n th c rõ h n vươ ự ấ ướ ả ậ ứ ơ ề 

ch  nghĩa xã h i và đ a ra 6 đ c tr ng b n ch t c a CNXH. Các đ i h iủ ộ ư ặ ư ả ấ ủ ạ ộ  

VIII, IX, X ti p t c kh ng đ nh và phát tri n nh ng đ c tr ng đó.ế ụ ẳ ị ể ữ ặ ư

- 6 Đ c tr ng c a CNXH theo Đ i h i Đ ng l n th  VII:ặ ư ủ ạ ộ ả ầ ứ

+ CNXH do nhân dân lao đ ng làm chộ ủ

+  Có n n kinh t  phát tri n cao, d a trên l c l ng s n xu t hi n đ iề ế ể ự ự ượ ả ấ ệ ạ  

và ch  đ  công h u v  các t  li u s n xu t ch  y u.ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ ủ ế

+ Có n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c.ề ế ậ ả ắ ộ



+ Con ng i đ c gi i phóng kh i áp b c, bóc l t b t công, có cu cườ ượ ả ỏ ứ ộ ấ ộ  

sông m no, h nh phúc, có đi u ki n phát tri n toàn di n các nhân.ấ ạ ề ệ ể ệ

+ Các dân t c trong n c bình đ ng, đoàn k t, giúp đ  nhau cùng ti nộ ướ ẳ ế ỡ ế  

b .ộ

+ Có quan h  h u ngh , h p tác v i nhân dân t t c  các n c trên thệ ữ ị ợ ớ ấ ả ướ ế 

gi i.ớ

- 8 Đ c tr ng c a CNXH theo Đ i h i Đ ng l n th  X (c  th  h n, phùặ ư ủ ạ ộ ả ầ ứ ụ ể ơ  

h p h n)ợ ơ

       Nh n xétậ : Đ ng và Nhà n c ta đã d a trên lý lu n c a ch  nghĩa Mácả ướ ự ậ ủ ủ  

– Lênin v  nh ng đ c tr ng b n ch t c a ch  nghĩa xã h i đ  đ a ra cácề ữ ặ ư ả ấ ủ ủ ộ ể ư  

đ c tr ng v  CNXH. Nh ng đ c tr ng đó vùa có s  k  th a lý lu n c aặ ư ề ữ ặ ư ự ế ừ ậ ủ  

ch  nghĩa Mác – Lênin v a có s  phát tri n sáng t o cho phù h p h n v iủ ừ ự ể ạ ợ ơ ớ  

tình hình th c ti n đ t n c.ự ễ ấ ướ

Câu 6 (10 đi m). ể

a.Trình bày m i quan h  bi n ch ng gi a l c l ng s n xu t và quanố ệ ệ ứ ữ ự ượ ả ấ  

h  s n xu t. T  đó làm rõ s  v n d ng quy lu t này trong ti n trình xây d ngệ ả ấ ừ ự ậ ụ ậ ế ự  

ch  nghĩa xã h i   Vi t Nam.ủ ộ ở ệ

Điể

m

N i dungộ

0,5đ 1. Khái ni m l c l ng s n xu t và quan h  s n xu t ệ ự ượ ả ấ ệ ả ấ

 L c l ng s n xu t:ự ượ ả ấ

- L c l ng s n xu t bi u hi n m i quan h  gi a con ng i v i tự ượ ả ấ ể ệ ố ệ ữ ườ ớ ự 

nhiên trong quá trình s n xu t. ả ấ

L c l ng s n xu t là năng l c th c ti n c i bi n gi i t  nhiên c aự ượ ả ấ ự ự ễ ả ế ớ ự ủ  

con ng i nh m đáp ng nhu c u đ i s ng c a mìnhườ ằ ứ ầ ờ ố ủ

- Trong s  phát tri n c a l c l ng s n xu t, khoa h c đóng vai tròự ể ủ ự ượ ả ấ ọ  

ngày càng to l n. Ngày nay khoa h c đã tr  thành l c l ng s n xu tớ ọ ở ự ượ ả ấ  

tr c ti p ự ế
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 Quan h  s n xu t:ệ ả ấ

- Quan h  s n xu t là hình th c xã h i c a ph ng th c s n xu t cóệ ả ấ ứ ộ ủ ươ ứ ả ấ  

tính  n  đ nh t ng  đ i  so  v i  s  phát  tri n  không ng ng c a  l cổ ị ươ ố ớ ự ể ừ ủ ự  

l ng s n xu tượ ả ấ

2. M i quan h  bi n ch ng gi a l c l ng s n xu t và quan h  s n xu t. ố ệ ệ ứ ữ ự ượ ả ấ ệ ả ấ

+ Trình đ  l c l ng s n xu t th  hi n trình đ  chinh ph c t  nhiênộ ự ượ ả ấ ể ệ ộ ụ ự  

c a con ng i: bi u hi n  trình đ  c a công c  lao đ ng, trình đ ,ủ ườ ể ệ ở ộ ủ ụ ộ ộ  

kinh nghi m và k  năng lao đ ng c a con ng i, trình đ  t  ch c vàệ ỹ ộ ủ ườ ộ ổ ứ  

phân công lao đ ng xã h i, trình đ  ng d ng khoa h c vào s n xu t.ộ ộ ộ ứ ụ ọ ả ấ

+ Tính ch t c a l c l ng s n xu t: khi s n xu t d a trên công c  thấ ủ ự ượ ả ấ ả ấ ự ụ ủ 

công, phân công lao đ ng kém phát tri n thì l c l ng s n xu t chộ ể ự ượ ả ấ ủ 

y u có tính ch t cá nhân. Khi s n xu t đ t t i trình đ  c  khí, hi n đ iế ấ ả ấ ạ ớ ộ ơ ệ ạ  

phân công lao đ ng xã h i phát tri n thì l c l ng s n xu t có tínhộ ộ ể ự ượ ả ấ  

ch t xã h i hoá.ấ ộ

- M i quan h  gi a LLSX và QHSX là m i quan h  th ng nh t bi nố ệ ữ ố ệ ố ấ ệ  

ch ng, trong đó LLSX quy t đ nh QHSX và QHSX tác đ ng tr  l iứ ế ị ộ ở ạ  

LLSX.

 + L c l ng s n xu t luôn luôn v n đ ng phát tri n, b t đ u t  côngự ượ ả ấ ậ ộ ể ắ ầ ừ  

c  lao đ ng, t  khoa h c công ngh ; quan h  s n xu t có tính n đ nhụ ộ ừ ọ ệ ệ ả ấ ổ ị  

t ng đ i. S  phát tri n c a l c l ng s n xu t đ n m t trình đươ ố ự ể ủ ự ượ ả ấ ế ộ ộ 

nh t đ nh mâu thu n v i quan h  s n xu t hi n có đòi h i ph i thayấ ị ẫ ớ ệ ả ấ ệ ỏ ả  

đ i b ng m t quan h  s n xu t m i phù h p v i m t trình đ  m i c aổ ằ ộ ệ ả ấ ớ ợ ớ ộ ộ ớ ủ  

l c l ng s n xu t.ự ượ ả ấ

+ M i quan h  th ng nh t gi a LLSX và QHSX tuân theo nguyên t cố ệ ố ấ ữ ắ  

khách quan:  QHSX ph  thu c vào th c tr ng phát tri n c a LLSX ụ ộ ự ạ ể ủ

- M i quan h  gi a LLSX và QHSX là m i quan h  th ng nh t baoố ệ ữ ố ệ ố ấ  

hàm kh  năng chuy n háo thành các m t đ i l p và phát sinh mâuả ể ặ ố ậ  

thu nẫ

+ Quan h  s n xu t phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s nệ ả ấ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả  

xu t có tác đ ng thúc đ y l c l ng s n xu t phát tri n. Ng c l iấ ộ ẩ ự ượ ả ấ ể ượ ạ  
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quan h  s n xu t không phù h p v i l c l ng s n xu t (l c h uệ ả ấ ợ ớ ự ượ ả ấ ạ ậ  

ho c v t tr c) s  kìm hãm s  phát tri n c a l c l ng s n xu t.ặ ượ ướ ẽ ự ể ủ ự ượ ả ấ  

Khi quan h  s n xu t kìm hãm s  phát tri n c a l c l ng s n xu t,ệ ả ấ ự ể ủ ự ượ ả ấ  

thì theo quy lu t chung, quan h  s n xu t cũ s  đ c thay th  b ngậ ệ ả ấ ẽ ượ ế ằ  

quan h  s n xu t m i phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ngệ ả ấ ớ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ  

s n xu tả ấ

+ Quy lu t quan h  s n xu t phù h p v i trình đ  phát tri n c a l cậ ệ ả ấ ợ ớ ộ ể ủ ự  

l ng s n xu t là quy lu t ph  bi n tác đ ng trong toàn b  ti n trìnhượ ả ấ ậ ổ ế ộ ộ ế  

l ch s  nhân lo i.ị ử ạ

2. Vi t Nam đã v n d ng quy lu t này trong ti n trình xây d ngệ ậ ụ ậ ế ự  

ch  nghĩa xã h i ủ ộ

- Tr c 1986 VN ch a có s  phù h p gi a QHSX v i LLSX, QHSXướ ư ự ợ ữ ớ  

tiên ti n gi  t o đi tr c m t b c so v i LLSX...ế ả ạ ướ ộ ướ ớ

- Sau 1986 VN ti n hành đ i m i, b c đ u xây d ng QHSX phù h pế ổ ớ ướ ầ ự ợ  

v i LLSX, th  hi n  vi c th c hi n nhi u thành ph n kinh t , duy trìớ ể ệ ở ệ ự ệ ề ầ ế  

nhi u ki u QHSX t ng ng v i nhiêu trình đ  khác nhau c a LLSX...ề ể ươ ứ ớ ộ ủ

b. Cho bi t quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  dân ch  và n nế ệ ủ ủ ề ủ ề  

dân ch . Phân tích nh ng đ c tr ng c  b n c a n n dân ch  xã h i chủ ữ ặ ư ơ ả ủ ề ủ ộ ủ 

nghĩa. T  đó làm rõ tính t t y u c a vi c xây d ng n n dân ch  xã h i chừ ấ ế ủ ệ ự ề ủ ộ ủ 

nghĩa.

Bi u đi mể ể Đáp án
    1,5 đ 1. Quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v   dân ch  và n n dân ch .ệ ủ ủ ề ủ ề ủ

a. Quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v   dân ch .ệ ủ ủ ề ủ

T  th c ti n l ch s  ra đ i và phát tri n c a dân ch , ch  nghĩa Mác – Lêninừ ự ễ ị ử ờ ể ủ ủ ủ  

đã nêu ra nh ng quan ni m c  b n v  dân ch  nh  sau:ữ ệ ơ ả ề ủ ư

- Th  nh t,ứ ấ  dân ch  là m t nhu c u khách quan c a nhân dân lao đ ng, dânủ ộ ầ ủ ộ  

ch  là quy n l c c a nhân dân ( hay dân ch  là quy n l c thu c v  nhân dân)ủ ề ự ủ ủ ề ự ộ ề

- Th  haiứ , dân ch  v i t  cách là ph m trù chính tr  g n li n v i m t ki uủ ớ ư ạ ị ắ ề ớ ộ ể  

nhà n c và m t giai c p c m quy n.Trong các xã h i có giai c p đ i khángướ ộ ấ ầ ề ộ ấ ố  

vi c th c hi n dân ch  cho nh ng t p đoàn ng i này đã lo i tr  hay h n chệ ự ệ ủ ữ ậ ườ ạ ừ ạ ế 
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dân ch  c a t p đoàn ng i khác. M i ch  đ  dân ch  g n v i nhà n c đ uủ ủ ậ ườ ỗ ế ộ ủ ắ ớ ướ ề  

mang b n ch t c a giai c p th ng tr .ả ấ ủ ấ ố ị

-  Th  ba,ứ  dân ch  còn đ c hi u v i t  cách là m t h  giá tr  ph n ánhủ ượ ể ớ ư ộ ệ ị ả  

trình đ  phát tri n cá nhân và c ng đ ng xã h i trong quá trình gi i phóng xãộ ể ộ ồ ộ ả  

h i, ch ng áp b c bóc l t và nô d ch đ  ti n t i t  do, bình đ ng.ộ ố ứ ộ ị ể ế ớ ự ẳ

b. Quan ni m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  n n dân ch .ệ ủ ủ ề ề ủ

N n dân ch  hay ch  đ  dân ch  là hình thái dân ch  g n v i b n ch t,ề ủ ế ộ ủ ủ ắ ớ ả ấ  

tính ch t c a nhà n c; là tr ng thái xác đ nh trong nh ng đi u ki n l ch s  cấ ủ ướ ạ ị ữ ề ệ ị ử ụ 

th  c a xã h i có giai c p. N n dân ch  do GC th ng tr  đ t ra đ c th  chể ủ ộ ấ ề ủ ố ị ặ ượ ể ế 

hóa b ng pháp lu t. N n dân ch  luôn luôn g n li n v i nhà n c nh  là cằ ậ ề ủ ắ ề ớ ướ ư ơ 

ch  đ  th c thi dân ch  và mang b n ch t GC c a GC th ng tr .ế ể ự ủ ả ấ ủ ố ị

2. Nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña nÒn d©n chñ XHCN:

- Sau cách m ng tháng M i Nga thành công, m i b t đ u m t th i đ i m i,ạ ườ ớ ắ ầ ộ ờ ạ ớ  

khi đó nhân dân lao đ ng đã giành l i chính quy n, TLSX…giành l i quy nộ ạ ề ạ ề  

l c th c s  c a nhân dân - t c là dân ch  th c s  và l p ra Nhà n c dân chự ự ự ủ ứ ủ ự ự ậ ướ ủ 

XHCN, đ  th c hi n quy n l c c a nhân dân. Đó chính là n n dân ch  XHCNể ự ệ ề ự ủ ề ủ  

- N n dân ch  XHCN có nh ng đ c tr ng c  b n nh  sau:ề ủ ữ ặ ư ơ ả ư

* Th  nh tứ ấ

- Dân ch  XHCN b o đ m m i quy n l c đ u thu c v  nhân dânủ ả ả ọ ề ự ề ộ ề

- Nhà n c XHCN là thi t ch  ch  y u th c thi dân ch  do GCCN lãnh đ oướ ế ế ủ ế ự ủ ạ  

thông qua chính đ ng c a nó.ả ủ

- Nhà n c b o đ m th a mãn ngày càng cao các nhu c u và l i ích c a nhânướ ả ả ỏ ầ ợ ủ  

dân

=>  d©n chñ XHCN mang b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n, cã tÝnh nh©n 

d©n réng r·i vµ tÝnh d©n téc s©u s¾c.

* Th  haiứ :  D©n chñ XHCN dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt 

chñ yÕu, phï hîp v i quá trình XHH ngày càng cao ớ cña lùc lîng s¶n xuÊt trªn 

c¬ së khoa häc - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i  nh»m tho¶ m·n ngµy cµng cao 

nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n lao ®éng. Đ c tr ngặ ư  

này hình thành ngày càng đ y đ  cùng v i quá trình hình thành và hoàn thi nầ ủ ớ ệ  
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c a n n KT XHCN.ủ ề

*Th  baứ , n n dân ch  XHCN có s c đ ng viên thu hút m i ti m năng sángề ủ ứ ộ ọ ề  

t o, tính tích c c XH c a ND trong s  nghi p xd CNXH m i th  hi n: t t cạ ự ủ ự ệ ớ ể ệ ấ ả 

các t  ch c chính tr  - xã h i, các đoàn th  XH đ u đ c tham gia vào côngổ ứ ị ộ ể ề ượ  

vi c nhà n c. M i công dân đ u đ c đ  c , ng c  vào c  quan nhà n cệ ướ ọ ề ượ ề ử ứ ử ơ ướ  

các c p.ấ

* Th  t ,ứ ư  n n dân ch  XHCN là n n dân ch  r ng rãi nh ng v n mang tínhề ủ ề ủ ộ ư ẫ  

giai c p đó là n n dân ch  r ng rãi đ i v i đông đ o qu n chúng nhân dân,ấ ề ủ ộ ố ớ ả ầ  

đ ng th i h n ch  dân ch  và tr n áp v i thi u s  giai c p áp b c, bóc l t vàồ ờ ạ ế ủ ấ ớ ể ố ấ ứ ộ  

ph n đ ng => Dân ch  và chuyên chính là hai y u t  quy đ nh l n nhau và tácả ộ ủ ế ố ị ẫ  

đ ng l n nhau. Đây chính là dân ch  ki u m i và chuyên chính theo l i m iộ ẫ ủ ể ớ ố ớ  

trong l ch s .ị ử

3. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc x©y dùng nÒn d©n chñ XHCN:

- D©n chñ lµ ®éng lùc cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi: D©n chñ ph¶i ®îc 

më réng ®Ó ph¸t huy cao ®é tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña nh©n d©n ®Ó 

nh©n d©n tham gia vµo c«ng viÖc qu¶n lý cña nhµ níc vµ ph¸t triÓn x· 

héi. CNXH kh«ng ph¶i lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng s¾c lÖnh tõ trªn ban xuèng 

…CNXH sinh ®éng,  s¸ng t¹o lµ sù nghiÖp cña b¶n th©n quÇn chóng 

nh©n d©n

- D©n chñ lµ môc tiªu cña c«ng cuéc x©y dùng CNXH: §¸p øng nhu cÇu 

cña nh©n d©n, lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn quyÒn lùc, quyÒn 

lµm chñ cña nh©n d©n, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu ®Ó mçi c«ng 

d©n ®îc sèng trong bÇu kh«ng khÝ thùc sù d©n chñ 

- X©y dùng nÒn d©n chñ XHCN còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn d©n 

chñ ho¸ ®êi sèng x· héi díi sù l·nh®¹o cu¶ giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua 

§¶ng céng s¶n.  Đây cũng là nhân t  quan tr ng ch ng l i nh ng bi u hi nố ọ ố ạ ữ ể ệ  

dân ch  c c đoan, vô chính ph , ngăn ng a m i hành vi coi th ng k  c ngủ ự ủ ừ ọ ườ ỷ ươ  

pháp lu t.ậ

           Tãm l¹i, x©y dùng nÒn d©n chñ XHCN lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu 

c aủ  c«ng cuéc x©y dùng CNXH, cña qua tr×nh vËn ®éng biÕn d©n chñ 



tõ kh¶ n¨ng thµnh hiÖn thùc, ®Ó nÒn d©n chñ ngµy cµng tiÕn tíi c¬ së 

hiÖn thùc cña nã, tíi con ngêi hiÖn thùc, nh©n d©n hiÖn thùc vµ ®îc x¸c 

®Þnh lµ sù nghiÖp c¶u b¶n th©n nh©n d©n

Câu 7 (10 đi m). ể

a. Hàng hoá là gì? Làm rõ các thu c tính c a hàng hoá. T  đó k  tênộ ủ ừ ể  

nh ng hàng hoá đ c bi t mà em bi t và lý gi i vì sao nó là hàng hoá đ c bi t?ữ ặ ệ ế ả ặ ệ

Điể N i dungộ



m

0,25

đ

0,75

đ

 1đ

1,25

đ

1. Hàng hoá và hai thu c tính c a hàng hoáộ ủ

a. Khái ni m:ệ   Hàng hoá là s n ph m c a lao đ ng có th  tho  mãn nhuả ẩ ủ ộ ể ả  

c u nh t đ nh  nào đó c a con ng i thông qua trao đ i và mua bánầ ấ ị ủ ườ ổ .

b. Hai thu c tính c a hàng hoá ộ ủ

- Giá tr  s  d ngị ử ụ : là công  d ng c a hàng hoá nh m tho  mãn  m t nhuụ ủ ằ ả ộ  

c u nào đó c a con ng i, thông qua trao đ i b ng mua và bán. V t ph mầ ủ ườ ổ ằ ậ ẩ  

nào cũng có m t s  công d ng nh t đ nh do thu c tính t  nhiên c a v tộ ố ụ ấ ị ộ ự ủ ậ  

ch t quy t đ nh.ấ ế ị  Khoa h c k  thu t phát tri n, con ng i càng tìm thêmọ ỹ ậ ể ườ  

nhi u công d ng, thu c tính m i c a s n ph m.ề ụ ộ ớ ủ ả ẩ

+ Giá tr  s  d ng là thu c tính c a hàng hoá, là giá tr  s  d ng cho ng iị ử ụ ộ ủ ị ử ụ ườ  

khác, cho xã h i thông qua trao đ i và mua bán.ộ ổ

- Giá tr  c a hàng hoáị ủ :

+ Gi  tr  trao đ i là m t quan h  v  s  l ng, th  hi n t  l  trao đ i gi aỏ ị ổ ộ ệ ề ố ượ ể ệ ỷ ệ ổ ữ  

hàng hoá này v i hàng  hoá khác ớ

VD:  2m v i = 10 kg thúcả

 Hai hàng hoá trao đ i đ c v i nhau th  b n thõn 2 hàng hoá  ph i áổ ượ ớ ỡ ả ả ố  

m t cái  chung gi ng nhau. N u ta g t b  giá tr  s  d ng c a hàng hoáộ ố ế ạ ỏ ị ử ụ ủ  

đi, m i hàng hoá  đ u là s n  ph m c a lao đ ng. Chính lao đ ng là cọ ề ả ẩ ủ ộ ộ ơ 

s  c a trao đ i và t o thành giá tr  hàng hoá. V y th c ch t c a traoở ủ ổ ạ ị ậ ự ấ ủ  

đ i s n ph m là trao đ i lao đ ng.ổ ả ẩ ổ ộ

+ Giá tr  c a hàng hoá là lao đ ng xã h i c a ng i s n xu t k t tinhị ủ ộ ộ ủ ườ ả ấ ế  

trong hàng hoá. S n ph m nào mà lao đ ng hao phí đ  s n xu t raả ẩ ộ ể ả ấ  

chúng càng nhi u thì giá tr  càng cao. ề ị

c. M i quan h  gi a hai thu c tínhố ệ ữ ộ

Hai thu c tính c a hàng t m i quan h  ràng bu c v i nhau v a th ngộ ủ ố ố ệ ộ ớ ừ ố  

nh t v a mâu thu n nhau: Giá tr  là n i dung, là c  s  c a giá tr  traoấ ừ ẫ ị ộ ơ ở ủ ị  

đ i; còn giá tr  trao đ i là hình th c bi u hi n ra bên ngoài c a giá tr .ổ ị ổ ứ ể ệ ủ ị  

Gía tr  ph n ánh quan h  gi a ng i s n xu t hàng hoá, là ph m trùị ả ệ ữ ườ ả ấ ạ  

l ch s  ch  t n t i trong s n xu t hàng hóa. Giá tr  là thu c tính xã h iị ử ỉ ồ ạ ả ấ ị ộ ộ  



0,75

đ

c a hàng hoá.ủ

-  Th ng nh tố ấ : Đó là hàng hoá ph i có hai thu c tính, n u thi u m tả ộ ế ế ộ  

trong hai thu c tính không ph i là hàng hoá.ộ ả

- Mâu thu nẫ  gi a hai thu c tính th  hi n:ữ ộ ể ệ

+ V i t  cách là giá tr  s  d ng các hàng hoá không đ ng nh t v  ch t.ớ ư ị ử ụ ồ ấ ề ấ

+ V i t  cách là giá tr  các hàng hoá đ ng nh t v  ch t đ u là lao đ ngớ ư ị ồ ấ ề ấ ề ộ  

đó đ c v t hoá.ượ ậ

+ Quá trình th c hi n giá tr  và giá tr  s  d ng là hai quá trình khácự ệ ị ị ử ụ  

nhau v  th i gian và không gian, đó n u giá tr  hàng hoá không đ cề ờ ế ị ượ  

th c hi n s  d n đ n kh ng ho ng s n xu t th a.ự ệ ẽ ẫ ế ủ ả ả ấ ừ

2. Nh ng hang hoa đăc biêt.ữ ̀ ́ ̣ ̣

* S c lao đông la m t loai hang hoa đăc biêt:ứ ̣ ̀ ộ ̣ ̀ ́ ̣ ̣

Vi trong qua trinh lao đông, s c lao đông tao ra môt l ng gia tri m ì ́ ̀ ̣ ứ ̣ ̣ ̣ ượ ́ ̣ ớ  

l n h n gia tri cua ban thân no, phân d  ra so v i gia tri s c lao đông laớ ơ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ư ớ ́ ̣ ứ ̣ ̀ 

gia tri thăng d .́ ̣ ư

* Tiên tê: La hang hao đăc biêt đ c tach ra t  trong thê gi  hang haò ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ượ ́ ừ ́ ớ ̀ ́  

lam vât ngang gia chung thông nhât cho cac hang hoa khac, no thê hiêǹ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣  

lao đông xa hoi va biêu hiên quan hê gi a nh ng ng i san xuât hang̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ư ữ ườ ̉ ́ ̀  

hao.́

b. Khái ni m dân t c đ c hi u nh  th  nào? Làm rõ nh ng nguyên t cệ ộ ượ ể ư ế ữ ắ  

c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  dân t c. Liênơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề ộ  

h  th c t  đ a ph ng.ệ ự ế ị ươ

Đáp án Bi u đi mể ể
    1 đ 1.Khái ni m dân t cệ ộ

Dân t c đ c hi u theo hai nghĩa:ộ ượ ể

- Nghĩa h pẹ  : Dân t c ch  m t c ng đ ng ng i có m i liên h  ch t ch  vàộ ỉ ộ ộ ồ ườ ố ệ ặ ẽ  

b n v ng, có chung sinh ho t kinh t , có ngôn ng  riêng, có nh ng nét đ c thùề ữ ạ ế ữ ữ ặ  

v  văn hoá; xu t hi n sau b  l c, b  t c; k  th a phát tri n cao h n nh ngề ấ ệ ộ ạ ộ ộ ế ừ ể ơ ữ  

nhân t  t c ng i  b  l c, b  t c và th  hi n thành ý th c t  giác t c ng iố ộ ườ ở ộ ạ ộ ộ ể ệ ứ ự ộ ườ  



3,5 đ

c a dân c  c ng đ ng đó.ủ ư ộ ồ

Theo nghĩa này dân t c là m t b  ph n c a qu c gia, là dân t c - t cộ ộ ộ ậ ủ ố ộ ộ  

ng i.ườ

- Nghĩa r ngộ : Dân t c ch  m t c ng đ ng ng i n đ nh làm thành nhânộ ỉ ộ ộ ồ ườ ổ ị  

dân m t n c, có lãnh th  qu c gia, n n kinh t  th ng nh t, qu c ng  chungộ ướ ổ ố ề ế ố ấ ố ữ  

và có ý th c v  s  th ng nh t c a mình, g n bó v i nhau b i quy n l i chínhứ ề ự ố ấ ủ ắ ớ ở ề ợ  

tr , kinh t , truy n th ng văn hoá và truy n th ng đ u tranh chung trong su tị ế ề ố ề ố ấ ố  

quá trình l ch s   lâu dài d ng n c và gi  n c.ị ử ự ướ ữ ướ

Theo nghĩa này dân t c là dân c  c a m t qu c gia nh t đ nh, là qu cộ ư ủ ộ ố ấ ị ố  

gia - dân t c.ộ

2. Nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi iữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả  

quy t v n đ  dân t cế ấ ề ộ

a. Các dân t c hoàn toàn bình đ ngộ ẳ

- Các dân t c đ u có nghĩa v  và quy n l i ngang nhau trong quan h  xãộ ề ụ ề ợ ệ  

h i cũng nh  quan h  qu c t . Không có đ c quy n, đ c l i c a dân t c nàyộ ư ệ ố ế ặ ề ặ ợ ủ ộ  

đ i v i dân t c khácố ớ ộ .

- Trong m t qu c gia nhi u dân t c s  bình đ ng toàn di n v  chính tr ,ộ ố ề ộ ự ẳ ệ ề ị  

kinh t , văn hoá, xã h i...gi a các dân t c ph i đ c pháp lu t b o v  và ph iế ộ ữ ộ ả ượ ậ ả ệ ả  

đ c th  hi n sinh đ ng trong th c t .ượ ể ệ ộ ự ế

- Trên ph m vi qu c t , bình đ ng dân t c trong giai đo n hi n nay g nạ ố ế ẳ ộ ạ ệ ắ  

li n v i cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa phân bi t ch ng t c, ch  nghĩa sôề ớ ộ ấ ố ủ ệ ủ ộ ủ  

vanh, g n li n v i cu c đ u tranh xây d ng m t tr t t  kinh t  m i, ch ng sắ ề ớ ộ ấ ự ộ ậ ự ế ớ ố ự 

áp b c bóc l t c a các n c t  b n phát tri n đ i v i các n c ch m phátứ ộ ủ ướ ư ả ể ố ớ ướ ậ  

tri n v  kinh t .ể ề ế

- Bình đ ng dân t c là quy n thiêng liêng c a dân t c và là m c tiêu ph nẳ ộ ề ủ ộ ụ ấ  

đ u c a các dân t c trong s  nghi p gi i phóng. Nó là c  s  đ  th c hi nấ ủ ộ ự ệ ả ơ ở ể ự ệ  

quy n dân t c t  quy t và xây d ng m i quan h  h u ngh  h p tác gi a cácề ộ ự ế ự ố ệ ữ ị ợ ữ  

dân t c.ộ

b.Các dân t c đ c quy n t  quy tộ ượ ề ự ế



- Th c ch t là quy n làm ch  c a m t dân t c, t   mình quy t đ nh v nự ấ ề ủ ủ ộ ộ ự ế ị ậ  

m nh c a dân t c mình; là gi i phóng các dân t c b  áp b c (thu c đ a và phệ ủ ộ ả ộ ị ứ ộ ị ụ 

thu c) kh i ách th ng tr  c a ch  nghĩa th c dân, giành đ c l p dân t c và đ aộ ỏ ố ị ủ ủ ự ộ ậ ộ ư  

đ t n c ti n lên theo con đ ng ti n b  xã h i.ấ ướ ế ườ ế ộ ộ

+ Quy n dân t c t   quy t tr c h t là t  quy t v  chính tr : ề ộ ự ế ướ ế ự ế ề ị

Quy n thành l p m t qu c gia dân t c đ c l p (quy n phân l p).ề ậ ộ ố ộ ộ ậ ề ậ

Quy n các dân t c t  nguy n liên h p l i thành m t liên bang trên c  sề ộ ự ệ ợ ạ ộ ơ ở 

bình đ ng giúp đ  nhau cùng ti n b  (quy n liên hi p).ẳ ỡ ế ộ ề ệ

+ Xem xét và gi i quy t quy n dân t c t  quy t ph i đ ng v ng trên l pả ế ề ộ ự ế ả ứ ữ ậ  

tr ng quan đi m c a giai c p công nhân.ườ ể ủ ấ

Tri t đ  ng h  các phong trào dân t c ti n b , phù h p v i l i ích chínhệ ể ủ ộ ộ ế ộ ợ ớ ợ  

đáng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, đ c bi t là phong trào gi iủ ấ ộ ặ ệ ả  

phóng dân t c c a các dân t c b  áp b c.ộ ủ ộ ị ứ

Kiên quy t đ u tranh ch ng l i âm m u, th  đo n c a các th  l c đ  qu cế ấ ố ạ ư ủ ạ ủ ế ự ế ố  

và b n ph n đ ng qu c t  l i d ng chiêu bài "dân t c t  quy t" đ  can thi pọ ả ộ ố ế ợ ụ ộ ự ế ể ệ  

vào công vi c n i b  c a các n c cũng nh  giúp đ  các th  l c ph n đ ng,ệ ộ ộ ủ ướ ư ỡ ế ự ả ộ  

th  l c dân t c ch  nghĩa đàn áp các l c l ng ti n b , đòi ly khai và đi vàoế ự ộ ủ ự ượ ế ộ  

qu  đ o c a ch  nghĩa th c dân m i, c a CNTB.ỹ ạ ủ ủ ự ớ ủ

-  Quy n dân t c t  quy t là m t quy n c  b n c a dân t c. Nó là c  s  đề ộ ự ế ộ ề ơ ả ủ ộ ơ ở ể 

xoá b  s  hi m khích, thù h n gi a các dân t c; đ m b o s  t n t i, phát tri nỏ ự ề ằ ữ ộ ả ả ự ồ ạ ể  

đ c l p cho các dân t c;  phát huy ti m năng c a các dân t c vào s  phát tri nộ ậ ộ ề ủ ộ ự ể  

chung c a nhân lo i.ủ ạ

c. Liên hi p công nhân t t c  các dân t c:ệ ấ ả ộ

- Liên hi p công nhân t t c  các dân t c là n i dung c  b n nh t trongệ ấ ả ộ ộ ơ ả ấ  

c ng lĩnh dân t c c a ch  nghĩa Mác - Lênin. Ph n ánh b n ch t qu c t  c aươ ộ ủ ủ ả ả ấ ố ế ủ  

phong trào công nhân, ph n ánh s  th ng nh t gi a s  nghi p gi i phóng dânả ự ố ấ ữ ự ệ ả  

t c và gi i phóng giai c p, đ m b o cho phong trào gi i phóng dân t c có độ ả ấ ả ả ả ộ ủ 

s c m nh đ  giành th ng l i.ứ ạ ể ắ ợ

- Liên hi p công nhân t t c  các dân t c quy đ nh m c tiêu h ng t i; quyệ ấ ả ộ ị ụ ướ ớ  

đ nh đ ng l i, ph ng pháp xem xét cách gi i quy t quy n dân t c t  quýêt,ị ườ ố ươ ả ế ề ộ ự  



1,5 đ

quy n bình đ ng dân t c. Đ ng th i nó là y u t  đ m b o cho giai c p côngề ẳ ộ ồ ờ ế ố ả ả ấ  

nhân và các dân t c b  áp b c chi n th ng k  thù c a mình.ộ ị ứ ế ắ ẻ ủ

- Đoàn k t, liên hi p công nhân t t c  các dân t c là c  s  v ng ch c đế ệ ấ ả ộ ơ ở ữ ắ ể 

đoàn k t các t ng l p nhân dân lao đ ng r ng rãi thu c các dân t c trong cu cế ầ ớ ộ ộ ộ ộ ộ  

đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c, vì đ c l p dân t c và ti n b  xã h i. Vìấ ố ủ ế ố ộ ậ ộ ế ộ ộ  

v y n i dung liên hi p công nhân t t c  các dân t c đóng vai trò liên k t c  baậ ộ ệ ấ ả ộ ế ả  

n i dung c a c ng lĩnh thành m t ch nh th .ộ ủ ươ ộ ỉ ể

C ng lĩnh dân t c c a ĐCS là m t b  ph n trong c ng lĩnh cáchươ ộ ủ ộ ộ ậ ươ  

m ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng trong s  nghi p đ u tranhạ ủ ấ ộ ự ệ ấ  

gi i phóng dân t c và gi i phóng giai c p; là c  s  lý lu n c a đ ng l iả ộ ả ấ ơ ở ậ ủ ườ ố  

chính sách dân t c c a Đ ng C ng s n và Nhà n c XHCN.ộ ủ ả ộ ả ướ

3. Liên h  th c t  đ a ph ngệ ự ế ị ươ

* Th c tr ng v n đ  dân t cự ạ ấ ề ộ

- Bi u hi n hai xu h ng ...(ch  ra m t tích c c, h n ch )ể ệ ướ ỉ ặ ự ạ ế

- Th c tr ng vi c gi i quy t v n đ  DT (ch  ra nh ng gì đã làm t t, nh ng gìự ạ ệ ả ế ấ ề ỉ ữ ố ữ  

còn h n ch )ạ ế

* Đ  xu t gi i pháp đ  gi i quy t nh ng h n ch ...ề ấ ả ể ả ế ữ ạ ế

Câu 8 (10 đi m). ể



a. Làm rõ n i dung và tác đ ng c a quy lu t giá tr . Vi t Nam đã v nộ ộ ủ ậ ị ệ ậ  

d ng quy lu t  này nh  th  nào trong quá  trình  xây d ng n n kinh t  thụ ậ ư ế ự ề ế ị 

tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ườ ị ướ ộ ủ

Điể

m

N i dungộ

 1,5đ

1,5đ

1. N i dung quy lu t giá trộ ậ ị

Theo quy lu t giá tr , s n xu t và trao đ i ph i d a trên  c  s  hao phíậ ị ả ấ ổ ả ự ơ ở  

s c lao đ ng xã h i c n thi t.ứ ộ ộ ầ ế

- Trong s n xu t: ả ấ

   M i ng i s n xu t t  quy t đ nh hao phí lao đ ng cá bi t c aỗ ườ ả ấ ự ế ị ộ ệ ủ  

mình, nh ng giá tr  c a hàng hoá không ph i đ c quy t đ nh b i haoư ị ủ ả ượ ế ị ở  

phí cá bi t c a t ng ng i s n xu t hàng hoá mà b i hao phí lao đ ngệ ủ ừ ườ ả ấ ở ộ  

xã h i c n thi t. Vì v y, ng i s n xu t mu n bán đ c hàng hoáộ ầ ế ậ ườ ả ấ ố ượ  

ph i đi u ch nh làm sao cho m c hao phí lao đ ng cá bi t c a mìnhả ề ỉ ứ ộ ệ ủ  

phù h p v i m c chi phí lao đ ng mà xã h i có th  ch p nh n đ c;ợ ớ ứ ộ ộ ể ấ ậ ượ  

kh i l ng s n ph m mà nh ng ng i s n xu t t o ra ph i phù h pố ượ ả ẩ ữ ườ ả ấ ạ ả ợ  

nhu c u có kh  năng thanh toán c a xã h i.ầ ả ủ ộ

- Trong trao đ i: ổ

L u thông ph i th c hi n theo nguyên t c ngang giá. H n n a, vì giáư ả ự ệ ắ ơ ữ  

tr  là c  s  c a giá c , nên tr c h t giá c  ph  thu c vào giá tr .ị ơ ở ủ ả ướ ế ả ụ ộ ị  

Ngoài ra trên th  tr ng, giá c  còn ph  th c vào các nhân t : c nhị ườ ả ụ ụộ ố ạ  

tranh, cung c u, s c mua c a đ ng ti n nên giá c  th ng tách riêngầ ứ ủ ồ ề ả ườ  

giá tr , lên xu ng xoay quanh tr c giá tr  c a nó. Thông qua s  v nị ố ụ ị ủ ự ậ  

đ ng c a giá c  trên th  tr ng mà quy lu t giá tr  phát huy tác d ngộ ủ ả ị ườ ậ ị ụ  

c a nó.ủ

2.  Tác đ ng c a quy lu t giá trộ ủ ậ ị

- Đi u ti t s n xu t và l u thông hàng hoá.ề ế ả ấ ư

  + Đi u ti t s n xu t t c là đi u hoà phân b  các y u t  s n xu tề ế ả ấ ứ ề ổ ế ố ả ấ  

gi a các ngành, các lĩnh v c c a n n kinh t , thông qua s  bi n đ ngữ ự ủ ề ế ự ế ộ  

c a giá c  hàng hoá trên th  tr ng d i tác đ ng c a quy lu t giá tr . ủ ả ị ườ ướ ộ ủ ậ ị



 

 1đ

 + Đi u ti t l u thông: thông qua s  lên xu ng c a giá c , phân ph iề ế ư ự ố ủ ả ố  

ngu n hàng hoá t  n i giá c  th p đ n n i có giá c  cao.ồ ừ ơ ả ấ ế ơ ả

- Kích thích c i ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t, tăng năng xu t laoả ế ỹ ậ ợ ả ấ ấ  

đ ng, l c l ng s n xu t phát tri n nhanhộ ự ượ ả ấ ể .

 + Trong n n kinh t  hàng hóa, ng i s n xu t mu n giành l i thề ế ườ ả ấ ố ợ ế 

trong c nh tranh và tránh nguy c  phá s n h  ph i h  th p m c haoạ ơ ả ọ ả ạ ấ ứ  

phí s c lao đ ng xã h i cá bi t c a mình sao cho b ng hao phí s c laoứ ộ ộ ệ ủ ằ ứ  

đ ng xã h i c n thi t. Mu n v y, h  ph i luôn luôn tìm cách c i ti nộ ộ ầ ế ố ậ ọ ả ả ế  

k  thu t, c i ti n qu n lý, tăng năng xu t lao đ ng.ỹ ậ ả ế ả ấ ộ

 + K t qu , l c l ng s n xu t xã h i đ c thúc đ y phát tri n m nhế ả ự ượ ả ấ ộ ượ ẩ ể ạ  

m .ẽ

- Th c hi n s  l a ch n t  nhiên và phân hoá ng i nghèo.ự ệ ự ự ọ ự ườ

Quá trình c nh tranh theo đu i giá tr  t t  y u d n đ n k t qu :ạ ổ ị ấ ế ẫ ế ế ả  

Nh ng ng i có đi u ki n s n xu t thu n l i, có hao phí lao đ ng cáữ ườ ề ệ ả ấ ậ ợ ộ  

bi t th p h n hao phí lao đ ng xã h i c n thi t, nh  đó giàu lên nhanhệ ấ ơ ộ ộ ầ ế ờ  

chóng. H  mua s m thêm t  li u s n xu t, m  r ng ho t đ ng s nọ ắ ư ệ ả ấ ở ộ ạ ộ ả  

xu t kinh doanh. Ng c l i, nh ng ng i không có đi u ki n thu nấ ượ ạ ữ ườ ề ệ ậ  

l i, r i ro trong kinh doanh, nên b  thua l  nên m i d n t i phá s n trợ ủ ị ỗ ớ ẫ ớ ả ở 

thành nghèo khó.

*  Tác đ ng c a quy lu t giá tr  m t m t đào th i các y u kém, kíchộ ủ ậ ị ộ ặ ả ế  

thích các nhân t  tích c c phát tri n. M t khác l i phân hoá ng i s nố ự ể ặ ạ ườ ả  

xu t thành giàu – nghèo, t o nh ng đi u ki n xu t hi n quan h  s nấ ạ ữ ề ệ ấ ệ ệ ả  

xu t t  b n ch  nghĩa. Do v y, đ ng th i v i vi c thúc  đ y s n xu tấ ư ả ủ ậ ồ ờ ớ ệ ẩ ả ấ  

hàng hoá  phát tri n, nhà n c c n có  bi n pháp h n ch  m t tiêuể ướ ầ ệ ạ ế ặ  

c c, đ c bi t trong đi u ki n phát tri n kinh t  hàng hoá nhi u thànhự ặ ệ ề ệ ể ế ề  

ph n theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  n c ta hi n nay. ầ ị ướ ộ ủ ở ướ ệ

b.Tôn giáo là gì? Làm rõ nguyên nhân t n t i c a tôn giáo trong ti nồ ạ ủ ế  

trình xây d ng CNXH và trong XH XHCN. Cho bi t nh ng nguyên t c c  b nự ế ữ ắ ơ ả  



c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  tôn giáo. Liên hủ ủ ệ ả ế ấ ề ệ 

th c t  đ a ph ng.ự ế ị ươ

Bi u đi mể ể Đáp án
   1,5 đ

     2,5 đ

1. Khái ni m tôn giáoệ :

- Tôn giáo là m t hình thái ý th c xã h i ph n ánh hoang đ ng và h  oộ ứ ộ ả ườ ư ả  

hi n th c khách quan. Qua s  ph n ánh c a tôn giáo m i s c m nh tệ ự ự ả ủ ọ ứ ạ ự 

phát c a t  nhiên và xã h i đ u tr  thành th n bí.ủ ự ộ ề ở ầ

- Tôn giáo là s n ph m c a con ng i, g n v i nh ng đi u ki n l ch sả ẩ ủ ườ ắ ớ ữ ề ệ ị ử 

t  nhiên và l ch s  xã h i xác đ nh. Do đó xét v  m t b n ch t, tôn giáo làự ị ử ộ ị ề ặ ả ấ  

m t hi n t ng xã h i ph n ánh s  b t l c, b  t c c a con ng i tr cộ ệ ượ ộ ả ự ấ ự ế ắ ủ ườ ướ  

t  nhiên và xã h i.ự ộ

-  m t m c đ  nh t đ nh tôn giáo có vai trò tích c c trong văn hoá, đ oở ộ ứ ộ ấ ị ự ạ  

đ c xã h i nh : đoàn k t, h ng thi n, quan tâm đ n con ng i….Tônứ ộ ư ế ướ ệ ế ườ  

giáo là ni m an i, ch  d a tinh th n c a qu n chúng lao đ ng.ề ủ ỗ ự ầ ủ ầ ộ

- V  ph ng di n th  gi i quan, th  gi i quan tôn giáo là duy tâm, hoànề ươ ệ ế ớ ế ớ  

toàn đ i l p v i h  t  t ng và th  gi i  quan Mác - Lênin khoa h c vàố ậ ớ ệ ư ưở ế ớ ọ  

cách m ng.ạ

- S  khác nhau gi a ch  nghĩa xã h i hi n th c và thiên đ ng mà các tônự ữ ủ ộ ệ ự ườ  

giáo th ng h ng t i là  ch  trong quan ni m tôn giáo thiên đ ngườ ướ ớ ở ỗ ệ ườ  

không ph i là hi n th c mà là  th  gi i bên kia. Còn nh ng ng i c ngả ệ ự ở ế ớ ữ ườ ộ  

s n ch  tr ng và h ng con ng i vào xã h i văn minh, hành phúc ngayả ủ ươ ướ ườ ộ  

 th  gi i hi n th c, do m i ng i xây d ng và vì m i ng i.ở ế ớ ệ ự ọ ườ ự ọ ườ

2. V n đ  tôn giáo trong ti n trình xây d ng CNXH:ấ ề ế ự

a.Nguyên nhân t n t i c a tín ng ng, tôn giáo ồ ạ ủ ưỡ

- Nguyên nhân nh n th c: Trong quá trình xây d ng CNXH và trong chậ ứ ự ế 

đ  XHCN trình đ  dân trí ch a th t cao, nhi u hi n t ng t  nhiên và xãộ ộ ư ậ ề ệ ượ ự  

h i đ n nay khoa h c ch a gi i thích đ c. Do đó tr c s c m nh tộ ế ọ ư ả ượ ướ ứ ạ ự 

phát c a gi i t  nhiên và xã h i mà con ng i v n ch a th  nh n th c vàủ ớ ự ộ ườ ẫ ư ể ậ ứ  

ch  ng  đ c đã khi n cho m t b  ph n nhân dân đi tìm s  an i, cheế ự ượ ế ộ ộ ậ ự ủ  

ch  và lý gi i chúng t  s c m nh c a th n linh.      ở ả ừ ứ ạ ủ ầ



     1,5 đ

 - Nguyên  nhân kinh t : Trong CNXH, nh t là trong TKQĐ còn nhi uế ấ ề  

thành ph n kinh t  v n hành theo c  ch  th  tr ng v i nh ng l i íchầ ế ậ ơ ế ị ườ ớ ữ ợ  

khác nhau c a các giai t ng xã h i, s  b t bình đ ng v  kinh t , chính tr ,ủ ầ ộ ự ấ ẳ ề ế ị  

văn hoá, xã h i...=> nh ng y u t  may r i ng u nhiên v n tác đ ng m nhộ ữ ế ố ủ ẫ ẫ ộ ạ  

m  đ n con ng i, làm cho h  d  tr  nên th  đ ng v i t  t ng nhẽ ế ườ ọ ễ ở ụ ộ ớ ư ưở ờ 

c y, c u mong vào nh ng l c l ng siêu nhiên.ậ ầ ữ ự ượ

-  Nguyên nhân tâm lý: Tôn giáo đã t n t i lâu đ i trong l ch s  loài ng i,ồ ạ ờ ị ử ườ  

ăn sâu vào trong ti m th c, tâm lý c a nhi u ng i dân qua nhi u th  hề ứ ủ ề ườ ề ế ệ 

cho nên nó không th  xóa b  ngay đ cể ỏ ượ

- Nguyên nhân chính tr  - xã h i: ị ộ

+ Trong các nguyên t c tôn giáo có nh ng đi m còn phù h p v i CNXH,ắ ữ ể ợ ớ  

v i đ ng l i chính sách c a Nhà n c XHCN. Đó là m t giá tr  đ oớ ườ ố ủ ướ ặ ị ạ  

đ c, văn hoá c a tôn giáo, đáp ng đ c nhu c u tinh th n c a m t bứ ủ ứ ượ ầ ầ ủ ộ ộ 

ph n nhân dân,đó là s  t  bi n đ i c a tôn giáo đ  thích nghi theo xuậ ự ự ế ổ ủ ể  

h ng đ ng hành v i dân t c, s ng t t đ i đ p đ o.ướ ồ ớ ộ ố ố ờ ẹ ạ

+ Ngoài ra các th  l c ph n đ ng trong và ngoài n c ch a t  b  âmế ự ả ộ ướ ư ừ ỏ  

m u l i d ng tôn giáo đ  ch ng CNXH nên chúng ra s c duy trì và dungư ợ ụ ể ố ứ  

d ng tôn giáo.Nh ng cu c chi n tranh c c b , xung đ t s c t c tônưỡ ữ ộ ế ụ ộ ộ ắ ộ  

giáo, kh ng b   nhi u n i. N i lo s  v  chi n tranh, b nh t t, đói nghèoủ ố ở ề ơ ỗ ợ ề ế ệ ậ  

cùng v i nh ng đe do  khác là đi u ki n thu n l i cho tôn giáo t n t i.ớ ữ ạ ề ệ ậ ợ ồ ạ

  -  Nguyên nhân văn hoá: Tôn giáo có nh ng giá tr  văn hoá nh t đ nh, doữ ị ấ ị  

đó sinh ho t tôn giáo  đáp ng m t ph n nhu c u đ i s ng tinh th n c aạ ứ ộ ầ ầ ờ ố ầ ủ  

m t b  ph n nhân dân. M t khác, tín ng ng, tôn giáo có liên quan đ nộ ộ ậ ặ ưỡ ế  

tình c m, t  t ng c a m t b  ph n dân c  nên nó t n t i nh  là m tả ư ưở ủ ộ ộ ậ ư ồ ạ ư ộ  

hi n t ng xã h i khách quan.ệ ượ ộ

b. Các nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi iắ ơ ả ủ ủ ệ ả  

quy t v n đ  tôn giáoế ấ ề

             - Kh c ph c d n nh ng nh h ng tiêu c c c a tôn giáo trongắ ụ ầ ữ ả ưở ự ủ  

đ i s ng xã h iờ ố ộ

 - M t khi tín ng ng tôn giáo còn là nhu c u tinh th n c a m t bộ ưỡ ầ ầ ủ ộ ộ 



    1,5 đ

ph n qu n chúng nhân dân thì chính sách nh t quán c a Nhà n c XHCNậ ầ ấ ủ ướ  

là tôn tr ng và b o đ m quy n t  do tín ng ng và không tín ng ng c aọ ả ả ề ự ưỡ ưỡ ủ  

công dân.

-   Đoàn k t gi a nh ng ng i theo ho c không theo tôn giáo, đoàn k tế ữ ữ ườ ặ ế  

gi a nh ng ng i theo các tôn giáo khác nhau, đoàn k t toàn dân t c đ  xâyữ ữ ườ ế ộ ể  

d ng  và b o v  t  qu c. Nghiêm c m m i hành vi chia r  vì lý do tín ng ngự ả ệ ổ ố ấ ọ ẽ ưỡ  

tôn giáo.

-  C n phân bi t hai m t chính tr  và t  t ng trong vi c gi i quy t v nầ ệ ặ ị ư ưở ệ ả ế ấ  

đ  tôn giáo :ề

+ M t t  t ng th  hi n s   tín ng ng trong tôn giáoặ ư ưở ể ệ ự ưỡ

+ M t chính tr  th  hi n s  l i d ng tôn giáo đ  ch ng l i s  nghi pặ ị ể ệ ự ợ ụ ể ố ạ ự ệ  

đ u tranh cách m ng, xây d ng CNXH c a nh ng ph n t  ph n đ ng đ i l tấ ạ ự ủ ữ ầ ử ả ộ ộ ố  

tôn giáo.

Đ u tranh lo i b  m t chính tr  ph n đ ng trong lĩnh v c tôn giáo làấ ạ ỏ ặ ị ả ộ ự  

nhi m v  th ng xuyên, ph i nâng cao c nh giác k p th i ch ng l i nh ng âmệ ụ ườ ả ả ị ờ ố ạ ữ  

m u và hành đ ng c a các th  l c thù đ ch l i d ng tôn giáo ch ng phá sư ộ ủ ế ự ị ợ ụ ố ự 

nghi p cách m ng c a nhân dân, gi i quy t v n đ  này v a ph i kh n tr ng,ệ ạ ủ ả ế ấ ề ừ ả ẩ ươ  

kiên quy t, v a ph i th n tr ng và có sách l c đúng.ế ừ ả ậ ọ ượ

- Ph i có quan đi m l ch s  khi gi i quy t v n đ  tôn giáoả ể ị ử ả ế ấ ề

 nh ng th i đi m l ch s  khác nhau vai trò, tác đ ng c a t ng tônở ữ ờ ể ị ử ộ ủ ừ  

giáo là khác nhau,  quan đi m, thái đ  c a các giáo h i,  giáo sĩ  khôngể ộ ủ ộ  

gi ng nhau. Vì v y, c n có quan đi m l ch s   c  th  khi xem xét, đánhố ậ ầ ể ị ử ụ ể  

giá và ng x  v i tôn giáo và nh ng v n đ  có liên quan đ n tôn giáo.ứ ử ớ ữ ấ ề ế

3. Liên h  th c t  đ a ph ngệ ự ế ị ươ

* Th c tr ng v n đ  tôn giáoự ạ ấ ề

- Đánh giá th c trang, ch  ra m t tích c c, h n ch . Nguyên nhân c a th cự ỉ ặ ự ạ ế ủ ự  

tr ngạ

- Đ  xu t gi i pháp đ  gi i quy t nh ng h n ch ...ề ấ ả ể ả ế ữ ạ ế



Câu 9 (10 đi m). ể

a. Hàng hoá s c lao đ ng là gì? Khi nào s c lao đ ng tr  thành hàngứ ộ ứ ộ ở  

hoá? Làm rõ hai thu c tính c a hàng hoá s c lao đ ng. ộ ủ ứ ộ

Điể

m

Nội dung

0,5 đ

1,5 đ

 2 đ

Hàng hoá s c lao đ ng ứ ộ

 *    S c lao đ ng ứ ộ

- Khái ni m s c lao đ ngệ ứ ộ :  S c lao đ ng hay năng l c lao đ ng là toànứ ộ ự ộ  

b  nh ng năng l c th  ch t và tinh th n t n t i trong c  th , trongộ ữ ự ể ấ ầ ồ ạ ơ ể  

m t con ng i đang s ng, và đ c ng i đó đem ra s  d ng m i khiộ ườ ố ượ ườ ử ụ ỗ  

s n xu t ra m t giá tr  s  d ng nào đó.ả ấ ộ ị ử ụ

*  Đi u ki n bi n s c lao đ ng thành hàng hoá: ề ệ ế ứ ộ

+ Th  nh tứ ấ , ng i lao đ ng ph i đ c t  do v  thân th  c a mình,ườ ộ ả ượ ự ề ể ủ  

ph i có kh  năng chi ph i s c lao đ ng y và ch  bán s c lao đ ngả ả ố ứ ộ ấ ỉ ứ ộ  

trong m t th i gian nh t đ nh.ộ ờ ấ ị

+ Th  haiứ , ng i lao đ ng không còn t  li u s n xu t c n thi t đ  tườ ộ ư ệ ả ấ ầ ế ể ự 

mình th c hi n lao đ ng và cũng không có c a c i gì khác, mu n s ngự ệ ộ ủ ả ố ố  

ch  còn cách bán s c lao đ ng cho ng i khác s  d ng.ỉ ứ ộ ườ ử ụ

=> S  t n t i đ ng th i hai đi u ki n núi tr n t t y u bi n s c laoự ồ ạ ồ ờ ề ệ ờ ấ ế ế ứ  

đ ng thành hàng hóa. S c lao đ ng bi n thành hàng ho  là đi u ki nộ ứ ộ ế ỏ ề ệ  

quy t đ nh đ  ti n bi n thành t  b n.ế ị ể ề ế ư ả

*  Hai thu c tính c a hàng hoá s c lao đ ngộ ủ ứ ộ

   Gi ng nh  hàng hoá khác, hàng hoá s c lao đ ng cũng có hai thu cố ư ứ ộ ộ  

tính: Giá tr  và giá tr  s  d ng.ị ị ử ụ

-  Giá tr  c a hàng hoá s c lao đ ngị ủ ứ ộ  do s  l ng lao đ ng xã h i c nố ượ ộ ộ ầ  

thi t đ  s n xu t và tái s n xu t ra nó quy t đ nh. Giá tr  c a s c laoế ể ả ấ ả ấ ế ị ị ủ ứ  



đ ng đ c quy v  giá tr  c a toàn b  t  li u sinh ho t c n thi t độ ượ ề ị ủ ộ ư ệ ạ ầ ế ể 

s n xu t và tái s n xu t ra s c lao đ ng quy t đ nh, đ  duy trì đ iả ấ ả ấ ứ ộ ế ị ể ờ  

s ng c a công nhân làm thuê và gia đình h .ố ủ ọ

+  Giá tr  hàng hoá s c lao đ ng khác v i hàng hoá thông th ng  chị ứ ộ ớ ườ ở ỗ 

nó bao hàm c  y u t  tinh th n và y u t  l ch s , ph  thu c vào hoànả ế ố ầ ế ố ị ử ụ ộ  

c nh l ch s  c a t ng n c, t ng th i kỳ, ph  thu c vào trình đ  vănả ị ử ủ ừ ướ ừ ờ ụ ộ ộ  

minh đã đ t đ c c a m i n c.ạ ượ ủ ỗ ướ

+  Giá tr  hàng hoá s c lao đ ng do nh ng b  ph n sau h p thành: ị ứ ộ ữ ộ ậ ợ

         M t làộ  giá tr  nh ng t  li u sinh ho t v  v t ch t và tinh th nị ữ ư ệ ạ ề ậ ấ ầ  

c n thi t đ  tái s n xu t s c lao đ ng, duy trì nòi gi ng công nhânầ ế ể ả ấ ứ ộ ố

Hai là, phí t n đào t o công nhânổ ạ

Ba là, giá tr  nh ng t  li u sinh ho t v t ch t và tinh th n c nị ữ ư ệ ạ ậ ấ ầ ầ  

thi t cho con cái công nhân.ế

- Giá tr  s  d ng c a hàng hoá s c lao đ ngị ử ụ ủ ứ ộ  ch  th  hi n ra trong quáỉ ể ệ  

trình tiêu dùng s c lao đ ng, t c là quá trình tiêu dùng s c lao đ ngứ ộ ứ ứ ộ  

c a ng i công nhân. Quá trình đó là quá trình s n xu t ra m t lo tủ ườ ả ấ ộ ạ  

hàng hoá nào đó; đ ng th i là quá trình t o ra giá tr  m i l n h n giá trồ ờ ạ ị ớ ớ ơ ị 

c a b n thân s c lao đ ng.  Ph n l n h n đó chính là giá tr  th ng dủ ả ứ ộ ầ ớ ơ ị ặ ư 

mà nhà t  b n chi m đo t. Đó chính là đ c đi m riêng c a giá tr  sư ả ế ạ ặ ể ủ ị ử 

d ng c a hàng hoá s c lao đ ng. Đ c đi m này là chìa khoá đ  gi iụ ủ ứ ộ ặ ể ể ả  

quy t mâu thu n trong công th c chung c a ch  nghĩa t  b n.ế ẫ ứ ủ ủ ư ả

b. Làm rõ hai xu h ng phát tri n c a dân t c. Cho bi t nh ng nguyênướ ể ủ ộ ế ữ  

t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  dân t c.ắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề ộ  

Liên h  th c t  đ a ph ng.ệ ự ế ị ươ

Đi mể Đáp án
  2 đ 1. Hai xu h ng phát tri n c a dân t cướ ể ủ ộ :

- Nghiên c u v n đ  dân t c và phong trào dân t c trong đi u ki n c aứ ấ ề ộ ộ ề ệ ủ  

ch  nghĩa t  b n V.I. Lênin đã phát  hi n 2 xu h ng khách quan:ủ ư ả ệ ướ

+ Xu h ng th c t nh ý th c dân t c hình thành các qu c gia dân t cướ ứ ỉ ứ ộ ố ộ  



đ c l p.ộ ậ

Xu h ng này th  hi n n i b t trong giai đo n đ u c a CNTB đ a đ nướ ể ệ ổ ậ ạ ầ ủ ư ế  

s  ra đ i c a các dân t c. Trong giai đo n đ  qu c ch  nghĩa, xu h ng nàyự ờ ủ ộ ạ ế ố ủ ướ  

bi u hi n thành phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c c a các dân t c b  ápể ệ ấ ả ộ ủ ộ ị  

b c.ứ

+ Xu h ng xích l i g n nhau gi a các dân t c (Liên hi p gi a các dânướ ạ ầ ữ ộ ệ ữ  

t c).ộ

Do s  phát tri n c a l c l ng s n xu t, c a khoa h c công ngh , c aự ể ủ ự ượ ả ấ ủ ọ ệ ủ  

giao l u kinh t  và văn hoá trong xã h i t  b n làm xu t hi n nhu c u xoá bư ế ộ ư ả ấ ệ ầ ỏ 

hàng rào ngăn cách gi a các dân t c, t o nên m i liên h  qu c gia, qu c tữ ộ ạ ố ệ ố ố ế 

gi a các dân t c làm cho các dân t c xích l i g n nhau.ữ ộ ộ ạ ầ

-  Xét trong ph m vi các qu c gia XHCN có nhi u dân t c: ạ ố ề ộ

+ Xu h ng th  nh t bi u hi n s  n  l c c a t ng dân t c đ  đi t i sướ ứ ấ ể ệ ự ỗ ự ủ ừ ộ ể ớ ự 

t  ch  và ph n vinh c a b n thân dân t c mìnhự ủ ồ ủ ả ộ

+ Xu h ng th  hai t o nên s  thúc đ y m nh m  đ  các dân t c trongướ ứ ạ ự ẩ ạ ẽ ể ộ  

c ng đ ng qu c gia xích l i g n nhau  m c đ  cao h n trong m i lĩnh v cộ ồ ố ạ ầ ở ứ ộ ơ ọ ự  

c a đ i s ng.ủ ờ ố

 các qu c gia XHCN, hai xu h ng phát huy tác đ ng cùng chi u, bở ố ướ ộ ề ổ 

sung, h  tr  cho nhau và di n ra trong t ng dân t c, trong c  c ng đ ng qu cỗ ợ ễ ừ ộ ả ộ ồ ố  

gia và đ n t t c  các quan h  dân t c. S  xích l i g n nhau trên c  s  tế ấ ả ệ ộ ự ạ ầ ơ ở ự 

nguy n, bình đ ng gi a các dân t c đi nhanh t i s  t  ch  và ph n vinh.ệ ẳ ữ ộ ớ ự ự ủ ồ

- Xét trên ph m vi th  gi i, s  tác đ ng c a hai xu h ng khách quanạ ế ớ ự ộ ủ ướ  

th  hi n r t n i b t. B i vì: ể ệ ấ ổ ậ ở

+ Th i đ i ngày nay là th i đ i các dân t c b  áp b c đã vùng d y, xoáờ ạ ờ ạ ộ ị ứ ậ  

b  ách đô h  c a ch  nghĩa đ  qu c và giành l y s  t  quy t đ nh v n m nhỏ ộ ủ ủ ế ố ấ ự ự ế ị ậ ệ  

c a dân t c mình, bao g m quy n t  l a ch n ch  đ  chính tr  và con đ ngủ ộ ồ ề ự ự ọ ế ộ ị ườ  

phát tri n c a dân t c, quy n bình đ ng v i các dân t c khác. Đây là m t trongể ủ ộ ề ẳ ớ ộ ộ  

nh ng m c tiêu chính tr  ch  y u c a th i đ i – m c tiêu đ c l p dân t c.ữ ụ ị ủ ế ủ ờ ạ ụ ộ ậ ộ

Xu h ng này bi u hi n trong phong trào gi i phóng dân t c thành s cướ ể ệ ả ộ ứ  



  2,5 đ

m nh ch ng CNĐQ và chính sách c a ch  nghĩa th c dân m i d i m i hìnhạ ố ủ ủ ự ớ ướ ọ  

th c. Xu h ng này cũng bi u hi n trong cu c đ u tranh c a các dân t c nhứ ướ ể ệ ộ ấ ủ ộ ỏ 

bé đang là n n nhân c a s  kỳ th  dân t c, phân bi t ch ng t c, đang b  coi làạ ủ ự ị ộ ệ ủ ộ ị  

đ i t ng c a chính sách đ ng hoá c ng b c  nhi u n c t  b n.ố ượ ủ ồ ưỡ ứ ở ề ướ ư ả

- Th i đ i ngày nay còn có xu h ng các dân t c mu n xích l i g nờ ạ ướ ộ ố ạ ầ  

nhau đ  tr  l i h p nh t thành m t qu c gia th ng nh t theo nguyên tr ng đãể ở ạ ợ ấ ộ ố ố ấ ạ  

đ c hình thành trong l ch s . Xu h ng đó t o nên s c hút các dân t c vàoượ ị ử ướ ạ ứ ộ  

các liên minh đ c hình thành trên nh ng c  s  l i ích chung nh t đ nh.ượ ữ ơ ở ợ ấ ị

2. Nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin trong vi c gi iữ ắ ơ ả ủ ủ ệ ả  

quy t v n đ  dân t cế ấ ề ộ

a. Các dân t c hoàn toàn bình đ ngộ ẳ

- Các dân t c đ u có nghĩa v  và quy n l i ngang nhau trong quan h  xãộ ề ụ ề ợ ệ  

h i cũng nh  quan h  qu c t . Không có đ c quy n, đ c l i c a dân t c nàyộ ư ệ ố ế ặ ề ặ ợ ủ ộ  

đ i v i dân t c khácố ớ ộ .

- Trong m t qu c gia nhi u dân t c s  bình đ ng toàn di n v  chính tr ,ộ ố ề ộ ự ẳ ệ ề ị  

kinh t , văn hoá, xã h i...gi a các dân t c ph i đ c pháp lu t b o v  và ph iế ộ ữ ộ ả ượ ậ ả ệ ả  

đ c th  hi n sinh đ ng trong th c t .ượ ể ệ ộ ự ế

- Trên ph m vi qu c t , bình đ ng dân t c trong giai đo n hi n nay g nạ ố ế ẳ ộ ạ ệ ắ  

li n v i cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa phân bi t ch ng t c, ch  nghĩa sôề ớ ộ ấ ố ủ ệ ủ ộ ủ  

vanh, g n li n v i cu c đ u tranh xây d ng m t tr t t  kinh t  m i, ch ng sắ ề ớ ộ ấ ự ộ ậ ự ế ớ ố ự 

áp b c bóc l t c a các n c t  b n phát tri n đ i v i các n c ch m phátứ ộ ủ ướ ư ả ể ố ớ ướ ậ  

tri n v  kinh t .ể ề ế

- Bình đ ng dân t c là quy n thiêng liêng c a dân t c và là m c tiêu ph nẳ ộ ề ủ ộ ụ ấ  

đ u c a các dân t c trong s  nghi p gi i phóng. Nó là c  s  đ  th c hi nấ ủ ộ ự ệ ả ơ ở ể ự ệ  

quy n dân t c t  quy t và xây d ng m i quan h  h u ngh  h p tác gi a cácề ộ ự ế ự ố ệ ữ ị ợ ữ  

dân t c.ộ

b. Các dân t c đ c quy n t  quy tộ ượ ề ự ế

- Th c ch t là quy n làm ch  c a m t dân t c, t   mình quy t đ nh v nự ấ ề ủ ủ ộ ộ ự ế ị ậ  

m nh c a dân t c mình; là gi i phóng các dân t c b  áp b c (thu c đ a và phệ ủ ộ ả ộ ị ứ ộ ị ụ 

thu c) kh i ách th ng tr  c a ch  nghĩa th c dân, giành đ c l p dân t c và đ aộ ỏ ố ị ủ ủ ự ộ ậ ộ ư  



đ t n c ti n lên theo con đ ng ti n b  xã h i.ấ ướ ế ườ ế ộ ộ

+ Quy n dân t c t   quy t tr c h t là t  quy t v  chính tr : ề ộ ự ế ướ ế ự ế ề ị

Quy n thành l p m t qu c gia dân t c đ c l p (quy n phân l p).ề ậ ộ ố ộ ộ ậ ề ậ

Quy n các dân t c t  nguy n liên h p l i thành m t liên bang trên c  sề ộ ự ệ ợ ạ ộ ơ ở 

bình đ ng giúp đ  nhau cùng ti n b  (quy n liên hi p).ẳ ỡ ế ộ ề ệ

+ Xem xét và gi i quy t quy n dân t c t  quy t ph i đ ng v ng trên l pả ế ề ộ ự ế ả ứ ữ ậ  

tr ng quan đi m c a giai c p công nhân.ườ ể ủ ấ

Tri t đ  ng h  các phong trào dân t c ti n b , phù h p v i l i ích chínhệ ể ủ ộ ộ ế ộ ợ ớ ợ  

đáng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, đ c bi t là phong trào gi iủ ấ ộ ặ ệ ả  

phóng dân t c c a các dân t c b  áp b c.ộ ủ ộ ị ứ

Kiên quy t đ u tranh ch ng l i âm m u, th  đo n c a các th  l c đ  qu cế ấ ố ạ ư ủ ạ ủ ế ự ế ố  

và b n ph n đ ng qu c t  l i d ng chiêu bài "dân t c t  quy t" đ  can thi pọ ả ộ ố ế ợ ụ ộ ự ế ể ệ  

vào công vi c n i b  c a các n c cũng nh  giúp đ  các th  l c ph n đ ng,ệ ộ ộ ủ ướ ư ỡ ế ự ả ộ  

th  l c dân t c ch  nghĩa đàn áp các l c l ng ti n b , đòi ly khai và đi vàoế ự ộ ủ ự ượ ế ộ  

qu  đ o c a ch  nghĩa th c dân m i, c a CNTB.ỹ ạ ủ ủ ự ớ ủ

-  Quy n dân t c t  quy t là m t quy n c  b n c a dân t c. Nó là c  s  đề ộ ự ế ộ ề ơ ả ủ ộ ơ ở ể 

xoá b  s  hi m khích, thù h n gi a các dân t c; đ m b o s  t n t i, phát tri nỏ ự ề ằ ữ ộ ả ả ự ồ ạ ể  

đ c l p cho các dân t c;  phát huy ti m năng c a các dân t c vào s  phát tri nộ ậ ộ ề ủ ộ ự ể  

chung c a nhân lo i.ủ ạ

c. Liên hi p công nhân t t c  các dân t c:ệ ấ ả ộ

- Liên hi p công nhân t t c  các dân t c là n i dung c  b n nh t trongệ ấ ả ộ ộ ơ ả ấ  

c ng lĩnh dân t c c a ch  nghĩa Mác - Lênin. Ph n ánh b n ch t qu c t  c aươ ộ ủ ủ ả ả ấ ố ế ủ  

phong trào công nhân, ph n ánh s  th ng nh t gi a s  nghi p gi i phóng dânả ự ố ấ ữ ự ệ ả  

t c và gi i phóng giai c p, đ m b o cho phong trào gi i phóng dân t c có độ ả ấ ả ả ả ộ ủ 

s c m nh đ  giành th ng l i.ứ ạ ể ắ ợ

- Liên hi p công nhân t t c  các dân t c quy đ nh m c tiêu h ng t i; quyệ ấ ả ộ ị ụ ướ ớ  

đ nh đ ng l i, ph ng pháp xem xét cách gi i quy t quy n dân t c t  quýêt,ị ườ ố ươ ả ế ề ộ ự  

quy n bình đ ng dân t c. Đ ng th i nó là y u t  đ m b o cho giai c p côngề ẳ ộ ồ ờ ế ố ả ả ấ  

nhân và các dân t c b  áp b c chi n th ng k  thù c a mình.ộ ị ứ ế ắ ẻ ủ

- Đoàn k t, liên hi p công nhân t t c  các dân t c là c  s  v ng ch c đế ệ ấ ả ộ ơ ở ữ ắ ể 



   1,5 đ

đoàn k t các t ng l p nhân dân lao đ ng r ng rãi thu c các dân t c trong cu cế ầ ớ ộ ộ ộ ộ ộ  

đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c, vì đ c l p dân t c và ti n b  xã h i. Vìấ ố ủ ế ố ộ ậ ộ ế ộ ộ  

v y n i dung liên hi p công nhân t t c  các dân t c đóng vai trò liên k t c  baậ ộ ệ ấ ả ộ ế ả  

n i dung c a c ng lĩnh thành m t ch nh th .ộ ủ ươ ộ ỉ ể

C ng lĩnh dân t c c a ĐCS là m t b  ph n trong c ng lĩnh cáchươ ộ ủ ộ ộ ậ ươ  

m ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng trong s  nghi p đ u tranhạ ủ ấ ộ ự ệ ấ  

gi i phóng dân t c và gi i phóng giai c p; là c  s  lý lu n c a đ ng l iả ộ ả ấ ơ ở ậ ủ ườ ố  

chính sách dân t c c a Đ ng C ng s n và Nhà n c XHCN.ộ ủ ả ộ ả ướ

3. Liên h  th c t  đ a ph ngệ ự ế ị ươ

* Th c tr ng v n đ  dân t cự ạ ấ ề ộ

- Bi u hi n hai xu h ng ...(ch  ra m t tích c c, h n ch )ể ệ ướ ỉ ặ ự ạ ế

- Th c tr ng vi c gi i quy t v n đ  DT (ch  ra nh ng gì đã làm t t, nh ng gìự ạ ệ ả ế ấ ề ỉ ữ ố ữ  

còn h n ch )ạ ế

* Đ  xu t gi i pháp đ  gi i quy t nh ng h n ch ...ề ấ ả ể ả ế ữ ạ ế



Câu 10  (10 đi m). ể

a. L y ví d  v  m t quá trình s n xu t giá tr  th ng d . T  đó cho bi tấ ụ ề ộ ả ấ ị ặ ư ừ ế  

giá tr  th ng d  là gì? T  b n b t bi n là gì? T  b n kh  bi n là gì? ị ặ ư ư ả ấ ế ư ả ả ế

Điêm̉ Nôi dung̣
2,5 đ 1. S  thông nhât gi a qua trinh san xuât ra gia tri s  dung va quaự ́ ́ ữ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ử ̣ ̀ ́ 

trinh san xuât ra gia tri thăng d̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ư

- Qua trinh nha t  ban tiêu dung hang hoa s c lao đông va t  liêu saǹ ̀ ư ̉ ̀ ̀ ́ ứ ̣ ̀ ư ̣ ̉  

xuât ra gia tri thăng d  co hai đă điêm:́ ́ ̣ ̣ ư ́ ̣ ̉

+ Môt la, công nhân lam viêc d i s  kiêm soat cua nha TḄ ̀ ̀ ̣ ướ ự ̉ ́ ̉ ̀

+Hai la, san phâm lam ra thuôc tinh s  h u nha t  ban.̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ở ữ ̀ ư ̉

Vi du:́ ̣

-  Gia s , đe chê tao ra 10 kg s i, nha t  ban phai ng ra sô tiên 10$ để ử ̉ ́ ̣ ợ ̀ ư ̉ ̉ ứ ́ ̀ ̉ 

mua 10kg bông, 2$ cho hao mon may moc va 3$ mua s c lao đông cuà ́ ́ ̀ ứ ̣ ̉  

công nhân điêu khiên may moc trong môt ngay ( 12 gi  ); cuôi cung già ̉ ́ ́ ̣ ̀ ờ ́ ̀ ̉ 

đinh trong qua trinh san xuât s i đa hao phi theo th i gian lao đông xạ ́ ̀ ̉ ́ ợ ̃ ́ ờ ̣ ̃ 

hôi cân thiêṭ ̀ ́

- Gia s  keo 10 kg bông thanh s i mât 6 gi  va môi gi  công nhân tao rả ử ́ ̀ ợ ́ ờ ̀ ̃ ờ ̣  

môt gia tri 0,5 $:           0,5$ x 6 = 3$̣ ́ ̣

Vây gia tri cua 1 kg s i la:̣ ́ ̣ ̉ ợ ̀

    Gia tri 10kg bông chuyên vao:        10$́ ̣ ̉ ̀

   Gia tri cua may moc chuyên vao:     2$́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀

   Gia tri do công nhân tao ra:              3$́ ̣ ̣

    Tông  công :                                     15$̉ ̣



1,5đ

Nêu qua trinh lao đông chi d ng  đo (công nhân lam viêc 6 gi ) thí ́ ̀ ̣ ̉ ự ở ́ ̀ ̣ ờ ̀ 

không co gia tri thăng d . Nh ng nha t  ban đa mua s c lao đông tronǵ ́ ̣ ̣ ư ư ̀ ư ̉ ̃ ứ ̣  

12 gi  ch  không phai trong 6 gi . Viêc s  dung s c lao đông trongờ ứ ̉ ờ ̣ ử ̣ ứ ̣  

ngay đo la thuôc quyên cua nha t  baǹ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ư ̉

Nêu nha t  ban băt công nhân laḿ ̀ ư ̉ ́ ̀  

viêc  12  gi  trong  ngay  nh  đạ ờ ̀ ư ̃ 

thoa thuân thi: Chi phi san xuât:̉ ̣ ̀ ́ ̉ ́

- Tiên mua bông  20 kg la: 20$̀ ̀

- Hao mon may moc la:      4$̀ ́ ́ ̀

- Tiên mua SLĐ trong 1 ngay:  3$̀ ̀

Gia tri cua san phâm m i:  ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ớ

-  Gia  tri  cua  bông đ c  chuyêń ̣ ̉ ượ ̉  

vao s i :       20$̀ ợ

-  Gia tri may moc đ c chuyêń ̣ ́ ́ ượ ̉  

vao s i:       4$̀ ợ

-  Gia  tri  do  lao  đông  cua  cônǵ ̣ ̣ ̉  

nhân tao ra trong 12h lao đông: ̣ ̣

6 $

            Công: 27 $̣           Công:   30$̣
Gia tri thăng d :   30$ - 27$  = 3$ ́ ̣ ̣ ư

Nh  vây, 27$ ng tr c cua nha t  ban đa chuyên thanh 30$ư ̣ ứ ướ ̉ ̀ ư ̉ ̃ ̉ ̀  

đem lai môt gia tri  thăng d  3 $. Do đo tiên tê ng ra ban đâu đạ ̣ ́ ̣ ự ́ ̀ ̣ ứ ̀ ̃ 

chuyên hoa thanh TB̉ ́ ̀

* Kêt luân:́ ̣

- Môt la, gia tri thăng d  la phân gia tri m i dôi ra ngoai gia trị ̀ ́ ̣ ư ̀ ̀ ́ ̣ ớ ́ ́ ̣ 

lao đông do công nhân tao ra va bi nha t  ban chiêm không.̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ư ̉ ́

- Hai la, ngay lao đông cua công nhân chia thanh hia phân: Th ì ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ờ  

gian lao đông cân thiêt; th i gian lao đông thăng d .̣ ̀ ́ ờ ̣ ̣ ư

- Ba la, gia tri cua hang hoa gôm hai phân: gia tri TLSX, gia trì ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ 

lao đông tr u t ng cua CN tao ra trong qua trinh lao đông, goi la giạ ừ ượ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ 

m i l n h n gia tri  cua ban thân no. Đây chinh la chi khoa đê giaiớ ớ ơ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉  

quyêt mâu thuân công th c chung cua CNTB.́ ̃ ứ ̉

   2. T  b n b t bi n và t  b n kh  bi nư ả ấ ế ư ả ả ế
a. Khái ni m t  b nệ ư ả

      T  b n là giá tr  mang l i giá tr  th ng d  b ng cách bóc l t laoư ả ị ạ ị ặ ư ằ ộ  



đ ng không công  c a công nhân làm thuê.ộ ủ  

          Đ nh nghĩa nói rõ b n ch t c a t  b n hi n đ i : t  b n là m tị ả ấ ủ ư ả ệ ạ ư ả ộ  
quan h  s n xu t xã h i th  hi n m i quan h  gi a giai c p t  s n vàệ ả ấ ộ ể ệ ố ệ ữ ấ ư ả  
giai c p công nhân  làm thuê. Hi u nh  v y, t  b n là m t ph m trùấ ể ư ậ ư ả ộ ạ  
l ch s .ị ử
 b. T  b n b t bi n và t  b n kh  bi nư ả ấ ế ư ả ả ế

-  T  b n b t bi n (ký hi u là c)ư ả ấ ế ệ

B  ph n t  b n bi u hi n thành giá tr  t  li u s n xu t mà giáộ ậ ư ả ể ệ ị ư ệ ả ấ  
tr  c a nó đ c b o t n và chuy n hoá nguyên vào s n ph m, t c làị ủ ượ ả ồ ể ả ẩ ứ  
giá tr  c a nó không có s  thay đ i v  l ng trong quá trình s n xu t,ị ủ ự ổ ề ượ ả ấ  
đ c g i là t  b n b t bi n.ượ ọ ư ả ấ ế

 - T  b n kh  bi n (ký hi u là v)ư ả ả ế ệ

           B  ph n t  b n dùng đ  mua s c lao đ ng mà giá tr  c a nó cóộ ậ ư ả ể ứ ộ ị ủ  
s  tăng thêm v  l ng trong quá trình s n xu t, đ c g i là t  b nự ề ượ ả ấ ượ ọ ư ả  
kh  bi n.ả ế

- ý nghĩa:

            Vi c phát hi n tính ch t hai m t c a lao đ ng s n xu t hàngệ ệ ấ ặ ủ ộ ả ấ  
hoá đã giúp C.Mác xác đ nh s  khác nhau gi a t  b n b t bi n và tị ự ữ ư ả ấ ế ư 
b n kh  bi n. Vi c phân chia t  b n thành t  b n b t bi n và t  b nả ả ế ệ ư ả ư ả ấ ế ư ả  
kh  bi n ch  rõ t  b n b t bi n ch  là đi u ki n c n, còn ngu n g cả ế ỉ ư ả ấ ế ỉ ề ệ ầ ồ ố  
th c s  t o ra giá tr  th ng d  là t  b n kh  bi n.ự ự ạ ị ặ ư ư ả ả ế

b.T i sao nói “Ch  nghĩa xã h i là t ng lai c a xã h i loài ng i”.ạ ủ ộ ươ ủ ộ ườ  

L y d n ch ng ch ng minh.ấ ẫ ứ ứ

Bi u đi mể ể Đáp án
1,5 đ 1. Liên Xô và các n c xã hôi ch  nghĩa Đông Âu s p đ  không có nghĩa làướ ủ ụ ổ  

s  cáo chung c a ch  nghĩa xã h iự ủ ủ ộ

-  S  s p đ  c a Liên Xô và Đông Âu là s  s p đ  c a m t mô hình c a chự ụ ổ ủ ự ụ ổ ủ ộ ủ ủ 

nghĩa xã h i trong quá trình đi t i m c tiêu xã h i ch  nghĩa. Nó không đôngộ ớ ụ ộ ủ  

nghĩa v i s  cáo chung c a ch  nghĩa xã h i  v i t  cách là m t hình thái kinhớ ự ủ ủ ộ ớ ư ộ  

t  xã h i mà loài ng i đang v n t i.ế ộ ườ ươ ớ

- T ng lai c a xã h i loài ng i v n là ch  nghĩa xã h i, đó là quy lu t kháchươ ủ ộ ườ ẫ ủ ộ ậ  

quan c a s  phát tri n l ch s .Tính ch t c a th i đ i hoàn toàn không thay đ i,ủ ự ể ị ử ấ ủ ờ ạ ổ  

loài ng i v n đang trong th i đ i quá đ  đi lên CNXH đ c m  ra t  sau CMườ ẫ ờ ạ ộ ượ ở ừ  

T10 Nga.



2,5 đ

- Các mâu thu n c a th i đ i v n t n t i, ch  thay đ i hình th c bi u hi n vàẫ ủ ờ ạ ẫ ồ ạ ỉ ổ ứ ể ệ  

đ t ra yêu c u m i ph i gi i quy tặ ầ ớ ả ả ế

2. Các n c xã h i ch  nghĩa còn l i ti n hành c i cách, đ i m i và ngàyướ ộ ủ ạ ế ả ổ ớ  

càng đ t đ c nh ng thành t u to l n.ạ ượ ữ ự ớ

 - Trong khi ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Liên Xô và Đông Âu s p đ , các n cế ộ ộ ủ ở ụ ổ ướ  

xã h i ch  nghĩa còn l i ti p t c đ y m nh công cu c c i cách, đ i m i m tộ ủ ạ ế ụ ẩ ạ ộ ả ổ ớ ộ  

cách toàn di n, nh  đó ch  đ  xã h i ch  nghĩa  nh ng n c này không chệ ờ ế ộ ộ ủ ở ữ ướ ỉ 

đ ng v ng mà còn ti p t c đ c đ i m i  và phát tri n. Trong đó, Trung Qu cứ ữ ế ụ ượ ổ ớ ể ố  

và Vi t Nam là hai n c đã ti n hành công cu c c i cách, đ i m i t ng đ iệ ướ ế ộ ả ổ ớ ươ ố  

thành công nh t. ấ

- M c dù TQ và VN có nhi u đi m khác bi t nh ng công cu c c i cách mặ ề ể ệ ư ộ ả ở 

c a c a 2 n c có đi m t ng đ ng nh  sau:ử ủ ươ ể ươ ồ ư

+  Đã t  b  mô hình kinh t  k  hoach t p trung chuy n sang kinh t  th  tr ngừ ỏ ế ế ậ ể ế ị ườ  

xã h i ch  nghĩa (Trung Qu c) ho c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa (Vi tộ ủ ố ặ ị ướ ộ ủ ệ  

Nam) 

+ Xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa theo h ng xây d ng hự ướ ề ộ ủ ướ ự ệ 

th ng lu t pháp ngày càng t ng đ ng v i h  th ng pháp lu t hi n đ i, đ cố ậ ươ ồ ớ ệ ố ậ ệ ạ ặ  

bi t là phù h p v i nh ng cam k t qu c t . ệ ợ ớ ữ ế ố ế

+ Xây d ng các t  ch c xã h i phi chính ph  da d ng ự ổ ứ ộ ủ ạ

+ H i nh p qu c t  sâu r ng, tham gia vào h u h t các t  ch c qu c t , Liênộ ậ ố ế ộ ầ ế ổ ứ ố ế  

h p qu c, các t  ch c khu v c ợ ố ổ ứ ự

+ B o đ m s  c m quy n và lãnh đ o c a Đ ng C ng s n đ i v i công vi cả ả ự ầ ề ạ ủ ả ộ ả ố ớ ệ  

và s  phát tri n đ t n c trên t t c  các m t ự ể ấ ướ ấ ả ặ

- L y d n ch ng v  s  tăng tr ng và phát tri n kinh t  c a các n c XHCNấ ẫ ứ ề ự ưở ể ế ủ ướ

+ VN 20 năm đ i m i (1986 – 2006)ổ ớ

+ TQ 30 năm c i cách m  c a (1978 – 2007)...ả ơ ử

=> Th  và l c c a các n c xã h i ch  nghĩa không ng ng tăng lên. B t ch pế ự ủ ướ ộ ủ ừ ấ ấ  

s  ch ng phá c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch, các n c xã h iự ố ủ ủ ế ố ế ự ị ướ ộ  

ch  nghĩa đã dành đ c nhi u th ng l i to l n, có ý nghĩa lích s .ủ ượ ề ắ ợ ớ ử

Nh ng đóng góp, uy tín và v  th  c a các n c xã h i ch  nghĩa, nh t là Trungữ ị ế ủ ướ ộ ủ ấ  



   2 đ

Qu c đ c qu c t  th a nh n và đánh giá cao. Các n c xã h i ch  nghĩa tíchố ượ ố ế ừ ậ ướ ộ ủ  

c c ho t đ ng t i các di n đàn đa ph ng l n  ự ạ ộ ạ ễ ươ ớ

3. Đã xu t hi n nh ng nhân t  m i c a xu h ng đi lên XHCN  m t sấ ệ ữ ố ớ ủ ướ ở ộ ố 

qu c gia trong th  gi i đ i d ng.ố ế ớ ạ ươ

-  nhi u n i trên th  gi i hi n nay, đ c bi t là M  la tinh, t  nh ng nămỞ ề ơ ế ớ ệ ặ ệ ỹ ừ ữ  

1990 m t s  n c đã tuyên b  đi lên CNXH.ộ ố ướ ố

 Vênêxuêla, Êcuađo, Nicaragoa...(l y d n  ch ng và phân tích)ấ ẫ ứ

=> S  xu t hi n c a CNXH M  latinh th  k  XXI đã và đang th  hi n s  tácự ấ ệ ủ ỹ ế ỷ ể ệ ự  

đ ng sâu xa và s c s ng mãnh li t c a ch  nghĩa xã h i hi n th c  đ i v i cácộ ứ ố ệ ủ ủ ộ ệ ự ố ớ  

dân t c M  latinh, th  hi n b c ti n m i c a CNXH trên th  gi i. Đó là m tộ ỹ ể ệ ướ ế ớ ủ ế ớ ộ  

minh ch ng l ch s  cho s c s ng và kh  năng phát tri n c a CNXH.ứ ị ử ứ ố ả ể ủ

KL: T  di n bi n c a tình hình th  gi i t  cách m ng T10 Nga đ n nay, từ ễ ế ủ ế ớ ừ ạ ế ừ  

nh ng bài h c thành công và th t b i và s  th c t nh c a các dân t c, nh tữ ọ ấ ạ ự ứ ỉ ủ ộ ấ  

đ nh s  có b c phát tri n m i; theo quy lu t c a l ch s , loài ng i nh tị ẽ ướ ể ớ ậ ủ ị ử ườ ấ  

đ nh s  ti n t i CNXH, CNXH nh t đ nh s  là t ng lai c a c  loài ng i.ị ẽ ế ớ ấ ị ẽ ươ ủ ả ườ



H  TH NG CÂU H I THI H C  PH NỆ Ố Ỏ Ọ Ầ

H c ph n: Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lêninọ ầ ữ ơ ả ủ ủ

SĐVHT : 7; Kh i K11; H : Cao Đ ngố ệ ẳ

Th i gian làm bài: 150 phútờ

(Thí sinh không đ c s  d ng tài li u khi làm bài)ượ ử ụ ệ

H  TH NG CÂU H I THI H C  PH NỆ Ố Ỏ Ọ Ầ

H c ph n: Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lêninọ ầ ữ ơ ả ủ ủ

SĐVHT : 7; Kh i K11; H : Cao Đ ngố ệ ẳ

Th i gian làm bài: 150 phútờ

(Thí sinh không đ c s  d ng tài li u khi làm bài)ượ ử ụ ệ

H  TH NG CÂU H I,  ĐÁP ÁN THI H C  PH NỆ Ố Ỏ Ọ Ầ

H c ph n: Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lêninọ ầ ữ ơ ả ủ ủ

SĐVHT : 7; Kh i K11; H : Cao Đ ngố ệ ẳ

Th i gian làm bài: 150 phútờ

(Thí sinh không đ c s  d ng tài li u khi làm bài)ượ ử ụ ệ



H  TH NG ĐÁP ÁN THI H C  PH NỆ Ố Ọ Ầ

H c ph n: Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lêninọ ầ ữ ơ ả ủ ủ

SĐVHT : 7; Kh i K11; H : Cao Đ ngố ệ ẳ

Th i gian làm bài: 150 phútờ

(Thí sinh không đ c s  d ng tài li u khi làm bài)ượ ử ụ ệ
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